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Bài 1

XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN

I- XÃ HỘI – BỘ PHẬN ĐẶC THÙ CỦA TỰ NHIÊN 

1- Khái niệm tự nhiên và xã hội.

a. Khái niệm tự nhiên. Được hiểu theo hai nghĩa rộng và hẹp.

- Nghĩa rộng: Tự nhiên là toàn bộ thế giới vật chất tồn tại khách quan luôn vận động và phát triển theo những quy luật khách quan vốn có của nó. 

Với nghĩa này thì con người cũng là một bộ phận đặc thù của tự nhiên. Con người có nguồn gốc từ tự nhiên, là một loại động vật bậc cao, có đầy đủ nhu cầu của một sinh vật, một động vật và cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy luật sinh học. Tự nhiên theo nghĩa này là đối tượng nghiên cứu chung của triết học Mác - Lênin.

- Nghĩa hẹp: Tự nhiên là một bộ phận thế giới vật chất không kể đến xã hội và hình thức vận động của xã hội.

Tự nhiên theo nghĩa hẹp bao gồm: đất đai, rừng, núi, sông, biển, tài nguyên khoáng sản, khí hậu thời tiết, vi sinh vật, thực vật, động vật… Đó là điều kiện tự nhiên cần thiết thường xuyên để con người và xã hội loài người tồn tại và phát triển. Hiểu theo nghĩa hẹp là cách đem tự nhiên đối lập với xã hội . Tự nhiên và xã hội là hai bộ phận tồn tại và phát triển theo những quy luật khách quan khác nhau. Đặc trưng quan trọng nhất để phân biệt tự nhiên và xã hội đó là quy luật của tự nhiên được thực hiện một cách tự phát, còn quy luật xã hội được thực hiện thông qua hoạt động của con người, của lực lượng xã hội có ý thức.

b. Khái niệm xã hội.

- Khái niệm chung: Xã hội là một bộ phận của tự nhiên, là một kết cấu vật chất đặc thù - nấc thang phát triển cao nhất của thế giới vật chất, là sản phẩm của sự tác động lẫn nhau giữa người với người.

- Theo nghĩa rộng: Xã hội là khái niệm chỉ toàn bộ những quan hệ giữa người với người. Như vậy, sự tác động lẫn nhau giữa người với người dưới hình thức những quan hệ xác định trong từng giai đoạn lịch sử, tạo ra xã hội. 

+Trong toàn bộ các quan hệ vật chất và tinh thần được hình thành trong lịch sử thì quan hệ giữa người với người trong lĩnh vực sản xuất vật chất là yếu tố cơ bản, quyết định bản chất của xã hội. 

+ Xã hội không phải là cá nhân con người riêng lẻ hay tổng số những cá nhân mà là biểu hiện tổng số những mối quan hệ mà những cá nhân ấy tạo nên. Bản chất của xã hội là sự tác động qua lại giữa những con người với nhau. Xã hội do con người tạo nên, mà bản thân con người lại là một bộ phận của tự nhiên, nên xã hội xét đến cùng cũng là một bộ phận của tự nhiên.

- Hiểu theo nghĩa hẹp: là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử chỉ một xã hội cụ thể, gắn với đặc điểm lịch sử nhất định. Xã hội là sản phẩm có tính lịch sử, cụ thể. Mỗi giai đoạn phát triển của lịch sử xã hội tương ứng với một kiểu tổ chức xã hội nhất định gọi là hình thái kinh tế - xã hội. Lịch sử đã trải qua 5 kiểu xã hội gắn với 5 hình thái kinh tế – xã hội là: Công xã nguyên thuỷ; Chiếm hữu nô lệ; Phong kiến; Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa vv…

2- Đặc điểm của quy luật xã hội.

Chúng ta biết rằng xã hội vận động phát triển chịu sự chi phối của cả những quy luật xã hội và quy luật tự nhiên. Song, là một lĩnh vực đặc thù của tự nhiên nên quy luật phát triển của xã hội có những đặc trưng khác với quy luật chung của tự nhiên. Những đặc điểm đó được biểu hiện cụ thể sau đây:

- Quy luật xã hội là quy luật của hoạt động có ý thức của con người. Quy luật tự nhiên là hành động của lực lượng vô ý thức, mang tính tự phát. Ngược lại, quy luật xã hội biểu hiện thông qua hoạt động của lực lượng con người có ý thức. Tuy nhiên, nó vẫn mang đầy đủ tính khách quan, không phụ thuộc vào ý thức chủ quan của bất kỳ một cá nhân, một giai cấp nào. Đây là đặc trưng cơ bản nhất của quy luật xã hội

- Quy luật xã hội mang tính xu hướng. Sự tác động của rất nhiều mục đích khác nhau của nhiều cá nhân, tập đoàn, giai cấp người trong xã hội bao giờ cũng tạo thành một tổng hợp lực, một xu hướng vận động chung của lịch sử, trong đó lực hành động của số đông chiếm ưu thế. Quy luật xã hội thường thể hiện ra như một xu hướng chứ không thể hiện như một quan hệ xác định trực tiếp đối với từng người, từng việc. Tính xu hướng thể hiện sự biến đổi xã hội trong thời gian càng dài, không gian càng rộng thì quy luật xã hội biểu hiện càng rõ. Tính xu hướng của quy luật xã hội tự vạch đường đi cho mình xuyên qua vô số những ngẫu nhiên trong quá trình đấu tranh với những xu hướng đối lập, cản trở. Tính năng động của con người đòi hỏi phải nhận thức và hành động để làm hạn chế những cản trở đó nhằm làm cho những xu hướng tiến bộ, những lực lượng tiến bộ chiến thắng, thúc đẩy tiến trình phát triển của xã hội. Tính xu hướng của quy luật xã hội thể hiện với tư cách là một hợp lực của rất nhiều lực do lợi ích và hành động của con người tạo ra. Hợp lực ấy làm nên những sự biến đổi của lịch sử, những hợp lực ấy không phải là phép cộng giản đơn, cũng không thể đo lường tính toán theo quy luật thống kê, quy luật xác suất mà phải phân tích tổng hợp thành một lực chỉnh thể giữ địa vị thống trị.

- Tính xu hướng của quy luật xã hội phản ánh cái tất yếu sẽ phải xảy ra trong tiến trình lịch sử. Còn nó xảy ra cụ thể như thế nào thì tuỳ thuộc vào những điều kiện cụ thể trong hoạt động của đông đảo quần chúng đang theo đuổi những lợi ích của mình. Chính vì vậy tính xu hướng của quy luật xã hội thể hiện trong thực tiễn phong phú muôn hình muôn vẻ.

- Quy luật xã hội mang tính tất yếu và tính phổ biến. Những mối quan hệ của con người trong xã hội được hình thành một cách tất yếu và phổ biến nhằm để thoả mãn nhu cầu sống của con người. Tuy nhiên mức độ phổ biến cũng có các mức khác nhau, có nhiều cấp độ: có những loại phổ biến cho mọi loại hình xã hội như quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất; kiến trúc thượng tầng với cơ sở kinh tế vv…có loại riêng cho từng loại hình xã hội như quan hệ chủ nô và nô lệ, giữa tư sản và vô sản vv…Tuỳ thuộc vào mức độ quan trọng và phổ biến của các mối quan hệ mà hình thành các quy luật có mức độ phổ biến khác nhau.

- Quy luật xã hội mang tính lịch sử cụ thể. Quy luật xã hội tồn tại và tác động trong những điều kiện nhất định. Khi những điều kiện đó bị xoá bỏ thì quy luật đó cũng không tồn tại, chẳng hạn quy luật đấu tranh giai cấp sẽ bị mất đi khi xã hội hoàn toàn mất đi sự phân chia giai cấp. Hình thức biểu hiện của quy luật cũng thường bị biến dạng nhiều do sự thay đổi của hoàn cảnh lịch sử. Khi quan hệ xã hội đạt đến chín muồi thì quy luật phát huy hết tác dụng của nó.

Những đặc trưng cơ bản của quy luật xã hội nói lên sự khác biệt với quy luật tự nhiên. Mặt khác, xã hội loài người chịu sự tác động đồng thời của quy luật tự nhiên và quy luật xã hội. Do vậy, không thể đồng nhất quy luật xã hội và quy luật tự nhiên, lấy quy luật tự nhiên áp dụng một cách máy móc vào giải thích và cải tạo xã hội và không tách rời đối lập nhau khi nhận thức và cải tạo xã hội.  
II- MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN.

1- Vai trò của yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên - xã hội .

a. Khái niệm hệ thống tự nhiên – xã hội.

Hệ thống tự nhiên - xã hội được hiểu là sự tác động biện chứng lẫn nhau trong một chỉnh thể không thể tách rời của các yếu tố tự nhiên và yếu tố xã hội. Hệ thống tự nhiên - xã hội được hình thành trong quá trình tiến hoá của thế giới vật chất. Sự thống nhất của hệ thống tự nhiên - xã hội được xây dựng trên cơ sở cấu trúc liên hoàn chặt chẽ của sinh quyển và được bảo đảm bởi cơ chế hoạt động của chu trình sinh học. Đó là chu trình trao đổi chất, năng lượng và thông tin giữa các hệ thống vật chất sống với môi trường tồn tại của chúng trong tự nhiên. Chu trình này tuân theo những quy luật chung với nguyên tắc tự tổ chức, tự điều chỉnh, tự làm sạch, tự bảo vệ theo một trật tự liên hoàn chặt chẽ, bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của cả hệ thống. Trong hệ thống đó, trong sự tác động biện chứng nhau, mỗi yếu tố đều có vị trí vai trò riêng của nó mà chúng ta không thể coi nhẹ. Nếu vi phạm những quy luật khách quan sẽ làm phá vỡ khả năng tự điều chỉnh, ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của hệ thống.

b. Vai trò của yếu tố tự nhiên.

Tự nhiên, mà trước hết là môi trường địa lý là điều kiện khách quan không thể thiếu được đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. 

- Môi trường địa lý là nền tảng của sự tồn tại của con người và xã hội loài người. Quan hệ giữa con người với môi trường địa lý là quan hệ máu thịt. Tự nhiên là nơi cung cấp điều kiện sống cho con người và xã hội loài người. Mọi của cải vật chất cần thiết cho sự sống và hoạt động của con người không lấy ở đâu khác ngoài tự nhiên. Dù cho xã hội có phát triển thế nào thì những yếu tố cần thiết cho sự sống của con người cũng phải lấy từ tự nhiên như: nước, ánh sáng, không khí, thức ăn và những điều kiện khác cho sự tồn tại và phát triển xã hội.

- Tự nhiên là điều kiện đầu tiên, thường xuyên và không thể thiếu của quá trình sản xuất vật chất. Tự nhiên tác động đến phát triển nền sản xuất xã hội theo hai chiều hướng đối lập nhau:

+ Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất : khi tài nguyên, khoáng sản giàu có, khi khí hậu thời tiết thuận lợi thì hiệu quả hoạt động sản xuất của con người cao, năng xuất lao động cao, không có những thiên tai tàn phá của cải vật chất và cuộc sống của con người. 

+ Gây khó khăn, cản trở sự phát triển sản xuất: khi tài nguyên khoáng sản nghèo nàn, khi thời tiết khắc nghiệt, thiên tai thường xuyên hoành hành thì hiệu quả sản xuất thấp, năng xuất lao động thấp, sản xuất không phát triển, đời sống của con người khó khăn.

- Tác động của môi trường địa lý đối với đời sống xã hội là một hiện tượng có tính lịch sử. Trong thời kỳ đầu của lịch sử loài người, khi khoa học thấp kém, lực lượng sản xuất chưa phát triển thì con người lệ thuộc nhiều vào môi trường địa lý, những quy luật tự nhiên chi phối lớn hơn so với quy luật xã hội. Nhưng càng về sau khi lực lượng sản xuất phát triển, năng lực cải tạo tự nhiên của con người tăng lên thì con người càng ít phụ thuộc vào sức mạnh của tự nhiên. Nền sản xuất xã hội cũng phát triển mạnh mẽ hơn và hiêùu quả sản xuất cũng cao hơn, nâng cao chất lượng đời sống con người. 

Như vậy, con người sống bằng giới tự nhiên, nhưng khác với các sinh vật khác là con người không thoả mãn với tự nhiên có sẵn, trái lại con người cải tạo tự nhiên, tạo ra “tự nhiên thứ hai” – “thiên nhiên nhân hoá” để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội. Càng ngày con người càng làm chủ tự nhiên bằng trình độ hiểu biết và chinh phục tự nhiên, bằng sự phát triển khoa học kỹ thuật và công nghệ. Do vậy, chúng ta thấy không thể căn cứ vào những điều kiện tự nhiên vốn có để lý giải cho những biến đổi của xã hội, cho sự thay thế nhau về chất của các chế độ xã hội trong lịch sử và cho số phận của từng quốc gia dân tộc.

Cần phải phê phán tính chất sai lầm phản động của “Thuyết địa lý - chính trị”. Thuyết địa lý - chính trị cho rằng: dân tộc nào có địa lý thuận lợi sẽ là dân tộc phát triển và thống trị các dân tộc khác. Đó chỉ là luận điệu che đậy bản chất của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bành trướng đại dân tộc của bọn thống trị bóc lột.

c. Vai trò của yếu tố xã hội. Con người và xã hội loài người đứng trước giới tự nhiên không phải để chiêm ngưỡng, cũng không phải chỉ đơn giản sống bằng việc chiếm lĩnh những vật phẩm có sẵn mà trái lại con người đã cải tạo tự nhiên để đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của mình. Sự tác động của xã hội vào tự nhiên được thực hiện bởi hoạt động thực tiễn của con người mà trước hết là hoạt động sản xuất vật chất. Sự tác động của xã hội vào tự nhiên về bản chất là sự tác động có ý thức, là đòi hỏi tất yếu của đời sống xã hội. Chỉ có con người và xã hội loài người mới làm được cái việc in dấu ấn của mình lên giới tự nhiên.

 Kết quả của việc cải tạo, chinh phục tự nhiên cũng như tác hại do hoạt động cải tạo tự nhiên như thế nào là phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế – kỹ thuật và tính chất của những quan hệ xã hội. Khi trình độ nhận thức của con người phát triển, lực lượng sản xuất càng phát triển, khoa học công nghệ càng phát triển thì con người càng mở rộng được quyền lực thực tế của mình trong việc chinh phục tự nhiên cả bề rộng lẫn chiều sâu. Tính chất của các quan hệ xã hội khác nhau thì việc khai thác, bảo vệ, sử dụng tự nhiên cũng khác nhau. Nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản với mục tiêu là giá trị thặng dư, dẫn đến cạnh tranh gay gắt vì lợi nhuận sẽ không thể giải quyết triệt để được vấn đề môi trường sinh thái và phát triển nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nền sản xuất có kế hoạch phát triển bền vững của chủ nghĩa xã hội mới có khả năng giải quyết hài hoà mối quan hêù giữa khai thác và phát triển tự nhiên, tạo nên mối quan hệ hài hoà giữa tự nhiên và xã hội. 

2- Mối quan hệ giữa tự nhiên và xã hội
a. Mối quan hệ giữa tự nhiên và con người phụ thuộc vào trình độ phát triển của xã hội

 Sự gắn bó, quy định lẫn nhau giữa lịch sử xã hội và lịch sử tự nhiên thể hiện ở: 

- Lịch sử xã hội là sự tiếp tục của lịch sử tự nhiên. Xã hội không tách rời khỏi tự nhiên vì con người là chủ thể của xã hội là sản phẩm của tự nhiên, không tách rời môi trường tự nhiên.

- Lịch sử tự nhiên chịu sự chi phối mạnh mẽ của lịch sử xã hội. Nền sản xuất là phương thức trao đổi chất giữa xã hội và tự nhiên. Trình độ công cụ và con người (tức trình độ phát triển của LLSX) quyết định mối quan hệ đó:

+ LLSX biểu hiện trình độ chinh phục thiên nhiên của con người; 

+ LLSX luôn vận động phát triển quyết định sự biến đổi xã hội từ thời đại này sang thời đại khác

+ Con người tiến sâu vào KHKT đã đe doạ đến sự cân bằng của hệ thống: khủng hoảng sinh thái, ô nhiễm môi trường; cạn kiệt tài nguyên.

b. Mối quan hệ và sự tác động lẫn nhau giữa tự nhiên và xã hội phụ thuộc vào nhận thức và vận dụng quy luật tự nhiên và quy luật xã hội trong hoạt động thực tiễn

Sự thống nhất giữa xã hội và tự nhiên thể hiện bằng việc con người nhận thức và vận dụng quy luật vào hoạt động thực tiễn cải tạo tự nhiên và xã hội. 

- Khi con người nhận thức quy luật còn hạn chế thì những tác động tự phát của tự nhiên đến xã hội rất mạnh mẽ, ngược lại con người tác động đến tự nhiên cũng gây nên những bất lợi cho sự phát triển của tự nhiên. Khi con người nhận thức được quy luật và vận dụng quy luật vào hoạt động thực tiễn thì vai trò của con người ngày càng lớn, hạn chế tác động bất lợi của tự nhiên. 

- Các chế độ xã hội khác nhau thì mối quan hệ đó biểu hiện khác nhau: Xã hội tư hữu, đặc biệt là xã hội tư bản thì mục tiêu của sự tác động là lợi nhuận nên bất chấp quy luật khách quan của hệ thống tự nhiên xã hội, đã tàn phá tự nhiên một cách nặng nề. Xã hội công hữu phát triển ở trình độ cao (XHCN và CSCN) trên cơ sở nhận thức đầy đủ quy luật khách quan, tác động vào tự nhiên một cách tự giác, tạo nên sự phát triển hài hoà giữa tự nhiên và xã hội. 

 3- Quan hệ tự nhiên – xã hội trong hoạt động quân sự.

 Hoạt động quân sự là một mặt của hoạt động xã hội. Quan hệ tự nhiên và hoạt động quân sự nằm trong mối quan hệ tự nhiên và xã hội. Nhưng do tính chất đặc thù, nên hoạt động quân sự chịu sự chi phối rất lớn của tự nhiên và ngược lại nó cũng tác động rất mạnh đến tự nhiên: 

a. Điều kiện tự nhiên tác động đến hoạt động quân sự: 

Điều kiện tự nhiên mà trước hết là hoàn cảnh địa lý có vai trò hết sức to lớn đối với hoạt động quân sự. Tác động của nó như thế nào đối với hoạt động quân sự là tuỳ thuộc vào con người sử dụng nó. Sức mạnh quân sự là sức mạnh tổng hợp của nhiều yếu tố, cả nhân tố khách quan và chủ quan, ở mỗi giai đoạn lịch sử sự tác động đó cũng khác nhau và phụ thuộc vào các yếu tố sau:

- Trình độ trang bị vũ khí, phương tiện kỹ thuật chiến tranh, phương pháp, quy mô tiến hành hoạt động quân sự. 

- Trạng thái của lực lượng vũ trang và việc chuẩn bị mọi mặt đảm bảo cho chiến đấu, trong những điều kiện địa lý nhất định và việc chủ động biến đổi tự nhiên theo mục đích hoạt động quân sự của mình. 

- Lực lượng dự trữ nguyên liệu chiến lược, tài nguyên thiên nhiên trong việc xây dựng tiềm lực sức mạnh quân sự của nhà nước. 

- Diện tích và vị trí địa lý có ý nghĩa quan trọng đến chiến lược xây dựng lực lượng, khả năng cơ động của lực lượng vũ trang. 

- Điều kiện địa lý của địa bàn hoạt động quân sự quy định việc bố trí chiến dịch, chiến thuật và chuẩn bị tiến hành chiến đấu của các đơn vị. 

Như vậy, điều kiện tự nhiên tác động rất lớn đến hoạt động quân sự. Nắm vững và sử dụng tốt sự tác động đó là điều kiện quan trọng để dạt hiệu quả trong hoạt động quân sự.
b. Hoạt động quân sự tác động rất lớn đến môi trường tự nhiên. 

- Hoạt động quân sự ảnh hưởng rất lớn đến môi trường tự nhiên. Lịch sử chiến tranh đã chứng minh, chiến tranh bao giờ cũng mang lại những hậu quả rất to lớn đối với tự nhiên :

+ Môi sinh, môi trường bị tàn phá, đồng thời nền kinh tế của đất nước cũng bị tàn phá một cách ghê gớm. 

+ Nguồn lợi tài nguyên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhất là ở những vùng xẩy ra chiến sự. 

Thực tế 20 năm chiến tranh ở Việt Nam do Mỹ tiến hành cùng các cuộc chiến tranh vùng vịnh gần đây đã chứng minh điều đó. Ngày nay tình hình thế giới diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ nổ ra các cuộc chiến tranh vẫn chưa bị loại trừ. Do vậy, trong khi đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng đất nước, các nhà nước xã hội chủ nghĩa cần đặc biệt quan tâm đến xây dựng sức mạnh chiến đấu của quân đội, xây dựng tiềm lực sức mạnh quân sự của nhà nước, sẵn sàng ngăn chặn chiến tranh, đập tan mọi âm mưu xâm lược, bảo vệ vững chắc tổ quốc, bảo vệ môi trường, môi sinh.

- CNĐQ đứng đầu là đế quốc Mỹ đang là thủ phạm của nhiều cuộc chiến tranh, nhằm thực hiện mục tiêu bá chủ thế giới, chúng đã dùng nhiều loại vũ khí gây ô nhiễm, phá hoại môi trường sinh thái. Đứng trước tình hình đó, nhân dân thế giới phải kiên quyết đấu tranh chống CNĐQ để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sự sống của mình.

- Thấy rõ ý nghĩa to lớn của mối quan hệ tự nhiên và hoạt động quân sự, lực lượng vũ trang cần phải giải quyết tốt vấn đề của tự nhiên và xã hội trong hoạt động quân sự của mình. Trong chiên tranh bảo vệ tổ quóc xã hội chủ nghĩa, trước hết phải quán triệt sâu sắc quan điểm; xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa là xây dựng cuộc sống và môi trường sống tốt đẹp, đó là niệm vụ bảo vệ hoà bình, ngăn ngừa chiến tranh, bảo vệ sự cân bằng sinh thái trở thành một nhiệm vụ cấp bách của nhân loại hiện nay.

- Quán triệt quan điểm kết hợp kinh tế với quốc phòng của Đảng, Quân đội ta phải tích cực tham gia vào việc sử dụng, cải tạo môi trường sống ở từng vùng hoạt động của mình, triệt để lợi dụng yếu tố địa lý để xây dựng địa bàn chiến đấu, vừa mạnh về quân sự, vừa giàu về kinh tế. Đối với các đơn vị hoạt động ở vùng rừng núi, biên giới, hải đảo phải chấp hành tốt các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ thực vật quý hiếm. Là người chiến sỹ cách mạng chiến đấu vì hoà bình, bảo vệ môi trường sống là nhiệm vụ cấp bách đang đặt ra đối với quân đội ta hiện nay.

    III - DÂN SỐ, MÔI TRƯỜNG TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI
1- Khái niệm dân số và vai trò của dân số trong sự phát triển xã hội.

a. khái niệm dân số: Dân số là số lượng người sinh sống trong một vùng lãnh thổ nhất định bao gồm số lượng dân cư, chất lượng dân cư, mật độ dân cư, sự phân bố dân cư và sự gia tăng dân số.

- Số lượng dân cư, mật độ dân cư thể hiện sức mạnh về lượng của dân số. Thực chất đây là sức mạnh tính theo lao động cơ bắp của con người. Nếu số lượng người càng đông thì sức mạnh càng lớn. Sức mạnh của số lượng dân cư phụ thuộc rất nhiều vào trình độ tổ chức, quản lý, sự liên kết giữa người với người trong cộng đồng.

- Chất lượng dân cư là chất lượng người của dân số, chất lượng dân cư thể hiện sức mạnh trí lực của con người như: lao động trí tuệ, kỷ năng, kỷ xảo thực hành những hoạt động hàm lượng khoa học cao, sự thông minh nhạy bén, ý chí, nghị lực v.v. Sức mạnh của chất lượng dân cư phụ thuộc vào chất lượng của cuộc sống, vào trình độ giáo dục, dân trí, văn hoá và trình độ phát triển của khoa học công nghệ.

- Mật độ dân cư là số lượng trung bình người dân trên một đơn vị diện tích lãnh thổ sinh sống (người/Km2). 

- Phân bố dân cư là số lượng dân trên từng vùng lãnh thổ 

- Tốc độ gia tăng dân cư là mức độ tăng thêm dân cư trên một đơn vị thời gian (%/năm)

b. Vai trò của dân số đối với sự phát triển của xã hội.

 Dân số là điều kiện thường xuyên, tất yếu của sự tồn tại xã hội. Vấn đề dân số vừa phụ thuộc vào các quy luật tự nhiên, liên quan đến môi trường tự nhiên, vừa phụ thuộc vào các điều kiện xã hội, liên quan đến bản chất của chế độ xã hội và các chính sách của nhà nước trong chế độ xã hội đó.

- Số lượng, chất lượng dân cư, mật độ dân cư ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lao động xã hội, đến tổ chức, phân công lao động xã hội. Những nơi có số dân cư, mật độ dân cư hợp lý sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức, phân công lao động, thúc đẩy sản xuất phát triển là điều kiện để xã hội phát triển. 

+ Một đất nước có số lượng dân cư hợp lý sẽ có đủ nguồn nhân lực cho sản xuất và bảo vệ đất nước. Nếu thiếu phải nhập khẩu, nếu thừa phải xuất khẩu lao động đều không thuận lợi cho sản xuất và đời sống xã hội. 

+ Phân bố dân cư phải hợp lý, nếu mất cân đối: nơi quá đông, nơi quá thưa sẽ gây khó khăn cho phát triển sản xuất. 

Tuy nhiên, sức mạnh về số lượng dân cư đối với sản xuất chỉ được thể hiện rõ nét khi trình độ phát triển của xã hội còn thấp, khi lao động sản xuất chủ yếu bằng cơ bắp. Khi lao động bằng máy móc, trí tuệ dần thay thế cho lao động cơ bắp, sức mạnh về chất lượng dân cư dần thay thế cho sức mạnh về số lượng dân cư .

- Sự gia tăng dân số ảnh hưởng trực tiếp đến số lượng dân cư, mật độ dân cư và sẽ tác động mạnh mẽ đến tất cả các mặt của đời sống con người. Sự gia tăng dân số quá chậm hoặc quá nhanh so với sự phát triển các điều kiện kinh tế – xã hội đều có ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của xã hội.

+ Dân số tăng quá nhanh dẫn đến khó khăn công ăn việc làm, về lương thực, y tế, giáo dục, quản lý xã hội, đến an ninh chính trị, an toàn xã hội.

+ Dân số tăng quá chậm dẫn đến thiếu lao động xã hội, gây khó khăn cho mở rộng sản xuất và phải chi phí rất nhiều cho phúc lợi xã hội để chăm sóc người già, người cô đơn.

- Dân số có ảnh hưởng rất quan trọng đến nền sản xuất xã hội và đời sống xã hội nói chung. Tuy nhiên, dân số không chỉ là yếu tố sinh vật mà còn là yếu tố xã hội. Quy luật phát triển của dân số phụ thuộc vào trình độ phát triển của SX, chế độ chính trị XH và những điều kiện khác nữa. 

+ Thực tiễn cho thấy không phải cứ nước nào có số dân đông hơn nước khác thì có chế độ xã hội tiến bộ hơn, có một hình thái KT-XH cao hơn. 

+ Cần phê phán thuyết Man Tuýt (nhà kinh tế học người Anh) cho rằng của cải vật chất tăng theo cấp số cộng, dân số tăng theo cấp số nhân là nguyên nhân của chiến tranh, đói khổ, tệ nạn xã hội gia tăng. Vì vậy cần giải quyết nhân khẩu thừa bằng chiến tranh và dịch bệnh. Đó là một học thuyết phản động, ngụy biện cho thủ đoạn dùng chiến tranh để cướp bóc, làm giàu của chủ nghĩa đế quốc. Thực tế, loài người có thể khắc phục sự bất cân bằng đó bằng phát triển sản xuất, bằng giáo dục và có kế hoạch về tốc độ tăng dân số.

- Giải quyết tối ưu vấn đề dân số trước hết là nhiệm vụ của mỗi quốc gia nhưng nó mang tính toàn cầu. Cần phải xác định đúng và điều tiết được tỷ lệ gia tăng dân số hợp lý trên cơ sở nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với điều kiện môi trường tự nhiên. Mặt khác, bên cạnh việc giữ được tỷ lệ gia tăng dân số hợp lý phải có chính sách bố trí dân cư hợp lý và đặc biệt là phải thường xuyên nâng cao chất lượng dân cư để đảm bảo sự phát triển hài hoà, bền vững cho cả tự nhiên và xã hội.

+ Hiện nay, tình trạng gia tăng dân số trên hành tinh chúng ta đang là vấn đề rất đáng lo ngại và đang được cả loài người quan tâm giải quyết. Vào đầu công nguyên, dân số trên trái đất khoảng 230 triệu, vào năm 1850 là một tỷ, năm 1900 là một tỷ sáu, đến năm 1930 là hai tỷ, đến năm 1987 là năm tỷ và hiện này là trên bảy tỷ người.

+ Ở Việt Nam, trình độ phát triển kinh tế còn thấp, tốc độ tăng dân số quá cao như hiện nay, đã là một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng khó khăn về kinh tế xã hội. Tốc độ tăng dân số quá nhanh đã tạo nên áp lực lớn về việc làm và đời sống, cản trở tới việc thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Đó cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội. một bộ phận không nhỏ dân số sống dưới mức nhu cầu tối thiểu của con người, số trẻ em suy dinh dưỡng còn nhiều. Một trong những nguyên nhân gây nên tình trạng trên là do dân số tăng nhanh, tạo ra áp lực về đời sống, việc làm.

+ Nhận rõ tính cấp bách vấn đề tăng dân số quá cao như hiện nay, Đảng ta chỉ ra “ giảm tốc độ tăng dân số là một quốc sách”. Đảng và nhà nước ta coi việc giải quyết vấn đề dân số, trong đó hạ tỷ lệ sinh đẻ hàng năm là một quốc sách, là trách nhiệm chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

2- Môi trường và vai trò của môi trường đối với sự tồn tại và phát triển xã hội.

a. Khái niệm môi trường: Môi trường là toàn bộ những điều kiện mà trong đó con người sinh sống, bao gồm cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội.

Môi trường tự nhiên thường được gọi bằng những tên khác nhau như: sinh quyển, môi trường sinh - địa - hoá học, môi trường sống, gọi chung là môi trường sinh thái. Môi trường sông không chỉ là môi trường địa lý mà bao gồm cả môi trường xã hội. Hai yếu tố tự nhiên, xã hội đã hoà nhập vào nhau thành môi trường tự nhiên – xã hội bởi chủ thể của nó là một thực thể sinh học – xã hội. Môi trường sinh thái là điều kiện thường xuyên và tất yếu đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội, song vai trò của nó ở những giai đoạn lịch sử khác nhau được thể hiện một cách khác nhau.

b. Vai trò của môi trường. 

 - Môi trường là nơi con người sinh sống, con người và xã hội loài người không thể sống thiếu môi trường tự nhiên. Mọi tư liệu sinh hoạt, tiêu dùng, sản xuất của con người đều gắn liền với môi trường tự nhiên

- Môi trường tự nhiên là yếu tố tác động thường xuyên và có ảnh hưởng nhất định đến sự phát triển của xã hội, hoặc tạo thuận lợi hoặc gây khó khăn cho sản xuất và đời sống xã hội. Nếu khí hậu ôn hoà, tài nguyên giàu có, điều kiện địa lý phù hợp thì năng xuất lao động cao, nền sản xuất dễ phát triển và ngược lại. 

Song môi trường tự nhiên không phải là yếu tố quyết định đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội. ảnh hưởng của hoàn cảnh địa lý còn phụ thuộc vào trình độ phát triển của nền sản xuất và tính chất chính trị xã hội. Thực tế cho thấy nhiều nước có cùng hoàn cảnh địa lý khó khăn hơn song chế độ xã hội cao hơn. Cần phải phê phán thuyết định luận địa lý, bởi họ cho rằng toàn bộ đời sống của xã hội loài người đều phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nơi con người cư trú. Đồng thời cũng cần phê phán thuyết địa lý - chính trị, một quan niệm phản động sử dụng yếu tố địa lý để biện hộ cho chính sách hiếu chiến, xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, rằng: đi xâm lược nước khác là cần thiết để mở rộng “không gian sinh tồn”.

- Hoạt động của xã hội loài người có vai trò rất to lớn trong việc giải quyết vấn đề môi trường. 

+ Khi con người hoạt động bất chấp quy luật, vi phạm những nguyên tắc đảm bảo cho sự phát triển bền vững, biến “khai thác” thành “chiếm đoạt” tự nhiên thì môi trường tự nhiên không chỉ gây khó khăn cho quá trình sản xuất, mà còn đe doạ đến sự sống của toàn xã hội. Biểu hiện là: tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt, môi trường bị ô nhiễm nặng các hiện tượng “hiệu ứng nhà kính”, “lỗ thủng tầng ôzôn”, sa mạc hoá vv...

+ Có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên, song nguyên nhân quan trọng nhất, cơ bản và sâu xa nhất thuộc về chế độ xã hội: Chủ nghĩa tư bản với chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, vì lợi nhuận tối đa đã bất chấp quy luật của tự nhiên, đã làm tổn hại nghiêm trọng đến tự nhiên, đến môi trường sống. Bởi vậy, việc xoá bỏ chủ nghĩa tư bản là điều kiện cần thiết để lập lại mối quan hệ hài hoà giữa tự nhiên và xã hội. Mặt khác vấn đề môi trường hiện nay đang là vấn đề cấp bách, là trách nhiệm của mỗi quốc gia, dân tộc, nó đòi hỏi con người phải có tư duy mới về vấn đề môi trường sinh thái, phải ý thức được mình là một bộ phận của một chỉnh thể thống nhất với tự nhiên.

+ Ở Việt Nam chúng ta, môi trường tự nhiên bị phá hoại nghiêm trọng do chiến tranh kéo dài nhiều năm đã và đang để lại những hậu quả nặng nề đối với con người. Tình trạng ô nhiễm môi trường, nạn khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi, đang đặt ra cho chúng ta những khả năng thực sự của quá trình mất cân bằng sinh thái. Giải quyết vấn đề này là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Nhận thức đúng vấn đề trên Đảng Cộng sản Việt Nam trong “Cương lĩnh xây dựng đất nước” đã ghi rõ: “nhân dân các nước đang đứng trước những vấn đề toàn cầu cấp bách có liên quan đến vận mệnh loài người. đó là giữ gìn hoà bình, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, bảo vệ môi trường sống, hạn hcế sự bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi bệnh tật hiểm nghèo. Việc giải quyết những vấn đề đó đòi hỏi sự hợp tác và tình thần trách nhiệm cao của tất cả các dân tộc”.

CÂU HỎI ÔN TẬP.

1. Khái niệm tự nhiên và vai trò của yếu tố tự nhiên trong hệ thống tự nhiên – xã hội ?

2. Khái niệm xã hội, đặc điểm quy luật xã hội và vai trò của yếu tố xã hội trong hệ thống tự nhiên xã hội ? 

3. Quan hệ xã hội – tự nhiên trong lĩnh vực hoạt động quân sự ?

4. Dân số và vai trò của dân số trong sự phát triển của xã hội ?

5. Vai trò của môi trường đối với sự tồn tại, phát triển xã hội ? Vai trò của con người trong giải quyết vấn đề môi trường ?

Bài 2

HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI

I - SẢN XUẤT VẬT CHẤT CƠ SỞ CỦA SỰ TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN XÃ HỘI.

1- Sản xuất vật chất. 

a. Khái niệm sản xuất vật chất.

Sản xuất vật chất là quá trình con người sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên, cải biến các dạng vật chất của tự nhiên nhằm tạo ra của cải vật chất thoả mãn nhu cầu tồn tại và phát triển của con người. 

b. Đặc trưng của hoạt động sản xuất vật chất.

- Hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động xã hội có tổ chức, mang tính lịch sử xã hội của con người. Lao động sản xuất vật chất luôn là hoạt động xã hội có tổ chức chứ không thể là hoạt động cá nhân riêng lẻ. Trong quá trình lao động, con người không làm với tư cách cá nhân mà là những thành viên của tập thể, của cộng đồng, là một mắt khâu trong quá trình sản xuất của toàn xã hội. Công cụ, tư liệu mà con người sử dụng là kết quả của lao động xã hội quá khứ, mang giá trị xã hội lịch sử. Do vậy, con người không thể tách rời xã hội mà sản xuất được.

- Hoạt động mang tính thực tiễn, sử dụng công cụ lao động tác động vào tự nhiên và cải biến các dạng vật chất tự nhiên. Bởi vậy sản xuất vật chất là dạng hoạt động thực tiễn cơ bản và chủ yếu của con người. 

- Hoạt động mang tính mục đích tạo ra của cải vật chất nhằm bảo đảm cho con người và xã hội loài người tồn tại và phát triển. Chỉ có hoạt động của con người mới có mục đích, mới là sản xuất. Hoạt động của con vật không mang tính mục đích nên không phải là hoạt động sản xuất. Con trâu kéo cày không có mục đích mà làm theo mục đích của con người. 

c. Các điều kiện cơ bản của sản xuất vật chất.

Để sản xuất được tiến hành bình thường thì phải có các yếu tố đảm bảo cho quá trình đó. Đó là ba yếu tố: Môi trường tự nhiên, môi trường xã hội và phương thức sản xuất. Trong ba yếu tố trên thì PTSX là nhân tố cơ bản chủ yếu, quyết định đời sống con người và sự phát triển của xã hội, môi trường tự nhiên và dân số đóng vai trò quan trọng trong quá trình đó. Cụ thể:

- Môi trường tự nhiên (hoàn cảnh địa lý): Là toàn bộ những điều kiện tự nhiên như đất đai, sông, biển, khí hậu… mà trong đó xã hội tồn tại.

 - Điều kiện dân số: Dân số là yếu tố cần thiết của sản xuất vật chất và đời sống xã hội vì nó bảo đảm nhân lực cho sản xuất. 

- Phương thức sản xuất: PTSX là điều kiện cơ bản quyết định để sản xuất vật chất. Có một PTSX phù hợp, tiến bộ sẽ tạo khả năng phát triển sản xuất xã hội. Phương thức sản xuất chi phối các điều kiện khác của nền sản xuất vật chất. 

2 - Vai trò của sản xuất vật chất.

- Sản xuất vật chất là nền tảng, là điều kiện khách quan của sự tồn tại và phát triển của xã hội, là cơ sở nền tảng của toàn bộ lịch sử xã hội. Nếu không sản xuất ra của cải vật chất thì bất cứ xã hội nào cũng không thể tồn tại được. Con người muốn sống thì phải tiêu dùng, muốn có để tiêu dùng thì phải sản xuất ra của cải vật chất. Mác viết “Đứa trẻ nào cũng biết là một nước sẽ chết đói nếu ngừng lao động, tôi không nói trong một năm mà ngay trong một vài tuần”

- Trong quá trình sản xuất con người còn tạo ra những quan hệ xã hội của chính con người, đó là những quan hệ sản xuất. Những quan hệ này tạo thành sơ sở kinh tế - xã hội, là cơ sở của những quan hệ tư tưởng, tinh thần cũng như những thiết chế tương ứng. Quá trình sản xuất xã hội con người biến đổi tự nhiên, biến đổi xã hội, đồng thời biến đổi chính bản thân mình. Ăngghen viết “lao động là điều kiện cơ bản đầu tiên của toàn bộ đời sống loài người, và như thế đến một mức mà trên một ý nghĩa nào đó chúng ta phải nói:lao động đã sáng tạo ra bản thân con người”.

Chính vì vậy mà C.Mác đã viết: “việc sản xuất ra những tư liệu sinh hoạt vật chất trực tiếp … tạo ra một cơ sở, từ đó người ta phát triển các thể chế nhà nước, các quan điểm pháp quyền, nghệ thuật và thậm chí cả các quan niệm tôn giáo của con người ta”. 

Như vậy, xã hội tồn tại và phát triển được trước hết là nhờ sản xuất vật chất. Lịch sử của xã hội cũng là lịch sử của sản xuất vật chất. Sản xuất vật chất luôn luôn đóng vai trò là cơ sở nền tảng của sự tồn tại và phát triển xã hội. 
II- BIỆN CHỨNG CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ QUAN HỆ SẢN XUẤT.

1- Khái niệm phương thức sản xuất .  Phương thức sản xuất là cách thức sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định, là sự thống nhất biện chứng giữa hai mặt cơ bản của nền sản xuất xã hội là lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.

Để tiến hành sản xuất vật chất con người phải quan hệ với tự nhiên, tức là tác động vào tự nhiên, chinh phục tự nhiên để tạo ra của cải vật chất, quan hệ đó được biểu hiện ở lực lượng sản xuất. 

Mặt khác, muốn sản xuất được con người phải quan hệ với nhau trong quá trình sản xuất, quan hệ đó gọi là quan hệ sản xuất. 

Như vậy, phương thức sản xuất là quan hệ kép (Mác gọi là quan hệ “song trùng”), khách quan phổ biến trong lịch sử sản xuất vật chất của nhân loại. Hai mặt quan hệ đó luôn luôn tồn tại gắn liền với nhau tạo thành phương thức sản xuất ra của cải vật chất ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định của xã hội.

a. Lực lượng sản xuất .

Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, thể hiện năng lực thực tiễn của con người trong quá trình sản xuất ra của cải vật chất, là sự kết hợp biện chứng giữa người lao động và tư liệu sản xuất, trước hết là công cụ lao động. 

- Người lao động: là người có sức khoẻ, có tri thức, kinh nghiệm, thói quen, kỹ năng lao động cần thiết, sử dụng tư liệu sản xuất để sản xuất ra của cải vật chất.

Như vậy, không phải mọi người đều là người lao động. Người lao động chỉ là người có tiêu chí:

+ Có sức khoẻ phù hợp với yêu cầu lao động. Đó chính là yêu cầu sức khoẻ thần kinh - cơ bắp, đặc trưng sinh học - xã hội riêng của con người. Trong sản xuất kỹ năng sử dụng năng lực đó càng được nâng cao. 

+ Có tri thức, kinh nghiệm và khả năng lao động. Yếu tố này giúp cho con người lao động đạt được hiệu quả cao. Ngày nay con người càng ngày càng trở thành người lao động trí tuệ và lao động có trí tuệ. Khái niệm “kinh tế tri thức” phản ánh yêu cầu đó của người lao động.

+ Trực tiếp sử dụng công cụ sản xuất để làm ra của cải vật chất. 

Người lao động giữ vai trò quyết định sự phát triển của lực lượng sản xuất và sản xuất xã hội nói chung. Mác cho rằng: “lực lượng sản xuất hàng đầu của toàn thể nhân loại là công nhân, là người lao động”

- Tư liệu sản xuất là tổng thể những yếu tố vật chất của quá trình lao động, gồm đối tượng lao động và tư liệu lao động.

+ Đối tượng lao động là đối tượng mà con người tác động vào nó trong quá trình lao động để tạo ra của cải vật chất. Có hai loại đối tượng lao động là: đối tượng có sẵn trong tự nhiên và đối tượng do con người sáng tạo ra.

* Đối tượng lao động sẵn có trong tự nhiên (đối tượng nguyên thuỷ) là những lực lượng, những bộ phận của tự nhiên với những thuộc tính có ích của nó được con người nhận thức và trực tiếp sử dụng vào sản xuất như hầm mỏ, đất đai, các nguồn năng lượng. Đây là những đối tượng tương đối ổn định của quá trình sản xuất, là điều kiện tất yếu của quá trình sản xuất xã hội.

* Đối tượng lao động nhân tạo: Trong quá trình lao động con người cải tạo đối tượng tự nhiên tạo ra những đối tượng lao động mới như sắt, gang, vải sợi vv…. Ngày nay với sự phát triển của KHKT, con người ngày càng tạo ra nhiều đối tượng lao động mới như những chất dẻo tổng hợp, những chất siêu bền, siêu cứng… đã mở ra khả năng sản xuất mới của con người. Bởi vậy, tiến bộ của sản xuất biểu hiện một phần hết sức quan trọng ở việc không ngừng mở rộng đối tượng lao động của con người. Đó còn gọi là đối tượng lao động mới, là “thiên nhiên nhân hoá” là điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.

+ Tư liệu lao động: là tất cả những vật hoặc tổ hợp những vật mà con người đặt giữa mình với đối tượng lao động, dùng để tác động vào đối tượng lao động.

Tư liệu lao động gồm phương tiện phục vụ lao động và công cụ lao động.

* Phương tiện phục vụ lao động là những phương tiện vận chuyển bảo quản hàng hoá như: kho tàng, bến bãi, bao bì, đường giao thông có tác dụng phục vụ cho quá trình sản xuất. Tuy nó không trực tiếp tác động vào đối tượng lao động để tạo ra của cải vật chất nhưng nó góp phần làm cho sản xuất có hiệu quả, bảo quản sản phẩm vv… do vậy nó cũng là yếu tố cần thiết nhằm đảm bảo cho quá trình sản xuất được thực hiện.

* Công cụ sản xuất: là những vật giữ vai trò trực tiếp chuyển tác động của con người vào đối tượng lao động tạo ra sản phẩm cho con người.

Công cụ sản xuất là yếu tố quan trọng nhất trong TLSX, là thước đo trình độ chinh phục tự nhiên của con người, vừa là tiêu chuẩn phân biệt sự khác nhau giữa các thời đại kinh tế - kỹ thuật trong lịch sử. Nhờ có công cụ sản xuất mà con người chinh phục khám phá ra những bí mật của tự nhiên, bắt tự nhiên phải phục vụ cho cuộc sống của con người. Mác viết: “Những thời đại kinh tế khác nhau không phải ở chỗ chúng sản xuất ra cái gì mà là ở chỗ chúng sản xuất bằng cách nào, với những tư liệu lao động nào”.

Sự phân biệt giữa phương tiện phục vụ lao động với công cụ sản xuất cũng chỉ đặt trong mối quan hệ xác định với chủ thể sản xuất. Giới hạn của chúng cũng chỉ là tương đối và có thể thay đổi tuỳ theo mục đích sử dụng. Ví dụ: chiếc xe ôtô là công cụ sản xuất của người lái xe nhưng chỉ là phương tiện phục vụ sản xuất của người nông dân. 

Như vậy, TLSX đóng vai trò rất quan trọng trong nền sản xuất xã hội, không có TLSX, con người không thể tác động tích cực vào tự nhiên tạo ra của cải vật chất. Tuy nhiên chỉ có kết hợp với sức lao động của con người thì TLSX mới có tác dụng. Do vậy, con người lao động – chủ thể của quá trình sản xuất xã hội luôn đóng vai trò quyết định trong phương thức sản xuất. Con người quyết định TLSX bằng cách dùng khoa học tác động tạo ra và cải tạo TLSX. Ngày nay khoa học đã phát triển đến mức trở thành nguyên nhân trực tiếp của mọi biến đổi to lớn trong sản xuất, quản lý điều khiển các quá trình công nghệ tạo ra những ngành sản xuất mới hiện đại, những lĩnh vực kỹ thuật mũi nhọn. Với ý nghĩa đó khoa học đang trở thành LLSX trực tiếp của quá trình sản xuất xã hội. Bởi vậy khoa học trở thành một khâu bên trong của hệ thống sản xuất xã hội.

Cần chú ý rằng: LLSX do con người sáng tạo ra, song nó lại là yếu tố khách quan, là nền tảng vật chất của toàn bộ lịch sử nhân loại. LLSX được kế thừa và phát triển liên tục từ thế hệ này sang thế hệ khác, mỗi thế hệ sinh ra đều phải thích ứng với một trình độ LLSX của thế hệ trước để lại.

 Từ những vấn đề trên rút ra ý nghĩa phương pháp luận rằng: muốn thúc đẩy LLSX phát triển thì phải giải phóng triệt để cho người lao động thoát khỏi áp bức bóc lột về thể xác lẫn tinh thần, phải tạo điều kiện cho người lao động thực sự là chủ nhân của XH và làm chủ bản thân. Phải đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học để không ngừng đổi mới công cụ sản xuất; phải kết hợp chặt chẽ giữa người lao động với tư liệu sản xuất nhằm tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.

b. Quan hệ sản xuất.

Quan hệ sản xuất là toàn bộ những quan hệ giữa người và người được hình thành một cách khách quan trong quá trình sản xuất xã hội trong từng giai đoạn lịch sử nhất định. 

Trong sản xuất con người vừa phải quan hệ với tự nhiên vừa phải quan hệ với nhau để cùng hoạt động và trao đổi kết quả lao động. Không có quan hệ với nhau thì con người không thể tác động vào tự nhiên được. sản xuất bao giờ cũng là sản xuất xã hội. Quan hệ sản xuất gồm ba mối quan hệ cơ bản là:

 - Quan hệ giữa người với người về quyền sở hữu TLSX. Nghĩa là: TLSX thuộc về ai, ai là người nắm quyền quản lý TLSX. 

 - Quan hệ giữa người với người về tổ chức, phân công lao động xã hội. Nghĩa là: ai là người điều hành sản xuất, ai là người phải sản xuất theo sự điều khiển của người khác. Địa vị của từng người trong hệ thống sản xuất như thế nào. 

 - Quan hệ giữa người với người về phân phối và trao đổi sản phẩm lao động. Nghĩa là: sản phẩm lao động làm ra thuộc về ai, phương thức hưởng thụ như thế nào, trao đổi sản phẩm theo hình thức nào.

Ba mối quan hệ trên được hình thành một cách khách quan, gắn bó chặt chẽ với nhau tạo thành kiểu quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ LLSX ở mỗi giai đoạn lịch sử nhất định.

 - Mối quan hệ giữa các yếu tố trong quan hệ sản xuất : 

+ Trong quan hệ sản xuất thì quan hệ sở hữu về TLSX giữ vai trò quyết định đối với các quan hệ khác và quyết định đến tính chất, đặc điểm của quan hệ sản xuất. Nó là quan hệ xuất phát, quan hệ cơ bản, quan hệ trung tâm của các quan hệ sản xuất. Trong quá trình sản xuất ai nắm giữ TLSX thì người đó giữ vai trò thống trị trong tổ chức, điều hành sản xuất và phân phối sản phẩm. Lịch sử XH đã trải qua hai kiểu sở hữu về TLSX đó là: Sở hữu tư nhân và sở hữu công cộng: 

* Nếu TLSX chủ yếu nằm trong tay một số ít người còn người khác không có hoặc có rất ít TLSX thì gọi là quan hệ sở hữu tư nhân. Sở hữu tư nhân TLSX tạo ra quan hệ giữa người với người trong sản xuất vật chất, trong đời sống nói chung là quan hệ thống trị, bóc lột và bị bóc lột. Chính quan hệ này sinh ra giai cấp, đối kháng giai cấp và đấu tranh giai cấp. Lịch sử đã trải qua 3 chế độ tư hữu TLSX khác nhau là: chiếm hữu nô lệ, phong kiến và tư bản chủ nghĩa. Từ đó tư liệu sản xuất thuộc về các giai cấp : chủ nô, địa chủ, tư sản, họ là những giai cấp thống trị bóc lột.

* Nếu TLSX là tài sản chung của xã hội, của mọi thành viên trong cộng đồng không thuộc về riêng cá nhân nào thì gọi là quan hệ sở hữu công cộng. Mối quan hệ giữa người với người trong sản xuất và trong đời sống xã hội nói chung là quan hệ hợp tác, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Hai chế độ xã hội có hình thức sở hữu cộng cộng là công xã nguyên thuỷ và cộng sản chủ nghĩa. 

Tuy nhiên để TLSX là tài sản chung của xã hội phải có chính sách, cơ chế rõ ràng để xác định chủ thể sở hữu và sử dụng đối với những TLSX nhất định thì mới tránh khỏi sự sở hữu của tất cả mọi người trở thành vô chủ.

+ Trong sự tác động lẫn nhau của các quan hệ cấu thành quan hệ sản xuất thì hai mối quan hệ: Tổ chức phân công lao động xã hội và phân phối, trao đổi sản phẩm có vai trò rất quan trọng. Chúng có thể làm sói mòn, biến dạng quan hệ sở hữu và ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Những quan hệ này trực tiếp tác động đến người lao động. Điều đó biểu hiện: 

* Quan hệ về tổ chức phân công lao động có khả năng quyết định một cách trực tiếp quy mô tốc độ hiệu quả và xu hướng của nền sản xuất cụ thể, dẫn đến có thể đẩy nhanh hay kìm hãm các quá trình khách quan của sản xuất. Khi thích ứng với kiểu quan hệ sở hữu nó cho phép toàn bộ hệ thống sản xuất đạt tới khả năng tối ưu, ngược lại nó sẽ làm biến dạng các quan hệ sở hữu, ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế - xã hội.

* Quan hệ phân phối sản phẩm lao động có khả năng tác động trực tiếp vào thái độ của người lao động, làm nảy sinh hay thủ tiêu động lực. Lợi ích của người sản xuất trong phân phối sản phẩm sẽ tạo động lực thúc đẩy quá trình tích luỹ kinh nghiệm, cải tiến công cụ và công nghệ sản xuất làm tăng năng xuất lao động; ngược lại, khi lợi ích bị xâm phạm, người lao động sẽ chán nản và chống đối quá trình nâng cao năng xuất lao động, thậm chí phá hoại sản xuất. Lịch sử đã chứng minh điều đó qua sự phản ứng của công nhân trong cuộc đấu tranh tự phát đâùp phá máy móc của nhà tư bản, hoặc qua thực tiễn sản xuất thời kỳ quan lưu bao cấp và thời kỳ khoán sản phẩm trong nông nghiệp ở nước ta. 

Trong những năm qua chúng ta đã mắc khuyết điểm trong cải tạo XHCN là đã tuyệt đối hoá quan hệ sở hữu, coi nhẹ các quan hệ khác dẫn đến việc cải tạo QHSX không đồng bộ. Từ đó cần chú ý phương pháp luận:

 Khi tiến hành cải tạo QHSX phải đồng thời chú trọng cả ba mối quan hệ, không được xem nhẹ bất cứ mặt nào. Muốn xoá bỏ đối kháng giai cấp, xoá bỏ áp bức bóc lột thì phải xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân về TLSX. 

2-Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất .

Nội dung quy luật: LLSX và QHSX là hai mặt cơ bản của PTSX, có quan hệ biện chứng với nhau trong thể thống nhất không thể tách rời, trong thể thống nhất ấy thì LLSX là yếu tố quyết định còn QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX, đồng thời có tác động to lớn trở lại LLSX. 

Nội dung mối quan hệ đó chính là một quy luật có tính phổ biến đối với mọi nền sản xuất xã hội. Nghiên cứu quy luật, trước hết phải hiểu khái niệm “tính chất” và “trình độ” của lực lượng sản xuất. 

- Khái niệm “Trình độ” của LLSX chỉ năng lực chinh phục tự nhiên của con người. Trình độ của lực lượng sản xuất được thể hiện ơ ỷ: 1. trình độ phát triển của công cụ lao động hiện đại hay thô sơ, thủ công hay cơ khí; 2. trình độ tổ chức lao động xã hội; 3. trình độ ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất; 4. trình độ kỹ năng và kinh nghiệm lao động của con người, trình độ phân công lao động xã hội. 

- Khái niệm “Tính chất” của LLSX : là tính chất cá nhân hay xã hội hoá của công cụ sản xuất và của lao động:

+ LLSX có tính cá nhân, nghĩa là: công cụ sản xuất do một người (cá nhân) sử dụng. Trong tất cả các xã hội trước khi xã hội tư bản ra đời thì công cụ sản xuất đều mang tính cá nhân. Công cụ sản xuất chỉ cần cá nhân sử dụng mà không cần tới tập thể, sản phẩm lao động là kết quả của một người làm ra mà không cần tới sự hợp tác của nhiều người. 

+ LLSX có tính xã hội hoá, nghĩa là: công cụ sản xuất phải do nhiều người cùng hợp tác sử dụng. Và do đó sản phẩm lao động là kết quả của sự hợp tác nhiều người chứ một cá nhân không thể làm được. Khi CNTB ra đời, công cụ lao động bằng máy móc xuất hiện, lúc này LLSX mang tính xã hội hoá. Trong điều kiện này, người sản xuất liên hệ chặt chẽ với nhau, lao động có tính chất tập thể, mỗi cá nhân chỉ là một khâu nhỏ trong quá trình sản xuất. Muốn có sản phẩm cần phải có sự hợp tác của nhiều người, mỗi người chỉ làm một công đoạn, một bộ phận của công việc. Do vậy sản phẩm làm ra không phải là kết quả lao động của một người riêng lẻ, trái lại nó là lao động của nhiều người cùng hợp tác chặt chẽ với nhau. 

Trong thực tiễn chúng ta không nên tách rời tính chất và trình độ của LLSX vì chúng luôn quan hệ chặt chẽ với nhau, là hai mặt của một vấn đề. Nếu trình độ thấp kém thì tính chất cũng là cá nhân; nếu trình độ công cụ hiện đại, phân công lao động cao thì tính chất cũng mang tính xã hội hoá cao. Vì vậy việc phân biệt chúng cũng chỉ có ý nghĩa tương đối. Để nói lên vấn đề này các nhà kinh điển của CNM-LN thường gọi “tình trạng của LLSX” để chỉ cả tính chất và trình độ của LLSX. 

- Khái niệm “sự phù hợp” của QHSX với tính chất trình độ phát triển của LLSX là khái niệm chỉ trạng thái mà trong đó QHSX là hình thức phát triển tất yếu của LLSX. Nghĩa là, trạng thái mà ở đó các yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất “tạo địa bàn đầy đủ” cho lực lượng sản xuất phát triển. Sự kết hợp đúng đắn giữa các yếu tố cấu thành QHSX, LLSX, giữa QHSX với LLSX. Sự phù hợp được thể hiện ở các dấu hiệu cơ bản như năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền sản xuất không ngừng được phát triển, kích thích được thái độ nhiệt tình, tích cực của người lao động.

a. Vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất . 

Xuất phát từ mối quan hệ giữa nội dung và hình thức, trong đó lực lượng sản xuất là yếu tố nội dung còn quan hệ sản xuất là yếu tố hình thức, mối quan hệ đó thể hiện: 

- LLSX là yếu tố cách mạng nhất, biến đổi và phát triển không ngừng. Khuynh hướng chung của nền sản xuất xã hội là không ngừng biến đổi và phát triển, sự phát triển đó bao giờ cũng bắt đầu từ sự biến đổi và phát triển của LLSX mà trước hết là công cụ lao động vì:

+ Trong quá trình SX, để giảm bớt nặng nhọc , giảm bớt cường độ và đạt hiệu quả cao hơn, con người luôn tìm cách cải tiến, hoàn thiện công cụ lao động. Khi có những công cụ lao động mới ra đời và được áp dụng vào trong quá trình sản xuất xã hội thì 

+ Kỹ năng, kinh nghiệm lao động, kiến thức khoa học của nhiều người lao động cũng được nâng lên.

Do đó tính chất trình độ của LLSX không ngừng được nâng cao. Đây là sự vận động mang tính tất yếu khách quan của LLSX nhằm đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển không ngừng của xã hội loài người.

- LLSX quyết định nội dung, tính chất và sự biến đổi của quan hệ sản xuất: 

+ LLSX quyết định nội dung của QHSX bởi vì: Khi xuất hiện công cụ lao động mới dẫn đến có sự phân công lao động xã hội mới, nhiều ngành sản xuất mới được ra đời, quan hệ sản xuất cũng sẽ có nội dung mới. Chẳng hạn: khi công cụ sản xuất phát triển, chăn nuôi tách khỏi trồng trọt, công nghiệp xuất hiện các ngành mới dẫn đến phương thức trao đổi sản phẩm cũng thay đổi, quản lý sản xuất cũng thay đổi, thêm những nội dung mới.

+ LLSX quyết định tính chất của QHSX: Quá trình biến đổi của LLSX cũng là quá trình biến đổi tính chất của QHSX, nhưng QHSX biến đổi chậm hơn. Khi LLSX phát triển đến một mức độ nhất định thì QHSX trở thành lỗi thời, lạc hậu so với tính chất và trình độ của LLSX, nghĩa là từ tiến bộ trở thành lạc hậu, bảo thủ, trì trệ. 

+ LLSX quyết định sự biến đổi của QHSX: LLSX vẫn tiếp tục phát triển mặc dù lúc này QHSX không còn phù hợp và đã cản trở sự phát triển của LLSX dẫn đến mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX hết sức gay gắt dẫn đến nhu cầu phải xoá bỏ QHSX cũ thay thế bằng kiểu QHSX mới thích ứng với tính chất, trình độ phát triển của LLSX. Điều đó diễn ra như sau:

Khi QHSX đã lỗi thời, lạc hậu so với LLSX thì QHSX trở thành xiềng xích kìm hãm sự phát triển của LLSX. Để mở đường cho LLSX phát triển thì LLSX phải phá vỡ QHSX lỗi thời đó để thiết lập một QHSX mới phù hợp với tính chất và trình đọ của LLSX. Khi QHSX cũ được xoá bỏ, thay thế bằng QHSX mới cũng có nghĩa là sự diệt vong của một PTSX lỗi thời và sự ra đời của một PTSX mới tiến bộ thay thế. Mác viết: “tới một giai đoạn phát triển nào đó các LLSX của xã hội sẽ mâu thuẫn với QHSX hiện có… mà trong đó từ trước đến nay các LLSX ấy vẫn phát triển. Từ chỗ là hình thức phát triển của LLSX, những quan hệ ấy trở thành xiềng xích của các LLSX. Khi đó bắt đầu thời đại của một cuộc cách mạng xã hội”. 

b. Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với lực lượng sản xuất .

Là hình thức xã hội của LLSX, hình thành trên cơ sở LLSX, QHSX không thụ động mà có sự tác động trở lại LLSX. Sự tác động to lớn đến sự vận động, phát triển của LLSX trên các mặt:

- QHSX quy định mục đích xã hội của nền sản xuất xã hội. Sản xuất vì ai, phục vụ cho cái gì? Ví dụ: nền sản xuất tư bản chủ nghĩa phục vụ giai cấp tư sản và vì lợi nhuận tư bản, vì sự bóc lột giá trị thặng dư. Ngược lại: nền sản xuất xã hội chủ nghĩa vì nhân dân lao động vì sự thoả mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu ngày càng tăng của nhân dân, vì sự tiến bộ xã hội.

- QHSX quy định khuynh hướng phát triển các nhu cầu về lợi ích vật chất và tinh thần. Chế độ công hữu phát triển các nhu cầu của mọi thành viên trong xã hội, về mọi mặt. Chế độ tư hữu phát triển nhu cầu của giai cấp hữu sản. Điều đó kích thích đến động cơ của người lao động, tạo động lực hay triệt tiêu động lực của người lao động. 

- QHSX quy định các hình thức tổ chức quản lý sản xuất, quản lý xã hội. 

Trên cơ sở những vấn đề trên, QHSX hình thành một hệ thống các yếu tố thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của LLSX. Thể hiện cụ thể: 

- Khi QHSX phù hợp với tính chất và trình đôù phát triển của LLSX thì nó trở thành động lực thúc đẩy LSX phát triển mạnh mẽ. Lúc này QHSX sẽ tạo mọi điều kiện để thúc đẩy LLSX phát triển mạnh nhất. Đó là: đầu tư mở rộng sản xuất và tái sản xuất mở rộng, kích thích người lao động tích cực cải tiến công cụ sản xuất, tích luỹ kinh nghiệm lao động, nâng cao trình độ tổ chức quản lý sản xuất vv... Nghĩa là nó tạo điều kiện tối ưu cho việc sử dụng và kếựt hợp giữa lao động và tư liệu sản xuất. 

- Khi QHSX không phù hợp với LLSX thì nó kìm hãm sự phát triển của LLSX. Trạng thái không phù hợp hay “Trạng thái mâu thuẫn ” giữa LLSX với QHSX là trạng thái mà QHSX từ chỗ là hình thức phát triển của LLSX trở thành “xiềng xích của LLSX”. Không phù hợp kể cả khi QHSX lỗi thời lạc hậu, và khi có những yếu tố, những bộ phận của QHSX vượt qúa xa so với tính chất và trình độ phát triển của LLSX. Khi QHSX đã lỗi thời kìm hãm sự phát triển của LLSX không có nghĩa là chặn đường hoàn toàn sự phát triển của LLSX. Thông thường sự kìm hãm đó thể hiện ở chỗ phá hoại các TLSX, gây ra sự trì trệ trong sản xuất, không phát huy hết hiệu suất của CCLĐ, lãng phí trong sản xuất, không phát huy và kích thích trí sáng tạo, tinh thần cần cù lao động của con người.

- Sự tác động kìm hãm của QHSX đối với sự phát triển của LLSX chỉ là tạm thời, tương đối vì với sự phát triển tất yếu khách quan của LLSX thì cuối cùng QHSX lỗi thời cũng bị thay thế bằng một kiểu QHSX mới phù hợp với trình độ phát triển của LLSX, để mở đường cho LLSX phát triển.

Ngày nay QHSX TBCN đã lỗi thời lạc hậu, kìm hãm sự phát triển của LLSX. Nhưng hiện nay CNTB hiện đại nhờ tận dụng những thành tựu KHKT mới, tự điều chỉnh về QH sở hữu, tổ chức quản lý SX, tự điều chỉnh phân phối nên CNTB hiện đại vẫn còn khả năng thích nghi và phát triển. Tuy nhiên CNTB hiện đại không thể xoá bỏ được mâu thuẫn cơ bản vốn có của nó là giữa tính chất XH hoá ngày càng cao của LLSX với chế độ chiếm hữu tư nhân về TLSX. Mâu thuẫn ngày càng trầm trọng và gay gắt, cuối cùng quy luật tất yếu khách quan vẫn phải được thực hiện, QHSX TBCN tất yếu bị thay thế bằng QHSX tiến bộ hơn phù hợp với LLSX, đó là QHSX XHCN. 

Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của LLSX là quy luật xã hội, biểu hiện thông qua hành động có ý thức của con người cho nên việc phát hiện, giải quyết mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX phụ thuộc rất nhiều vào nhân tố chủ quan của con người. Bởi vậy, để sản xuất phát triển không ngừng đòi hỏi nhận thức của con người phải theo sát quá trình sản xuất, kịp thời phát hiện ra những thời điểm không phù hợp, đưa ra những hình thức QHSX mới phù hợp với tính chất, trình độ phát triển của LLSX. Nếu mâu thuẫn đã biểu hiện gay gắt và đòi hỏi phải giải quyết nhưng con người không phát hiện được, hoặc do những sai lầm chủ quan trong quá trình giải quyết mâu thuẫn thì lúc đó LLSX không chỉ bị kìm hãm mà xã hội còn bị đảo lộn ít nhiều.

Quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX là quy luật phổ biến trong toàn lịch sử nhân loại. Dưới CNXH, mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX vẫn là một tất yếu khách quan. Do yêu cầu phát triển của LLSX đòi hỏi hình thức tổ chức, quản lý sản xuất phải phù hợp nên phải thay đổi. Do đó việc phát hiện và giải quyết mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX vẫn thường xuyên đặt ra đối với chủ thể. Nếu chúng ta cho rằng dưới CNXH, khi chế độ công hữu về TLSX được xác lập thì không còn mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX thì thật sai lầm. Mặc dù dưới CNXH mâu thuẫn này không phải là đối kháng như trong các xã hội có chế độ sở hữu tư nhân TLSX. Nhưng nếu có những sai lầm chủ quan không vận dụng đúng quy luật thì vẫn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng thậm chí gây sự đổ vỡ nền kinh tế xã hội. Sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên xô và Đông Aõu, trong thế kỷ vừa qua là một minh chứng của quy luật.

c. Sự vận dụng quy luật ở Việt Nam trong thời kỳ quá độ. 

Nước ta đang ở chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ tiến lên CNXH không qua giai đoạn phát triển TBCN với đặc điểm là xuất phát từ nền sản xuất nhỏ. Vì vậy để xây dựng thành công CNXH, Đảng ta đã chỉ rõ: tiến hành cách mạng XHCN trên lĩnh vực LLSX và QHSX một cách đồng bộ và “phù hợp với sự phát triển của LLSX, thiết lập từng bước QHSX XHCN từ thấp đến cao với sự đa dạng về hình thức sở hữu, phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng XHCN, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước.” Trong quá trình đó chúng ta vừa phải xóa bỏ cái cũ vừa phải xây dựng cái mới từ thấp đến cao, từ chưa hoàn thiện đến ngày càng hoàn thiện. Đảng ta chủ trương tiến hành CNH, HĐH đất nước là nhiệm vụ trung tâm; thực hiện nhiều hình thức sở hữu, quản lý và phân phối.

Trong những năm trước đây trong việc vận dụng quy luật chúng ta còn có những sai lầm mà Đảng ta đã chỉ rõ: 

- Trong xây dựng LLSX chúng ta quá chú trọng vào công nghiệp nặng dẫn đến chậm đưa lại hiệu quả kinh tế không sử dụng hết công suất, thiếu cân đối giữa các ngành kinh tế nông nghiệp, công nghiệp nhẹ. Vai trò con người chưa được phát huy đúng mức, nhất là đội ngũ công nhân lành nghề, đội ngũ trí thức, tách người lao động khỏi TLSX.

-Trong xây dựng QHSX, quá nhấn mạnh quan hệ sở hữu TLSX dẫn đến chỉ tập trung xây dựng hình thức sở hữu xã hội chủ nghĩa mà chưa thực sự cải tạo quan hệ cũ để sử dụng, chưa thấy hết tính đa dạng phong phú của các hình thức sở hữu. Phân phối lao động chưa hợp lý giữa lực lượng trực tiếp sản xuất và lực lượng phi sản xuất dẫn đến kém hiệu quả. Phân phối sản phẩm thiếu tính công bằng, chưa thực sự tuân thủ quy luật phân phối theo lao động mà còn nặng về bình quân chủ nghĩa, dẫn đến chưa kích thích được người sản xuất . Từ đó Đảng ta đề ra công cuộc đổi mới và đã thu được những kết quả bước đầu.

Như vậy, quy luật về sự phù hợp của QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX là quy luật cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. Đó chính là nguyên nhân bên trong dẫn đến sự thay thế lẫn nhau của các PTSX từ thấp đến cao. PTSX là yếu tố cơ bản, nền tảng của đời sống xã hội. Mỗi khi PTSX thay đổi thì toàn bộ chế độ chính trị xã hội cũng như các tư tưởng cũng thay đổi theo, Vì vậy khi nghiên cứu xem xét, cải tạo xã hội chúng ta phải đi từ PTSX của xã hội.

III - BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG XÃ HỘI.

1- Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội.

a. Khái niệm cơ sở hạ tầng xã hội. 

- Định nghĩa: Cơ sở hạ tầng xã hội là toàn bộ những QHSX của một xã hội, hợp thành một cơ cấu kinh tế của một hình thái KT- XH nhất định.

Như vậy, bản chất của CSHT xã hội chính là QHSX. Những quan hệ này sinh ra trong quá trình con người quan hệ với con người để sản xuất vật chất. Và như vậy, quan hệ sở hữu TLSX đóng vai trò quyết định bản chất của CSHT xã hội. Các quan hệ khác như quản lý, phân công lao động xã hội và phân phối trao đổi sản phẩm cũng góp phần quan trọng tạo nên CSHT xã hội. 

- Cấu trúc thành phần của cơ sở hạ tầng xã hội : Với một xã hội cụ thể, có nhiều thành phần QHSX tồn tại và chi phối lẫn nhau. CSHT là toàn bộ những QHSX đó chứ không loại trừ thành phần nào. Thông thường chúng bao gồm 3 thành phần:

+ Những QHSX thống trị tức là QHSX đặc trưng cho một PTSX trong nền kinh tế. Chẳng hạn: trong xã hội phong kiến thì QHSX đặc trưng là QHSX phong kiến (Địa chủ và nông dân). 

+ Những QHSX tàn dư của PTSX trước đó. Đó là QHSX chiếm hữu nô lệ còn rơi rớt lại. (Các nô lệ dưới dạng con ở, đầy tớ trong nhà)

+ Những QHSX mầm mống của một PTSX mới. Đó là quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ( thợ cả – thợ bạn phát triển thành tư sản - vô sản)

Ba loại QHSX này tuy khác nhau nhưng chúng không tách rời nhau, vừa đấu tranh với nhau vừa liên hệ với nhau hình thành CSHT của mỗi xã hội cụ thể ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định của lịch sử. Trong đó QHSX đặc trưng giữ vai trò chủ đạo, thống trị, chi phối các quan hệ sản xuất khác.

Tuy nhiên, không phải xã hội nào cũng có 3 thành phần đó. Trong thực tế, có xã hội chỉ có hai loại QHSX. Chẳng hạn cơ sở hạ tầng TBCN không có thành phần mầm mống là XHCN (vì khác nhau về chất).

QHSX thống trị quy định và tác động trực tiếp xu hướng chung của toàn bộ đời sống xã hội, quy định tính chất cơ bản của toàn bộ CSHT xã hội đương thời. Chẳng hạn khi xã hội tồn tại trên cơ sở chiếm hữu tư nhân về TLSX thì CSHT mang tính chất đối kháng, và ngược lại. Tính chất đối kháng của CSHT được bắt nguồn từ những mâu thuẫn nội tại không thể điều hoà được trong xã hội và do bản chất của kiểu QHSX thống trị quy định.

Các thành phần QHSX tàn dư và mầm mống có vị trí không đáng kể trong XH có nền kinh tế phát triển nhưng lại có vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần của xã hội đang ở giai đoạn quá độ.

 Ý nghĩa phương pháp luận: CSHT là một phạm trù phức tạp và vô cùng phong phú. Cho nên không được xem xét nó một cách đơn giản mà phải hết sức thận trọng. Chúng ta phải hiểu được đặc điểm của nó, nếu không sẽ mắc phải sai lầm trong hoạt động như: duy ý chí, nôn nóng đốt cháy giai đoạn. Khi các thành phần quan hệ sản xuất còn tồn tại và phát huy tác dụng thì phải tính đến nó trên cơ sở tôn trọng tính khách quan của sự tồn tại. Chẳng hạn, sai lầm nôn nóng, chủ quan duy ý chí muốn thủ tiêu các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa trong khi nó đang tồn tại và còn phát huy tác dụng, dẫn đến đình trệ sản xuất, làm cho lực lượng sản xuất không được phát huy toàn bộ năng lực của nó.

Mặt khác nếu buông lỏng quản lý, thiếu năng động chủ quan trong việc định hướng phát triển, để cho sự phát triển tự phát trong cơ cấu CSHT sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ, bảo thủ cản trở sự phát triển. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nếu không kiên quyết định hướng XHCN trong xây dựng CSHT để cho các thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa phát triển tự phát cản trở sự ra đời của cơ sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa cũng là sai lầm nghiêm trọng. 
Như vậy, CSHT là sự thống nhất hữu cơ đa dạng phức tạp của các thành phần QHSX tồn tại khách quan trong nền kinh tế xã hội của một xã hội nhất định. Nó hình thành trong quá trình sản xuất và biến đổi dưới sự tác động trực tiếp của LLSX.

b. Khái niệm kiến trúc thượng tầng xã hội.

- Định nghĩa : Kiến trúc thượng tầng xã hội là toàn bộ những quan điểm chính trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, tôn giáo, nghệ thuật… với những tổ chức, thiết chế tương ứng như nhà nước, đảng phái chính trị, giáo hội, các đoàn thể… được hình thành trên một CSHT nhất định.

- Bản chất của KTTT là quan hệ tư tưởng, tinh thần, là bộ mặt tinh thần của xã hội còn gọi là đời sống tinh thầứn xã hội. Và chính những quan hệ tư tưởng này phản ánh cơ sở hạ tầng (tức đời sống vậy chất xã hội). Đó chính là mối quan hệ giữa vật chất và ý thức. 

 - Cấu trúc của KTTT xã hội: Đời sống tinh thần xã hội biểu hiện trên nhiều lĩnh vực tư tưởng, Do vậy, cấu trúc của KTTT rất đồ sộ và phong phú, điều đó được thể hiện trên các hình thức :

+ Ý thức chính trị tương ứng với nó là các thể chế như học thuyết chính trị (chẳng hạn học thuyết Mác – Lênin của giai cấp vô sản), đường lối, nghị quyết của Đảng, với các tổ chức để bảo đảm cho sự tồn tại của nó như giai cấp, chính đảng của giai cấp. 

+ Ý thức pháp quyền được thể chế hoá bằng pháp chế, pháp luật, pháp quy vv… với các tổ chức như nhà nước, quân đội, cảnh sát, toà án, nhà tù vv…

+ Ý thức triết học, với các các học thuyết, viện nghiên cứu triết học

+ Ý thức đạo đức, với các luân lý, học thuyết đạo đức, các viện nghiên cứu

+ Ý thức tôn giáo, các giáo lý, nhà thờ, chùa chiền, giáo hội

+ Ý thức thẩm mỹ, các loại hình nghệ thuật, các viện nghiên cứu, đoàn, hội nghệ thuật

+ Ý thức khoa học, các lĩnh vực tri thức, các trung tâm nghiên cứu, viện, nhà trường vv… 

Các bộ phận khác nhau của KTTT là phản ánh CSHT dưới các góc độ khác nhau và chúng thường xuyên tác động lẫn nhau, trong đó chính trị, pháp quyền bao giờ cũng giữ vai trò chi phối mạnh mẽ tới các yếu tố khác trong KTTT.

 KTTT của XH có đối kháng giai cấp thì mang tính GC sâu sắc. Đặc trưng của KTTT là sự thống trị về chính trị và tư tưởng của giai cấp thống trị đối với XH, tính giai cấp của KTTT biểu hiện ở sự đối lập nhau về quan điểm tư tưởng và cuộc đấu tranh về mặt trận chính trị tư tưởng của các giai cấp đối kháng, mâu thuẫn đối kháng trong KTTT bắt nguồn từ mâu thuẫn đối kháng của CSHT.

Trong thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNCS những tàn dư tư tưởng của các giai cấp bóc lột vẫn còn tồn tại trong KTTT. Cho nên ở các nước XHCN, KTTT ở trong thời kỳ này vẫn còn sự đấu tranh giữa tư tưởng XHCN và những tàn dư tư tưởng khác, chỉ đến CNCS tính giai cấp của KTTT mới bị xoá bỏ.

 2-Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng. 

Chủ nghĩa Mác – Lênin chỉ ra rằng: CSHT và KTTT là 2 mặt của đời sống xã hội có quan hệ biện chứng không tách rời nhau, trong đó CSHT giữ vai trò quyết định đối với KTTT, KTTT là sự phản ánh CSHT, có vai trò tác động to lớn đến CSHT.

a. Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT.

CSHT là quan hệ vật chất khách quan của xã hội, qui định mọi quan hệ về chính trị tinh thần, tư tưởng của xã hội. Vai trò quyết định của CSHT đối với KTTT biểu hiện trước hết ở chỗ: mỗi CSHT sẽ hình thành nên một KTTT tương ứng. Trên cơ sở đó, CSHT quyết định KTTT trên cả các mặt: tính chất, nội dung, kết cấu và sự biến đổi.

- CSHT quyết định tính chất của KTTT 

Tính chất của CSHT như thế nào thì tính chất của KTTT tương ứng như vậy. Nếu CSHT là không thuần nhất, nhiều thành giai cấp, có đối kháng về lợi ích kinh tế thì KTTT cũng mang tính giai cấp đối kháng giai cấp trong mọi lĩnh vực tư tưởng. Ngược lại nếu CSHT thuần nhất về quan hệ kinh tế, không mang có đối kháng giai cấp thì KTTT cũng không có đối kháng giai cấp. Chẳng hạn, với CSHT của xã hội công sản nguyên thuỷ có tính chất thuần nhất về quan hệ kinh tế, chế độ công hữu TLSX tạo nên sự bình đẳng trong quan hệ kinh tế thì KTTT của xã hội nguyên thuỷ cũng mang tính chất bình đẳng, bác ái giữa người với người. Ngược lại, ở xã hội Tư bản chủ nghĩa, CSHT là những quan hệ bất bình đẳng, đối kháng về lợi ích kinh tế giữa các giai cấp nên trên KTTT cũng mang dấu ấn sâu sắc của sự bất bình đẳng giữa người với người trên tất cả các lĩnh vực tư tưởng tinh thần xã hội như: đối kháng về ý thức hệ chính trị (các học thuyết chính trị đối lập nhau, các chính đảng đối lập nhau); đối kháng về ý thức pháp quyền biểu hiện ở cuộc đấu tranh giành và giữ chính quyền nhà nước; đối kháng về quan điểm triết học, đạo đức, thẩm mỹ vv… Khi CSHT trở nên lỗi thời lạc hậu so với sự vận động phát triển của lực LLSX thì KTTT cũng dần trở nên lạc hậu, phản động, bảo thủ và mâu thuẫn. 

- CSHT quyết định nội dung, kết cấu của KTTT. 

Nội dung của CSHT ( các yếu tố quan hệ sản xuất) là phong phú hay đơn giản sẽ quyết định cấu trúc thành phần của KTTT đa dạng, phong phú hay đơn giản, hình thức tổ chức gọn nhẹ hay cồng kềnh phức tạp. Ở thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế, tức là phong phú các thành phần quan hệ sản xuất, khi đó cấu trúc thành phần của KTTT còn cồng kềnh, phức tạp như: nhiều quan điểm tư tưởng chính trị cùng tồn tại, bộ luật cũng phức tạp, các tổ chức thiết chế cũng nặng nề kồng kềnh, đồ sộ. Khi CNXH càng phát triển đến dần CNCS thì giảm dần các thành phần kinh tế phi XHCN, khi đó KTTT cũng dần giản lược. 

- CSHT quyết định sự biến đổi của KTTT .

KTTT là sự phản ánh CSHT cho nên hễ CSHT có sự biến đổi thì dẫn đến sự biến đổi trong KTTT. Tuy nhiên, mức độ biến đổi tuỳ thuộc vào mức độ biến đổi của CSHT. Sự biến đổi dần dần ở KTTT để phù hợp với CSHT khi CSHT chưa biến đổi căn bản mà chỉ có sự vận động trong khuôn khổ của PTSX đặc trưng. Khi đó giai cấp thống trị vẫn duy trì những thiết chế xã hội trên KTTT mặc dù có điều chỉnh ít nhiều. Sự biến đổi của KTTT diễn ra rõ rệt khi CSHT này được thay thế bằng CSHT khác tức là khi đấu tranh giai cấp lên đến đỉnh điểm, bùng nổ một cuộc CMXH đưa đến sự thủ tiêu CSHT cũ và thay thế bằng CSHT mới thì sự thống trị của giai cấp thống trị cũ bị xoá bỏ và thay thế sự thống trị của giai cấp mới. Khi chế độ chính trị của giai cấp thay đổi , bộ máy nhà nước của giai cấp thống trị cũng thay đổi, ý thức xã hội cũng biến đổi theo. Mác viết : “Cơ sở kinh tế thay đổi thì tất cả của KTTT đồ sộ cũng bị đảo lộn ít nhiều nhanh chóng ”. 

Trong xã hội có đối kháng giai cấp, sự biến đổi của CSHT và KTTT là do kết quả của đấu tranh giai cấp giữa giai cấp lao động bị thống trị với giai cấp thống trị bóc lột dẫn đến CMXH làm thay đổi xã hội từ HTKT-XH này sang HTKT-XH khác. Nguyên nhân biến đổi của CSHT và KTTT xét cho cùng là do sự phát triển của LLSX, nhưng sự phát triển của LLSX chỉ trực tiếp làm thay đổi CSHT, đến lượt mình, CSHT làm thay đổi KTTT, tạo nên một sự biến đổi dây chuyền toàn bộ đời sống xã hội. Sự biến đổi của KTTT diễn ra hết sức phức tạp, cái cũ còn tồn tại rất lâu. Có bộ phận trong KTTT khi CSHT thay đổi thì thay đổi thể hiện cuộc đấu tranh gay go và quyết liệt giữa cái mới và cái cũ, tàn dư của ngay như chính trị, pháp quyền, lại có những bộ phận chưa thay đổi ngay mà còn tồn tại tương đối dài trong KTTT mới như: tôn giáo, đạo đức, văn học, nghệ thuật... Mặt khác cũng có những yếu tố, những hình thức của CSHT và KTTT cũ được giữ lại, cải tạo để phục vụ cho yêu cầu phát triển của CSHT và KTTT mới.

Điều đó chứng tỏ rằng: muốn cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới thì phải xuất phát từ những cơ sở kinh tế, từ CSHT. Trong xã hội ta hiện nay muốn xoá bỏ lạc hậu, nghèo nàn, xoá bỏ các tệ nạn xã hội, xoá bỏ tiêu cực tham nhũng, để lập lại trật tự kỷ cương xã hội thì phải đi từ cơ sở kinh tế. 

b. Tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng.

Tuy CSHT quyết định KTTT, còn KTTT phải phù hợp với CSHT, nhưng đó không phải là một chiều, giản đơn máy móc. Toàn bộ KTTT và các bộ phận của nó có tính độc lập tương đối trong quá trình vận động phát triển và tác động to lớn đến CSHT sinh ra nó. Sự tác động đó diễn ra trên các mặt sau đây:
- KTTT luôn bảo vệ, duy trì , củng cố CSHT đã sinh ra nó. 

- KTTT đấu tranh nhằm xoá bỏ CSHT và KTTT của xã hội cũ, đấu tranh ngăn chặn mầm mống tự phát của CSHT và KTTT mới nảy sinh trong lòng nó.

Vì KTTT là một bộ phận của HTKT-XH, được sinh ra và phát triển trên một CSHT nhất định cho nên nhiệm vụ hàng đầu của KTTT là bảo vệ, duy trì, củng cố CSHT đã sinh ra nó, kể cả khi CSHT đã trở nên lỗi thời, lạc hậu. Thực chất cả hai nhiệm vụ trên của KTTT đều nhằm bảo vệ và phát triển CSHT đã sinh ra nó cho nên KTTT bao giờ cũng là công cụ, phương tiện để duy trì, bảo vệ địa vị thống trị về kinh tế của giai cấp thống trị xã hội.

Trong các yếu tố của KTTT thì nhà nước giữ vai trò đặc biệt quan trọng, có tác động to lớn đối với KTTT, vì nó là nơi tập trung sức mạnh kinh tế, chính trị của giai cấp thống trị. Bởi vậy, các giai cấp đều tập trung xây dựng nhà nước vững mạnh, củng cố địa vị của nó, khi nhà nước được tăng cường thì nhà nước lại tác động trở lại làm cho kinh tế phát triển, thúc đẩy CSHT phát triển.

Các yếu tố của KTTT không những tác động đến CSHT mà còn tác động qua lại lẫn nhau. Thông thường sự tác động qua lại này phải thông qua nhà nước, thông qua pháp luật và các tổ chức tương ứng thì mới phát huy được hiệu lực đối với CSHT cũng như đối với xã hội. Hiện nay nhà nước tư sản đang tìm cách “điều chỉnh” xã hội bằng một loạt chính sách, nhằm làm dịu bớt những mâu thuẫn xã hội để thích nghi với điều kiện mới. Sự điều chỉnh của nhà nước tư sản ít nhiều có làm cho xã hội tư bản phát triển nhất định, song giai cấp tư sản, nhà nước tư sản không thể giải quyết được mâu thuẫn vốn có trong lòng nó là mâu thuẫn giữa QHSX và LLSX. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự thay đổi XHTB bằng xã hội XHCN tốt đẹp hơn.

Sự tác động của KTTT đối với CSHT được thể hiện trên hai chiều hướng : 

- Khi KTTT tác động phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội, với yêu cầu phát triển của LLSX thì thúc đẩy CSHT phát triển và toàn xã hội phát triển. 

- Khi KTTT tác động không phù hợp với quy luật phát triển khách quan của xã hội, không phù hợp với trình độ phát triển của LLSX sẽ dẫn đến kìm hãm sự phát triển của nền sản xuất và sự phát triển xã hội. 

Hiệu quả tác động của KTTT đối với CSHT phụ thuộc vào tính năng động chủ quan trong nhận thức và vận dụng quy luật kinh tế – xã hội, vào hoạt động thực tiễn của con người. KTTT có vai trò định hướng những hoạt động thực tiễn, đưa lại phương án phát triển tối ưu cho KT-XH. Chẳng hạn, khi CNTB vừa mới ra đời, KTTT của nó còn tiến bộ, đã thúc đẩy kinh tế, xã hội tư bản phát triển rất nhanh, ngược lại ngày nay khi KTTT của nó đã lạc hậu dẫn đến kìm hãm sự phát triển của xã hội. Mặc dù KTTT có vai trò to lớn như vậy nhưng nếu quá nhấn mạnh, tuyệt đối hoá nó, phủ nhận tính tất yếu của kinh tế xã hội sẽ rơi vào chủ nghĩa duy tâm lịch sử. 

Đối với Việt Nam, Đảng ta chủ trương tập trung đổi mới kinh tế, đáp ứng những đòi hỏi cấp bách của nhân dân về đời sống, việc làm để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp, đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Báo cáo chính trị tại đại hội 7 của Đảng chỉ rõ “nhà nước phải thực hiện tốt vai trò quản lý KT-XH bằng luật pháp, kế hoạch, chính sách, thông tin tuyên truyền giáo dục và các công cụ khác.”

c. Đặc điểm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng Xã hội chủ nghĩa.

- Đặc điểm hình thành CSHT và KTTT XHCN.

CSHT và KTTT XHCN không tự phát hình thành trong lòng xã hội cũ mà hình thành một cách tự giác ngay sau khi giai cấp vô sản giành được chính quyền và phát triển hoàn thiện trong suốt thời kỳ quá độ từ CNTB lên CNXH. Bởi vì:

+ CNXH và CNTB là hai chế độ XH khác nhau về bản chất cho nên CNTB chỉ tạo ra những tiền đề về vật chất cần thiết cho CNXH chứ tự thân CNTB không sinh ra CSHT và KTTT của CNXH. Mặt khác do bản chất của CNTB, nhà nước tư sản luôn tìm mọi cách ngăn chặn, thủ tiêu không cho những nhân tố mới không phù hợp với CNTB tự phát sinh trong lòng TBCN. Bộ máy nhà nước tư sản ngày càng được củng cố để bằng mọi thủ đoạn để duy trì và bảo vệ sự tồn tại của CNTB.

 + Giai cấp vô sản phải làm cách mạng đập tan nhà nước cũ, lập nhà nước CCVS, lấy đó làm điều kiện tiên quyết để xây dựng CSHT và KTTT XHCN. Bởi vì: chỉ có tiến hành cách mạng chính trị, dùng bạo lực cách mạng đập tan nhà nước tư sản, thiết lập nhà nước vô sản khi đó giai cấp vô sản mới có thể tiến hành xây dựng cơ sở kinh tế của mình. Giai cấp vô sản chỉ có thể dựa vào chính quyền của mình để tiến hành quốc hữu hoá, tịch thu, trưng thu một số nhà máy, xí nghiệp của giai cấp tư sản nhằm tạo ra cơ sở kinh tế ban đầu của CNXH. Cùng với quá trình ấy, giai cấp vô sản tiến hành cải tạo các QHSX cá thể của nông dân, thợ thủ công, kinh tế tư bản tư nhân bằng những hình thức bước đi phù hợp với trình độ phát triển của LLSX.

Việc nhà nước CCVS phải ra đời trước để tạo điều kiện, làm công cụ, phương tiện cho quần chúng nhân dân tiến hành xây dựng CSHT và KTTT XHCN. Tuy nhiên nhà nước CCVS có thực sự vững mạnh hay không lại hoàn toàn phụ thuộc vào sự phát triển của CSHT XHCN.

- Những đặc điểm bản chất của CSHT và KTTT XHCN.

+ CSHT và KTTT XHCN là tiên tiến nhất của lịch sử. Trong đó: 

* Chế độ XHCN là chế độ ưu việt nhất trong lịch sử. Khi xây dựng thành công XHCN, sởỷ hữu xã hội sẽ là sở hữu toàn dân, phân phối bình đẳng, là cơ sở làm chủ của nhân dân lao động, là chế độ bảo đảm quyền tự do bình đẳng cho mọi người.

* Nhà nước XHCN là nhà nước kiểu mới, phục vụ và bảo vệ lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân lao động.

* Hệ tư tưởng của giai cấp vô sản là hệ tư tưởng tiên tiến nhất, là sự kế thừa và phát triển mới về chất toàn bộ tinh hoa tư tưởng của nhân loại.

+ CSHT và KTTT XHCN có sự thống nhất và thuần nhất. CSHT XHCN không có tính chất đối kháng, không bao hàm những lợi ích kinh tế đối lập nhau. Hình thức sở hữu bao trùm là sở hữu toàn dân và tập thể, quan hệ giữa người với người trong quá trình sản xuất là hợp tác tương trợ giúp đõ nhau; phân phối theo nguyên tắc lao động, đây là đặc điểm cơ bản của CSHT XHCN. 

KTTT XHCN phản ánh CSHT XHCN. Cho nên KTTT XHCN luôn bảo vệ lợi ích của toàn thể nhân dân lao động. Dưới CNXH nhân dân lao động đều bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, nhất trí về chính trị và tư tưởng, vì lẽ đó việc phát huy và hoàn thiện CSHT và KTTT XHCN đều được mọi người nhận thức và tự giác thực hiện.

 Trong giai đoạn hiện nay: thời kỳ quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc và triệt để, là một giai đoạn lịch sử chuyển tiếp từ chế độ đã lỗi thời lạc hậu này lên chế độ khác tiến bộ hơn. Cho nên CSHT và KTTT ở giai đoạn này chưa phải CSHT và KTTT XHCN với đầy đủ những đặc trưng của nó. CSHT còn mang tính chất quá độ với một kết cấu kinh tế nhiều thành phần đan xen lẫn nhau trong đó kinh tế nhà nước ngày càng vươn lên chiếm ưu thế và giữ vai trò chủ đạo định hướng kinh tế lên CNXH. Từ đó KTTT còn có sự không thuần nhất về tư tưởng và có sự đấu tranh quyết liệt trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá. Từ đó công cuộc cải cách kinh tế, đổi mới thể chế chính trị là một quá trình mang tính cách mạng để từng bước xoá bỏ những yếu tố có thể nảy sinh môi trường đối kháng trong CSHT và KTTT. Đây là quá trình cải biến cách mạng lâu dài phức tạp mà thực chất là cuộc đấu tranh giai cấp gay go quyết liệt giữa hai con đường TBCN và XHCN.

3. Một số đặc điểm của cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội của Việt Nam trong thời kỳ quá độ.

Từ một nền kinh tế SX nhỏ là phổ biến đi lên CNXH, bỏ qua chế độ TBCN, chúng ta phải trải qua một thời kỳ quá độ gián tiếp lâu dài và gặp những khó khăn to lớn trong quá trình xây dựng XHCN. Do vậy, CSHT và KTTT có những đặc điểm sau:

- Cơ sở hạ tầng 

Irong thời kỳ này ở Việt Nam ta còn đan xen các thành phần kinh tế, các kiểu quan hệ sản xuất gắn liền với những hình thức sở hữu khác nhau, thậm chí đối lập nhau cùng tồn tại trong cơ cấu kinh tế quốc dân. Đó là nền kinh tế sản xuất hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN.

Để giữ vững định hướng XHCN đối với các thành phần kinh tế này, nhà nước phải sử dụng tổng thể các biện pháp như: kinh tế, hành chính, giáo dục… trong đó biện pháp kinh tế có vai trò quan trọng nhất nhằm từng bước đưa nền kinh tế phát triển vững chắc và có những bước đi thích hợp theo hướng XHCN. Kinh tế quốc doanh được củng cố và phát triển để vươn lên giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tập thể thu hút phần lớn người sản xuất nhỏ trong các ngành nghề, các xí nghiệp, công ty cổ phần phát triển mạnh. Kinh tế tư nhân và gia đình phát huy được mọi tiềm năng để phát triển LLSX, xây dựng cơ sở kinh tế hợp lý.

Xây dựng kinh tế nhiều thành phần thì nhà nước phải có những biện pháp hợp lý, phải có hệ thống pháp luật tránh buông lỏng, thả nổi .

- Kiến trúc thượng tầng:

+ Về chính trị: Hệ thống chính trị vững vàng và trải qua nhiều thử thách trong thực tiễn cách mạng. Đặc biệt CNMLN, TTHCM là kim chỉ nam cho mọi hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. CNMLN, TTHCM là tư tưởng về giải phóng con người khỏi áp bức bóc lột, xây dựng xã hội công bằng bình đẳng. Bởi vậy trong sự nghiệp xây dựng CNXH chúng ta phải giáo dục, truyền bá CNMKN, TTHCM. Đường lối quan điểm của Đảng trở thành tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần của XH.

Xây dựng hệ thống chính trị XHCN Việt Nam mang bản chất GCCN, do Đảng cộng sản lãnh đạo, đảm bảo cho QCND thực sự là ngưới chủ của xã hội. Toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, từng bước thực hiện dân chủ XHCN.

Đảng ta chủ trương đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị. Có giữ vững ổn định chính trị mới đổi mới được kinh tế, mới thu hút được đầu tư. Vì vậy phải tích cực đổi mới và phát triển kinh tế đồng thời phải đổi mới chính trị, nhưng đổi mới chính trị phải thận trọng, tiến hành từng bước phù hợp để tạo thuận lợi cho đổi mới kinh tế, từng bước đưa nước nhà phát triển vững chắc trên con đường XHCN.

+ Về pháp quyền: chúng ta đang xây dựng một nhà nước pháp quyền XHCN, mang bản chất cách mạng, tiến bộ, “của dân do dân vì dân”. Trong hệ thống này quyền làm chủ thuộc về nhân dân. Với tổ chức 3 cơ quan: Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp thống nhất, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng CSVN.

Quân đội ta là công cụ bạo lực sắc bén của nhà nước XHCN, có vai trò rất to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN. Mỗi cán bộ phải ra sức học tập nắm vững lý luận Chủ nghĩa M-LN và tư tưởng HCM , đường lối quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, khoa học quân sự để xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

IV - PHẠM TRÙ HÌNH THÁI KINH TẾ -XÃ HỘI.

1 - Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội 



a. Định nghĩa: Hình thái kinh tế – xã hội là một phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử, dùng để chỉ xã hội ở từng giai đoạn lịch sử nhất định, với một kiểu quan hệ sản xuất đặc trưng cho xã hội đó phù hợp với một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất và với một kiến trúc thượng tầng tương ứng được xây dựng trên quan hệ sản xuất ấy.


 Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội không phải là một khái niệm trừu tượng mà là chỉ một xã hội cụ thể. Xã hội đó có kết cấu hoàn chỉnh, toàn vẹn và gồm 3 yếu tố cơ bản quan hệ biện chứng nhau: 

- Lực lượng sản xuất: yếu tố suy cho đến cùng quyết định sự tồn tại và phát triển của hình thái kinh tế - xã hội. 


- Quan hệ sản xuất: yếu tố quyết định bản chất của hình thái kinh tế - xã hội, là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt xã hội này với xã hội khác.



- Kiến trúc thượng tầng: là công cụ trực tiếp bảo vệ cơ sở hạ tầng của hình thái kinh tế - xã hội. 


Ví dụ: Hình thái kinh tế - xã hội của nước Mỹ là hình thái “Tư bản chủ nghĩa” gồm : lực lượng sản xuất với một trình độ phát triển xác định của một nước công nghiệp phát triển; quan hệ sản xuất với đặc trưng sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa TLSX tạo nên quan hệ bóc lột giá trị thặng dư sức lao động vô sản; một kiến trúc thượng tầng bảo vệ lợi ích của giai cấp tư sản, quyền lợi của một đế quốc sen đầm quốc tế.


b. Ý nghĩa của phạm trù hình thái kinh tế - xã hội 


- Lần đầu tiên trong lịch sử, Mác đã vận dụng quan điểm duy vật vào lĩnh vực lịch sử giúp cho ta giải thích một cách khoa học sự vận động của xã hội, cho chúng ta thấy động lực của lịch sử không phải là một lực lượng thần bí nào mà là hoạt động thực tiễn của bản thân con người. 

- Tính chất khoa học của phạm trù hình thái kinh tế - xã hội mà Mác đưa ra thể hiện ở phương pháp làm nổi bật quan hệ giữa người với người trong sản xuất vật chất và coi đó là quan hệ đầu tiên, cơ bản của con người. Mác coi quan hệ sản xuất là “cái sườn” của toàn cơ thể xã hội và khi phân tích cơ thể đó ông đã dùng lực lượng sản xuất và kiến trúc thượng tầng để thêm da thêm thịt cho cái sườn đó. 

Nhờ cung cấp những tiêu chuẩn thực sự khoa học để phân kỳ lịch sử Mác đã khắc phục được những cách miêu tả xã hội chung chung trừu tượng, cách phân chia xã hội thành các loại hình thiếu tính đặc trưng xã hội, thiếu tiêu chí khoa học của các nhà xã hội học trước đây như: chia thành văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp, văn minh tin học, thành các thời kỳ đồ đá đồ đồng đồ sắt vv....


Như vậy, quan niệm về hình thái kinh tế - xã hội của Mác đã thực hiện một cuộc cách mạng trong nhận thức lịch sử xã hội loài người. Quan niệm đó là cơ sở quan trọng để biến lý luận chủ nghĩa xã hội từ không tưởng thành hiện thực, giải quyết một cách khoa học những vấn đề trong xây dựng hình thái kinh tế - xã hội XHCN của Đảng ta.

2 - Sự phát triển của các hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử - tự nhiên

Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác không chỉ giải quyết vấn đề bản chất và cấu trúc hình thái kinh tế - xã hội mà còn xem xét quá trình vận động và phát triển không ngừng của nó. Mác đã chỉ ra rằng: “ tôi coi sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”. Quan điểm đó của Mác đánh dấu một bước ngoặt mới trong giải thích sự vận động của xã hội. Quan điểm đó được thể hiện trên những nội dung cơ bản sau:


- Thứ nhất: Con người làm ra lịch sử của mình, tạo ra quan hệ xã hội nhưng bản thân xã hội lại vận động theo quy luật khách quan không lệ thuộc vào ý muốn chủ quan của con người. Quan điểm này là cơ sở để chúng ta phê phán sự sai lầm của quan điểm duy tâm tôn giáo về thuyết định mệnh, về ngày tận thế . Xã hội vận động không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của bất kỳ một lực lượng tinh thần nào cho dù đó là ý thức con người hay của chúa, thần linh thượng đế.


- Thứ hai: Quá trình “lịch sử – tự nhiên” diễn ra theo những quy luật khách quan vốn có trong sự vật, hiện tượng. Đó là sự tác động tổng hợp của 2 quy luật mà chúng ta đã nghiên cứu là “quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất”, và “quy luật về mối quan hệ giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng”. Sự tác động đó diễn ra theo quy trình: 

+ Sự vận động phát triển của hình thái kinh tế - xã hội bắt đầu từ sự vận động phát triển của lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất vận động phát triển không ngừng bởi nhu cầu sản xuất vật chất, nhu cầu tích luỹ kinh nghiệm lao động và cải tiến công cụ sản xuất của người lao động. 

+ Sự phát triển của lực lượng sản xuất sẽ kéo theo sự thay đổi của quan hệ sản xuất. 

+ Quan hệ sản xuất thay đổi tức là cơ sở hạ tầng thay đổi kéo theo sự thay đổi của kiến trúc thượng tầng xã hội. 

Như vậy, một hình thái kinh tế - xã hội mới ra đời thay thế hình thái kinh tế - xã hội cũ. Đó là một quá trình thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập trong lòng xã hội, một quá trình vừa tuần tự vừa nhảy vọt bởi sự vận động của phương thức sản xuất, một quá trình cái mới thay thế cái cũ theo con đường phủ định của phủ định. Bởi vậy, Lênin viết:

“ Chỉ có đem quy những quan hệ xã hội vào những quan hệ sản xuất và đem quy những quan hệ sản xuất vào trình độ của lực lượng sản xuất thì người ta mới có được một cơ sở vững chắc để quan niệm sự phát triển của những hình thái kinh tế - xã hội là một quá trình lịch sử – tự nhiên”. 


- Thứ ba: Quá trình lịch sử tự nhiên đó còn được thể hiện ở chỗ: không loại trừ một hoặc một số quốc gia dân tộc, trong điều kiện đặc biệt của mình có thể bỏ qua một hoặc vài hình thái kinh tế - xã hội để tiến lên xây dựng hình thái kinh tế - xã hội cao hơn. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã vạch ra những điều kiện khách quan chủ quan để một nước có thể thực hiện việc bỏ qua là :


+ Hình thái kinh tế - xã hội định bỏ qua đã trở nên lỗi thời lạc hậu.


+ Hình thái kinh tế - xã hội định xây dựng đã trở thành hiện thực trên thế giới và tỏ rõ tính ưu việt của nó.


+ Cùng với sự giúp đỡ của các nước tiên tiến, bản thân dân tộc đó phải có sự nỗ lực cao, đặc biệt phải có lực lượng lãnh đạo đủ sức đưa dân tộc đi lên hình thái kinh tế - xã hội cao định vươn tới.


Như vậy, quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển xã hội chẵng những diễn ra bằng con đường phát triển tuần tự mà còn bao hàm cả sự bỏ qua trong những điều kiện nhất định một hoặc vài hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Trong thời đại ngày nay, chủ trương rút ngắn để đi lên chủ nghĩa xã hội ở một số quốc gia tiền tư bản chẳng những không mâu thuẫn với tinh thần của sự phát triển mang tính lịch sử tự nhiên mà còn biểu hiện sự sinh động của quá trình lịch sử – tự nhiên ấy. Chỉ khi nào người ta bỏ qua một cách duy ý chí bất chấp quy luật khách quan thì khi đó sự rút ngắn đó mới mâu thuẫn với quá trình lịch sử- tự nhiên.

 3 - Vận dụng lý luận hình thái kinh tế – xã hội vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
a. Khái niệm hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa

Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa là giai đoạn phát triển hết sức cao trong tiến trình lịch sử nhân loại. Sự ra đời của hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa thay thế chủ nghĩa tư bản là một tất yếu lịch sử. 

Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa chia thành 2 giai đoạn có những đặc điểm khác nhau:


- Giai đoạn thấp là chủ nghĩa xã hội, là xã hội có những đặc điểm: 

+ Nền sản xuất phát triển cân đối có kế hoạch dựa trên cơ sở lực lượng sản xuất cơ khí hoá; 

+ Sở hữu TLSX theo hình thức công hữu xã hội chủ nghĩa dưới 2 hình thức nhà nước và tập thể;

+ Nhân dân lao động làm chủ xã hội trên cơ sở phân phối theo lao động, bình đẳng tương trợ lẫn nhau dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản thông qua nhà nước xã hội chủ nghĩa.


- Giai đoạn cao là chủ nghĩa cộng sản, là xã hội có lực lượng sản xuất đạt đến trình độ cao chưa từng có trong lịch sử, trên cơ sở máy móc hiện đại cơ khí hoá tự động hoá quy mô toàn xã hội, với quan hệ sản xuất sở hữu toàn xã hội về tư liệu sản xuất cho phép làm ra khối lượng của cải vật chất hết sức dồi dào để thoả mãn mọi nhu cầu vật chất của mọi thành viên trong xã hội với phương thức phân phối “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”, xã hội hoàn toàn không còn giai cấp, không còn nhà nước, con người được giải phóng hoàn toàn. 


- Giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

Quá độ lên CNXH là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc triệt để trên tất cả mọi mặt đời sống xã hội nhằm xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa xã hội . Có hai hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội là quá độ trực tiếp và quá độ gián tiếp. 

+ Quá độ trực tiếp là quá độ từ chủ nghĩa tư bản phát triển cao lên chủ nghĩa xã hội. 

+ Quá độ gián tiếp là quá độ từ chủ nghĩa tư bản chưa phát triển hay bỏ qua phát triển tư bản chủ nghĩa lên thẳng chủ nghĩa xã hội. Bước quá độ gián tiếp sẽ lâu dài khó khăn hơn so với qúa độ trực tiếp. Nước ta thuộc về hình thức quá độ gián tiếp bỏ qua phát triển tư bản chủ nghĩa. 

b. Sự vận dụng của Đảng ta

Vận dụng linh hoạt sáng tạo lý luận hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin, quá trình xây dựng hình thái kinh tế - xã hội ở Việt Nam Đảng ta đã đề ra đường lối xây dựng Chủ nghĩa xã hội trên cơ sở trung thành và phát triển mới về lý luận hình thái kinh tế - xã hội. Đó là những nội dung cơ bản sau: 

- Về vấn đề bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 

Đường lối cách mạng 2 giai đoạn: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa được Đảng đề ra từ luận cương 1930 và luôn nhất quán trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Việc bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội được Đảng phân tích và khẳng định tính hợp quy luật ở Việt Nam.

+ Cơ sở khoa học của sự bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN: 
* Sự lỗi thời lạc hậu của hình thái kinh tế - xã hội tư bản chủ nghĩa hiện nay biểu hiện ở mâu thuẫn chí tử và gay gắt trong PTSX Tư bản chủ nghĩa là mâu thuẫn giữa Lực lượng sản xuất ngày càng phát triển cao cả về trình độ và tính chất xã hội hoá với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng cá nhân hoá, gây nên sự bất bình đẳng ngày càng lớn trong xã hội. Chế độ tư bản chủ nghĩa đang đứng trước nguy cơ diệt vong không thể cứu vãn cho dù giai cấp tư sản có cố kéo dài sự tồn tại tạm thời bằng những cải cách một số chính sách xã hội. 

* Hình thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa ở Liên xô cũ và Đông âu dù hiện nay đã sụp đổ do những sai lầm chủ quan nhưng nó đã tồn tại hơn 70 năm và để lại những bài học kinh nghiệm quý giá cho Chủ nghĩa xã hội thế giớ. CNXH vẫn chứng tỏ là một xu thế tất yếu của lịch sử. Chúng ta đã từng có sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Trung Quốc vv...cho phép ta đúc rút những kinh nghiệm quý giá cho quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Việt Nam .

* Hiện nay ta lại có điều kiện điều kiện cực kỳ quan trọng là cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, sự hội nhập kinh tế thé giới cho phép ta có thể rút ngắn giai đoạn phát triển. Đại hội IX đã khẳng định chúng ta có thể và cần phải rút ngắn khoảng cách so với các nước phát triển trên thế giới nhờ vào nỗ lực của toàn dân tộc và chính sách đúng đắn của Đảng ta trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Dân tộc ta có truyền thống cần cù sáng tạo trong lao động, anh dũng trong đấu tranh cách mạng và có niềm tin vào Đảng vào mục tiêu Chủ nghĩa xã hội. Do vậy, việc bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội là con đường hợp quy luật và duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam. 

Tuy nhiên, đây là con đường chông gai với một thời kỳ quá độ gián tiếp mang tính phức tạp, lâu dài, diễn ra một cuộc đấu tranh không khoan nhượng mang tính chất ai thắng ai giữa 2 con đường: tự phát lên chủ nghĩa tư bản và tự giác lên chủ nghĩa xã hội. 

+ Quan niệm về quá độ bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa:


Nhận thức về nội hàm của khái niệm “bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa” là một vấn đề cần được làm rõ. Trước đây, đã có lúc chúng ta có những lệch lạc trong nhận thức về sự bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. Nhận thức có tính siêu hình, phủ định sạch trơn và kỳ thị với mọi nhân tố gắn với chủ nghĩa tư bản. Đại hội Đảng IX chỉ rõ quan điểm về sự bỏ qua là: 

* Chỉ bỏ qua sự xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa chứ không phải bỏ qua mọi yếu tố thành phần trong PTSX tư bản chủ nghĩa. Cần phải tiếp thu và khai thác, tận dụng những nhân tố hợp lý, đặc biệt là công nghệ và kỹ thuật, những thành phần kinh tế còn phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất để giải phóng năng lực sản xuất xã hội, tạo cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. 

* Bỏ qua sự xác lập kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa và địa vị thống trị của giai cấp tư sản. Từng bước xác lập và phát triển kiến trúc thượng tầng xã hội chủ nghĩa làm công cụ bảo vệ lợi ích giai cấp công nhân và nhân dân lao động, xác lập quyền làm chủ của nhân dân . 


* Trên cơ sở nhận thức đúng đắn nội hàm của sự bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, đại hôi Đảng lần thứ IX đã đề ra đường lối kinh tế với mục tiêu tổng quát là: “Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” cho thời kỳ quá độ ở Việt Nam. Trong nền kinh tế đó những thành phần kinh tế bao gồm: kinh tế nhà nước; kinh tế tập thể; kinh tế cá thể, tiểu chủ; kinh tế tư bản nhà nước; kinh tế tư bản tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đều bình đẳng trước pháp luật và được khuyến khích phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

 
- Quan điểm: CNH, HĐH đất nước là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ 

CNH, HĐH thực chất là phát triển lực lượng sản xuất. Đây là sự vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vị trí vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quá trình vận động phát triển của hình thái kinh tế - xã hội. 

+ Lý do chúng ta cần phải tiến hành CNH, HĐH vì lực lượng sản xuất của chúng ta đang ở trình độ thấp, cần phải thúc đẩy quá trình phát triển này nhanh chóng hơn. 


+ Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta đã chứng minh là Đảng ta luôn đặt nhiệm vụ phát triển lực lượng sản xuất lên hàng đầu như : Quan điểm về cách mạng khoa học kỹ thuật làm then chốt, CNH, HĐH là nhiệm vụ trung tâm. Trong thời kỳ quá độ, chiến lược phát triển kinh tế của đảng ta là giải phóng năng lực sản xuất của toàn xã hội với chính sách kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 


+ Tuy nhiên đặt vấn đề ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất không có nghĩa là Đảng ta không chú ý đến xây dựng quan hệ sản xuất mới xã hội chủ nghĩa trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đại hội Đảng IX đã xác định thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể hợp thành nền tảng nền kinh tế quốc dân. 


 - Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế với chính trị và các mặt khác cuả đời sống xã hội 

+ Quan điểm của Đảng ta trong đường lối xây dựng đất nước là: Gắn phát triển kinh tế với không ngừng đổi mới hệ thống chính trị , nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò của các tổ chức quần chúng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
+ Phát triển kinh tế gắn với xây dựng nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân; phát triển giáo dục và đào tạo.  

 Nghiên cứu phạm trù hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác-Lênin cho phép ta có một cái nhìn duy vật trong lĩnh vực lịch sử, cái mà trước Mác không có được. Quan điểm khoa học cách mạng đó giúp cho ta có cơ sở để tin tưởng vào sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đặc biệt là giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khái niệm, đặc trưng, và điều kiện của sản xuất vật chất ?

2. Tại sao nói sản xuất vật chất là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội. ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề đó?

3. Khái niệm và cấu trúc của phương thức sản xuất ?

4. Phân tích nội dung quy luật: “quan hệ sản xuất phù hợp với trình dộ phát triển của lực lượng sản xuất ?

5. Sự vận dụng của Đảng về quy luật “quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ?

6. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội ?

7. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng xã hội ? 

8. Đặc điểm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng XHCN và sự vận dụng xây dựng cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng ở Việt Nam hiện nay ?

9. Phạm trù hình thái kinh tế- xã hội và ý nghĩa khoa học của nó ?

10.  Luận điểm: sự phát triển của các hình thái kinh tế xã hội là một quá trình lịch sử tự nhiên ?

11.  Vấn đề bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN tiến thẳng lên CNXH ở VN ?

12.  Vấn đề xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ?

13.  Vấn đề hiện đại hoá và công nghiệp hoá đất nước ở Việt Nam hiện nay ?

Bài: 3

GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP

GIAI CẤP, DÂN TỘC, NHÂN LOẠI

Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp, vấn đề giai cấp, dân tộc và nhân loại một trong những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử. việc thống nhất nhận thức về vấn đề này có ý nghĩa to lớn trong xem xét và giải quyết các vấn đề xã hội hiện nay. Cuộc đấu tranh giai cấp đang diễn ra hết sức phức tạp trong phạm vi từng nước và toàn thế giới. Nắm vững lý luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp và những vấn đề về quan hệ giai cấp, dân tộc nhân loại là cơ sở để mỗi người có nhận thức đúng đắn về xã hội, đồng thời có lập trường chính trị rõ ràng trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ của mình. 

I- GIAI CẤP VÀ ĐẤU TRANH GIAI CẤP
1- Giai cấp, nguồn gốc và kết cấu giai cấp 

a. Định nghĩa giai cấp 


- Quan điểm phi Macxits: Nhiều nhà triết học trước Mác đã từng quan niệm về sự khác nhau giữa các giai cấp là do: màu da, tài năng cá nhân, thu nhập hoặc do định mệnh an bài vv... Những quan điểm đó không giải thích được bản chất vấn đề giai cấp. Thực chất đó là những quan điểm lừa bịp quần chúng nhân dân, che đậy bản chất thực sự của vấn đề giai cấp. 

 
- Quan điểm của C.Mác và Ăngghen: Trên cơ sở phê phán những sai lầm, phản động của quan điểm duy tâm, siêu hình về giai cấp, C.Mác và Ăngghen đã chỉ ra những dấu hiệu cơ bản của vấn đề giai cấp rằng: 

+ Giai cấp là một hiện tượng xã hội - lịch sử; xuất hiện và tồn tại một cách khách quan gắn với những điều kiện lịch sử có chế độ tư hữu; 

+ Đấu tranh giai cấp là một tất yếu của xã hội có đối kháng giai cấp; 

+ Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản và chuyên chính vô sản là bước quá độ tiến tới xoá bỏ hoàn toàn giai cấp. 

Tuy nhiên C.Mác và Ăngghen chưa đưa ra định nghĩa hoàn chỉnh về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Phát triển tư tưởng của C.Mác và Ăngghen, Lênin đã định nghĩa giai giai cấp và đấu tranh giai cấp. 

- Định nghĩa giai cấp của Lênin: 

+ Trong tác phẩm “sáng kiến vĩ đại”, Lênin đã định nghĩa:

 “Người ta gọi là giai cấp những tập đoàn to lớn gồm những người khác nhau về địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội nhất định trong lịch sử, khác nhau về quan hệ của họ (Thường thì những quan hệ này được pháp luật quy định và thừa nhận ) đối với những tư liệu sản xuất, về vai trò của họ trong tổ chức lao động xã hội và như vậy là khác nhau về cách thức hưởng thụ và về phần của cải ít hay nhiều mà họ được hưởng thụ. Giai cấp là những tập đoàn người mà tập đoàn này thì có thể chiếm đoạt lao động của tập đoàn khác, do chỗ tập đoàn đó có địa vị khác nhau trong một chế độ kinh tế – xã hội nhất định” (V.L.Lênin, toàn tập, tập 39, bản tiếng Việt, Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ-va, 1977, tr 17-18)


+ Như vậy, nội dung định nghĩa giai cấp của Lênin chỉ ra rằng:


* Giai cấp là những tập đoàn người to lớn của một hệ thống xã hội, nói đến giai cấp là nói đến tập đoàn người chứ không phải là nói đến những nhóm người riêng lẻ. Giai cấp mang tính toàn thế giới chứ không phải là hiện tượng của riêng một địa phương, một nước, dân tộc nào.


* Giai cấp gắn liền với một hệ thống sản xuất xã hội nhất định chứ không phải giai cấp của mọi xã hội. Không có giai cấp trừu tượng, phi lịch sử. Giai cấp là sự phân hóa con người thành các tập đoàn người trong từng PTSX nhất định. 


* Dấu hiệu quan trọng để phân biệt các giai cấp là địa vị của họ trong một hệ thống sản xuất xã hội. Bản chất giai cấp thuộc về vấn đề quan hệ xã hội. Sự ra đời, tồn tại của giai cấp gắn liền với một hệ thống sản xuất xã hội nhất định chứ không phải do lực lượng siêu nhiên quy định. Tiêu chí xác định vấn đề giai cấp dựa vào: 


Thứ nhất, khác nhau về quan hệ của họ đối với việc sở hữu tư liệu sản xuất chủ yếu xã hội. Đó là tiêu chuẩn quan trọng nhất để phận định giai cấp: Ai nắờm TLSX người đó là giai cấp thống trị, ai không có TLSX người đó thuộc giai cấp bị bóc lột. 


Thứ hai, khác nhau về vai trò, địa vị của họ trong hệ thống quản lý, tổ chức sản xuất và lao động xã hội. Tập đòan nào chiếm hữu TLSX thì giữ vai trò lãnh đạo, chỉ huy hoạt động sản xuất và lưu thông trên quy mô toàn xã hội.


Thứ ba, khác nhau về phương thức và quy mô thu nhập những sản phẩm lao động xã hội. Người chiếm hữu TLSX và tổ chức sản xuất sẽ quyết định phần trao đổi, phân chia và sẽ tước đoạt hầu hết lao động thặng dư.


Trong những sự khác nhau trên đây, sự khác nhau của họ về sở hữu tư liệu sản xuất có ý nghĩa quan trọng nhất. Tập đoàn người nào nắm tư liệu sản xuất sẽ trở thành giai cấp thống trị xã hội và tất yếu sẽ chiếm đoạt các sản phẩm lao động xã hội của các tập đoàn khác. Đó là bản chất của các xung đột giai cấp trong các xã hội có giai cấp đối kháng.

Ví dụ: giai cấp tư sản là những tập đoàn các nhà tư bản trong cả nước, cả thế giới, giai cấp tư sản gắn liền với phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, có địa vị nắm tư liệu sản xuất, là người quyết định phân công lao động xã hội; có phương thức thu nhập theo tư bản và thu hầu hết giá trị thặng dư của quá trình sản xuất xã hội. Còn giai cấp vô sản thì ngược lại: không có tư liệu sản xuất là người làm thuê, thu nhập rất ít bằng việc bán sức lao động. 

Trong các xã hội có giai cấp, ngoài giai cấp thống trị và giai cấp bị trị , còn có các giai cấp và các tầng lớp trung gian khác, bộ phận này không có vị trí cơ bản trong phương thức sản xuất, nó thường xuyên bị phân hoá. Nhân tố chi phối các tầng lớp trung gian là lợi ích. Các giai cấp và tầng lớp trung gian ngả về phía giai cấp thống trị hay bị trị là tuỳ thuộc vào lợi ích của họ. 


a. Nguồn gốc của giai cấp :


- Quan điểm phi Macxits : 

+ Quan điểm duy tâm khách quan coi sự phân chia giai cấp là do sự sắp đặt của chúa. “Số mệnh” “sự an bài” là sự xuyên tạc đối với nguồn gốc đích thực của phân chia giai cấp. 

+ Quan điểm coi bạo lực là nguồn gốc sinh ra giai cấp, chỉ giải thích từ hiện tượng bên ngoài mà không thấy nguyên nhân tất yếu từ bên trong của hiện tượng giai cấp.

- Quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin: Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định rằng: Giai cấp ra đời gắn liền với sự xuất hiện chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất do sự phát triển của lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội.


+ Quan điểm đó được luận giải như sau: Do lực lượng sản xuất và phân công lao động xã hội phát triển dẫn đến năng xuất lao động tăng lên làm xuất hiện của dư tương đối. Đó là tiền đề làm xuất hiện tư tưởng tư hữu dẫn đến xuất hiện chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất. Khi có chế độ tư hữu xuất hiện đã dẫn đến sự khác nhau về địa vị của các tập đoàn người trong hệ thống sản xuất xã hội, dẫn đến sự phân chia giai cấp. 

+ Con đường hình thành giai cấp trong lịch sử xã hội loài người là một quá trình thống nhất của 2 mặt: 


* Thứ nhất: Những người có chức có quyền trong thị tộc, bộ lạc chiếm đoạt sức lao động của xã hội, những người làm ăn phát đạt trong kinh tế hình thành giai cấp giàu có thống trị, bóc lột. 


* Những người dân làm ăn thua lỗ phải bán mình cho chủ cùng những tù binh trở thành người nô lệ, bị thống trị, bị bóc lột, hình thành giai cấp bị bóc lột đầu tiên trong lịch sử. 


+ Xã hội đầu tiên trong lịch sử xuất hiện giai cấp là xã hội chiếm hữu nô lệ, các xã hội phong kiến, tư bản còn tồn tại và phát triển hiện tượng giai cấp trong lịch sử. Trong xã hội nguyên thuỷ, lực lượng sản xuất chưa phát triển, năng xuất lao động rất thấp, sản phẩm làm ra chưa đủ nuôi sống người nguyên thuỷ. Để tồn tại, họ phải nương tựa vào nhau theo bầy đàn, lệ thuộc nhiều vào tự nhiên, do vậy, giai cấp chưa xuất hiện. Xã hội đầu tiên trong lịch sử xuất hiện giai cấp là xã hội chiếm hữu nô lệ. Các xã hội phong kiến và tư bản có đối kháng giai cấp. Ngay cả giai đoạn đầu của xã hội XHCN vẫn tồn tại giai cấp. Chỉ ở xã hội Cộng sản chủ nghĩa vấn đề giai cấp mới được giải quyết triệt để, mới hoàn toàn không còn giai cấp. 
Từ lý luận và thực tiễn đó chúng ta cần rút ra rằng: Giai cấp chỉ là hiện tượng lịch sử chỉ ra đời tồn tại khi có chế độ tư hữu, khi xóa bỏ tận gốc chế độ tư hữu là giai cấp cũng mất đi.


b. Kết cấu giai cấp 

 
* Các xã hội có giai cấp lần lượt thay thế nhau trong lịch sử. Mỗi kiểu xã hội có kết cấu xã hội – giai cấp riêng của nó. Kết cấu giai cấp cơ bản của một xã hội nhất định bao gồm: 

- Hai giai cấp cơ bản đối lập nhau. Đó là những giai cấp gắn liền với phương thức sản xuất thống trị, đồng thời là những giai cấp quyết định sự tồn tại và phát triển của hệ thống sản xuất trong xã hội đó. Giai cấp thống trị là giai cấp tiêu biểu cho bản chất của chế độ kinh tế – xã hội đang tồn tại. Chẳng hạn: giai cấp chủ nô và giai cấp nô lệ trong xã hội chiếm hữu nô lệ, giai cấp địa chủ và giai cấp nông dân trong xã hội phong kiến; giai cấp tư sản và vô sản trong xã hội tư bản là các giai cấp cơ bản. 


- Các giai cấp không cơ bản. Trong những tập đoàn xã hội này có tập đoàn là tàn dư của phương thức sản xuất cũ (như nô lệ trong buổi đầu của xã hội phong kiến), có tập đoàn là mầm mống của phương thức sản xuất tương lai (như giai cấp tư sản và giai cấp công nhân công trường thủ công trong giai đoạn cuối của xã hội phong kiến). 

- Các giai tầng xã hội: là tần lớp trung gian, là sản phẩm của chính phương thức sản xuất đang thống trị, là kết quả của quá trình phân hoá xã hội không ngừng diễn ra trong xã hội như: tầng lớp bình dân trong xã hội nô lệ; tầng lớp tiểu tư sản thành thị và nông thôn trong xã hội tư bản. Trong xã hội có giai cấp nào cũng tồn tại một tầng lớp xã hội có vai trò quan trọng về kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá, đó là tầng lớp trí thức. 

- Kết cấu giai cấp xã hội thời kỳ quá độ lên CNXH mang tính chất đan xen, phức tạp hơn nhiều so với các xã hội trước đó. Tính chất của các giai cấp cũng biến đổi nhiều so với những giai cấp cơ bản trong xã hội tư bản và phong kiến. Giai cấp công nhân dù vẫn mang bản chất giai cấp vô sản nhưng đã là giai cấp thống trị xã hội. Giai cấp nông dân tập thể đã khác xa với bản chất cá thể nhỏ lẻ dưới thời phong kiến. Giai cấp tư sản không còn giữ địa vị thống trị nên cũng có nhiều biến thái. Tầng lớp trí thức có lý tưởng cách mạng và trưởng thành trong công cuộc xây dựng CNXH, đã trở thành đội ngũ có tổ chức và là lực lượng sản xuất trực tiếp, giữ vai trò quan trọng trong phát triển lực lượng sản xuất. Mặt khác, xuất hiện nhiều liên minh mới giữa các tập đoàn xã hội làm cho ranh giới giữa các giai cấp không còn rạch ròi như chế độ tư hữu. Địa vị mỗi giai cấp, tầng lớp khác nhau nên tính chất cũng khác nhau. 

- Ý nghĩa phương pháp luận: Vấn đề giai cấp là một vấn đề lớn và phức tạp của xã hội có giai cấp. Nghiên cứu vấn đề giai cấp giúp chúng ta hình thành phương pháp luận quan trọng trong xem xét vấn đề xã hội, phân tích kết cấu giai cấp trong xã hội, là cơ sở để phân loại các mâu thuẫn trong xã hội và phương pháp giải quyết chúng. Hiểu được điều đó để có quan điểm đúng đắn về vị trí vai trò, thái độ chính trị của mỗi giai cấp, về quan hệ giai cấp và tổ chức lực lượng trong cuộc đấu tranh giai cấp phức tạp ngày nay. Hiểu đúng đắn các khía cạnh của vấn đề giai cấp còn có ý nghĩa quan trọng trong hoạt động thực tiễn cách mạng cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới hiện nay. 

2 - Đấu trang giai cấp và vai trò của nó trong sự phát triển của xã hội 

a. Đấu tranh giai cấp và nguyên nhân của đấu tranh giai cấp

- Khái niệm đấu tranh giai cấp: 



+ Quan điểm của C.Mác và Ăngghen: Hai ông đã phê phán quan điểm phản động, phản khoa học của chủ nghĩa duy tâm, của các học giả tư sản coi vấn đề đấu tranh giai cấp là có nguyên nhân từ ý chí của lực lượng siêu nhiên, nên không thể và không cần phải đấu tranh giai cấp, coi đấu tranh giai cấp là vô nghĩa, là đổ máu vô ích. Hai ông đã chỉ rõ nguồn gốc của giai cấp, thực chất, nguyên nhân và vai trò của đấu tranh giai cấp. Trên cơ sở đó hai ông đã khẳng định những vấn đề: 


* Đấu tranh giai cấp là một tất yếu khách của xã hội có giai cấp đối kháng.


* Đấu tranh giai cấp tất yếu phát triển thành cách mạng xã hội, có vai trò to lớn, trở thành động lực thúc đẩy xã hội có đối kháng giai cấp phát triển. 



* Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản và dẫn đến chuyên chính vô sản. Chuyên chính vô sản là bước quá độ của một sự chuyển biến xã hội vĩ đại lên xã hội không còn giai cấp. 


Những tư tưởng này đã được hai ông phát hiện, khái quát và chứng minh như một chân lý khoa học. Song người kế thừa vĩ đại của tư tưởng đó là Lênin đã phát triển và hoàn thiện với những định nghĩa và sự luận giải sâu sắc.


+ Định nghĩa của Lênin: Trong thư gửi nông dân nghèo, Lênin đã định nghĩa đấu tranh giai cấp như sau: “ Đấu tranh giai cấp là đấu tranh của một bộ phận nhân dân này chống lại một bộ phận khác, đấu tranh của quần chúng cùng khổ bị áp bức và lao động chống bọn đặc quyền đặc lợi, bọn áp bức và bọn ăn bám, đấu tranh của những người công nhân làm thuê hay những người vô sản chống lại những người hữu sản hay giai cấp tư sản” 
Thực chất của đấu tranh giai cấp là cuộc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn về mặt lợi ích giữa quần chúng bị áp bức, vô sản đi làm thuê chống lại giai cấp thống trị, chống lại bọn đặc quyền, đặc lợi, những kẻ đi áp bức và bóc lột.

- Nguyên nhân của đấu tranh giai cấp: Đấu tranh giai cấp có nguyên nhân khách quan từ sự phát triển mang tính xã hội hoá ngày càng sâu rộng của lực lượng sản xuất với quan hệ chiếm hữu tư nhân về tư liệu sản xuất. Biểu hiện của mâu thuẫn này về phương diện xã hội là mâu thuẫn giữa một bên là giai cấp cách mạng, tiến bộ, đại diện cho phương thức sản xuất mới, với một bên là giai cấp thống trị, bóc lột, phản động đại biểu cho những lợi ích gắn với quan hệ sản xuất lỗi thời, lạc hậu. 

 b. Đấu tranh giai cấp là một trong những động lực thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển

 - Quan điểm phi Macxits: Trong lịch sử tư tưởng triết học, đã có nhiều quan điểm, đặc biệt là quan điểm của giai cấp tư sản, cho rằng: đấu tranh giai cấp là kéo lùi lịch sử, là khát máu, là mất nhân tính vì đi đến tàn sát con người. Không nhất thiết phải đấu tranh giai cấp mà vẫn có biện pháp làm cho xã hội phát triển. Thực chất, những quan điểm trên chỉ nhằm che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản và xoa dịu mâu thuẫn ngày càng gay gắt giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản trong xã hội tư bản.
 

 Trên cơ sở phê phán quan điểm sai trái, phản động phản khoa học, và tổng kết lịch sử, chủ nghĩa Mác – Lênin đã nêu lên vai trò to lớn của đấu tranh giai cấp : 
- Đấu tranh giai cấp là một tất yếu của xã hội có phân chia giai cấp. 

Luận điểm đó được Chủ nghĩa Mác-Lênin luận giải một cách logíc rằng: Xã hội có phân chia giai cấp là xã hội chứa đựng trong lòng nó mâu thuẫn giai cấp. Mâu thuẫn giai cấp là mâu thuẫn về lợi ích kinh tế giữa giai cấp thống trị bóc lột với giai cấp lao động bị bóc lột. Có mâu thuẫn tất yếu có đấu tranh nên xã hội có mâu thuẫn giai cấp tất yếu dẫn đến đấu tranh giai cấp. Đó là quy luật: có áp bức bóc lột tất yếu có đấu tranh. Thực tiễn cho thấy tất cả các xã hội có phân chia giai cấp đều có đấu tranh giai cấp.


- Đấu tranh giai cấp thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển 

Trong tác phẩm “ngày 18 tháng sương mù của Lui Bônapác”, Mác đã nêu lên nguyên lý: đấu tranh giai cấp là động lực phát triển của xã hội có giai cấp đối kháng. Dựa vào tiến trình phát triển của lịch sử, C.Mác và Aờngghen đã chứng minh rằng, đỉnh cao của đấu tranh giai cấp là cách mạng xã hội. Cách mạng xã hội như là đòn bẩy vĩ đại thay đổi các hình thái kinh tế xã hội. Vì vậy,” Đấu tranh giai cấp là động lực trực tiếp của lịch sử các xã hội có giai cấp”. Bởi vì :

+ Đấu tranh của giai cấp bị thống trị chống lại giai cấp thống trị là sự giải phóng người lao động, giải phóng lực lượng sản xuất làm cho lực lượng sản xuất phát triển. Đó là biểu hiện của cuộc đấu tranh giải quyết mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển mà người lao động dại diện với quan hệ sản xuất lỗi thời lạc hậu do giai cấp thống trị bóc lột đại diện. 


+ Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội. Mà cách mạng xã hội là bước ngoặt căn bản trong đời sống kinh tế chính trị, tinh thần của xã hội, là bước nhảy vọt vĩ đại từ hình thái kinh tế - xã hội thấp lên hình thái kinh tế - xã hội cao, tiến bộ hơn. 


+ Đấu tranh giai cấp góp phần xoá bỏ các thế lực phản động, lạc hậu, đồng thời cải tạo cả bản thân giai cấp cách mạng. Giai cấp nào đại biểu cho phương thức sản xuất mới, giai cấp đó sẽ lãnh đạo cách mạng. Thành tựu mà loài người đạt được trong tiến trình phát triển của lực lượng sản xuất, cách mạng khoa học và công nghệ, cải cách về dân chủ và tiến bộ xã hội… không tách rời cuộc đấu tranh giai cấp giữa các giai cấp tiến bộ chống các thế lực thù địch , phản động.


Lịch sử nhân loại đã chứng minh vai trò to lớn của đấu tranh giai cấp chống áp bức, bóc lột. Thời cổ đại, nếu không có các cuộc đấu tranh ngày càng mạnh mẽ của hàng chục vạn nô lệ và tầng lớp bình dân chống giai cấp chủ nô thì chế độ nô lệ dù đã thối nát cũng không thể sụp đổ. Cuối xã hội phong kiến, phong trào đấu tranh của nông dân, thợ thủ công, thương nhân, trí thức … do giai cấp tư sản lãnh đạo đã dẫn đến cuộc cách mạng tư sản trong các thế kỷ XVI, XVII, XVIII, làm sụp đổ chế độ phong kiến, đưa xã hội chuyển sang thời đại tư bản.

c. Một số vấn đề có tính quy luật trong đấu tranh giai cấp 

 Để bảo đảm cho cuộc đấu tranh giai cấp giành được thắng lợi, các giai cấp cách mạng trong quá trình tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp phải thực hiện một số vấn đề có tính quy luật. Nếu không nắm vững và vận dụng tốt những vấn đề đó, cuộc đấu tranh sẽ bị kẻ thù đàn áp, dẫn đến thất bại. 


- Vấn đề chính Đảng - lực lượng lãnh đạo cuộc đấu tranh giai cấp. Đảng là lực lượng chính trị gồm những người có giác ngộ chính trị sâu sắc, trung thành với lợi ích giai cấp có khả năng lãnh đạo giai cấp thực hiện mục đích chính trị của mình. Nếu không tổ chức được chính Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh thì sẽ không thể đạt được thắng lợi. Trong lịch sử chưa có một giai cấp nào giành được thắng lợi mà không tổ chức ra chính Đảng của mình. Luận điệu đa đảng chỉ là cái bẫy của kẻ thù nhằm loại trừ sự lãnh đạo của Đảng cộng sản khỏi cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. 


- Vấn đề quan hệ giữa lợi ích giai cấp và lợi ích dân tộc. 


Vấn đề quan hệ lợi ích giữa giai cấp và lợi ích dân tộc chính là việc giải quyết vấn đề lực lượng. Nếu không tạo ra được sự thống nhất giữa quyền lợi giai cấp và quyền lợi dân tộc thì không thể tạo được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh giai cấp nhằm áp đảo kẻ thù. Nhờ có sự thống nhất về lợi ích cơ bản giữa giai cấp vô sản và đông đảo quần chúng nhân dân và toàn dân tộc mà cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản có sức mạnh của toàn dân tộc chống kẻ thù chung. Giai cấp cách mạng nào cũng cần thống nhất lợi ích của giai cấp minh với lợi ích dân tộc, ít nhất là trong giai đoạn tiến hành cách mạng xã hội.


- Vấn đề liên minh giai cấp. 


Liên minh giai cấp thực chất cũng là vấn đề lực lượng cách mạng. Trong đấu tranh giai cấp, nếu giai cấp cách mạng không tạo ra được khối liên minh giai cấp thì không thể chiến thắng được kẻ thù vốn cũng luôn lôi kéo mọi lực lượng phản cách mạng để chống phá cách mạng. Giai cấp vô sản tìm được sự liên minh bền vững lâu dài cùng giai cấp nông dân nhờ có sự thống nhất quyền lợi cơ bản với nhau. Đó chính là động lực cơ bản của cách mạng vô sản. 


Đó là những vấn đề cơ bản trong học thuyết Mác-Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp. Những vấn đề lý luận cơ bản trên giúp cho chúng ta luận giải một cách khoa học cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trong thời đại ngày nay. 

3 - Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản 


a. Đấu tranh giai cấp khi chưa giành được chính quyền


- Đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản. 

Những cuộc đấu tranh giai cấp trong lịch sử kế tiếp nhau đến cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản – giai cấp bị áp bức cuối cùng của lịch sử xã hội. Giai cấp vô sản là giai cấp có sứ mệnh lịch sử tiến hành cuộc đấu tranh cuối cùng để xoá bỏ hoàn toàn sự phân chia và áp bức giai cấp. Cuộc đấu tranh đó tất yếu sẽ dẫn đến cách mạng xã hội – cách mạng vô sản, xác lập quyền lực chính trị của giai cấp vô sản đối với toàn xã hội. Chính quyền mà giai cấp vô sản thành lập là công cụ bạo lực để tiếp tục đấu tranh chống lại kẻ thù, xây dựng xã hội mới cải tạo xã hội cũ. Do vậy chuyên chính vô sản là một tất yếu khách quan của lịch sử loài người, không thừa nhận chuyên chính vô sản chính là sự giả danh cách mạng. Ngày nay có nhiều người né tránh nhắc tới chuyên chính vô sản bởi quan điểm sai trái sợ mất cơ hội hội nhập quốc tế. Phê phán quan điểm đó Đảng ta đã chỉ ra rằng: chúng ta không được buông lỏng chuyên chính vô sản, chuyên chính vô sản là con đường duy nhất tiến tới sự xoá bỏ hoàn toàn giai cấp.


- Những hình thức đấu tranh khi chưa giành được chính quyền: 

Cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản khi chưa giành được chính quyền diễn ra trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội với các hình thức từ thấp đến cao:


 + Đấu tranh kinh tế : là hình thức đấu tranh ban đầu của giai cấp vô sản. Mục tiêu trực tiếp là: hạn chế sự bóc lột của giai cấp tư sản cải thiện đời sống vật chất của công nhân. Tiến hành bằng các hoạt động tổ chức đình công, bãi công, lãn công, đưa yêu sách như: đòi tăng lương, đòi giảm giờ làm… Hình thức này có tác dụng tập hợp lượng, rèn luyện đội ngũ đấu tranh cách mạng, nhưng chưa thể đạt tới việc giải phóng hoàn toàn giai cấp vô sản. Do vậy, không thể dừng lại ở hình thức nà. Muốn giải phóng giai cấp, giai cấp vô sản phải tiến hành cuộc đấu tranh đạt đến đỉnh cao, đó là đấu tranh chính trị. 

+ Đấu tranh chính trị là hình thức đấu tranh cao nhất của giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản. Mục tiêu của đấu tranh chính trị là vấn đề chính quyền: đạp tan chính quyền tư sản, thiết lập chính quyền vô sản. Các hình thức khác nhau của đấu tranh chính trị là: đấu tranh nghị trường giành ghế trong chính quyền, mít tinh, biểu tình phản đối chính quyền tư sản và cao nhất là dùng bạo lực cách mạng đập tan chính quyền nhà nước tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản. 


+ Đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá là cuộc đấu tranh nhằm đập tan hệ tư tưởng tư sản, vũ trang cho giai cấp vô sản tư tưởng xã hội chủ nghĩa, truyền bá học thuyết Mác-Lênin, đường lối chiến lược, sách lược cách mạng của Đảng, bảo vệ sự nhất trí về tư tưởng và tổ chức của đội ngũ những người cách mạng. 


Việc sử dụng các hình thức đấu tranh cơ bản trên phải tuỳ vào điều kiện và tương quan so sánh lực lượng chứ không phải do ý muốn chủ quan của giai cấp. Tuy nhiên, các hình thức đó phải hướng đến đấu tranh chính trị và phục vụ cho đấu tranh chính trị. 

 
b. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


 - Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH: 
Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra rằng: sau khi giành được chính quyền, giai cấp vô sản vẫn còn phải tiếp tục đấu tranh giai cấp bởi vì:

+ Kẻ thù mới chỉ bị đánh đổ về chính trị chứ chưa hoàn toàn bị đánh đổ về kinh tế, nên chế độ sở hữu tư nhân về tư liệu sản xuất vẫn hàng ngày hàng giờ sinh ra giai cấp bóc lột. 

+ Các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài luôn cấu kết với nhau chống phá cách mạng nhằm khôi phục lại thiên đường chúng đã mất.


+ Mục tiêu của cách mạng vô sản không phải chỉ là chính quyền mà là xoá bỏ hoàn toàn giai cấp, xoá bỏ hoàn toàn chế độ người bóc lột người, xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản. 


Do vậy, Lênin đã khẳng định: “ Sau khi giành được chính quyền, giai cấp vô sản vẫn không ngừng đấu tranh giai cấp, nó tiếp tục cuộc đấu tranh đó đến khi nào thủ tiêu được giai cấp. Song cố nhiên là trong những điều kiện khác, dưới một hình thức khác và bằng những thủ đoạn khác”

- Những điều kiện, nội dung và hình thức mới của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. 


+ Điều kiện mới: giai cấp vô sản tiến hành đấu tranh giai cấp trong điều kiện mới có nhiều thuận lợi so với trước khi chưa có chính quyền: 


* Một là: Giai cấp vô sản từ chỗ bị thống trị, bị đàn áp đã trở thành giai cấp lãnh đạo xã hội với chính quyền CCVS trong tay là công cụ rất quan trọng để đấu tranh chống kẻ thù. 


* Hai là: Liên minh công- nông- trí thức trở nên lớn mạnh và được củng cố vững chắc dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, làm thay đổi hẳn tương quan lực lượng với kẻ thù. 


Như vậy, cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ này có điều kiện hết sức có lợi cho giai cấp vô sản. Tuy nhiên đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ cũng có những khó khăn mới là:


* Một là: Đấu tranh giai cấp trong giai đoạn quá độ là cuộc đấu tranh quyết liệt, phức tạp và không rõ giới tuyến, tồn tại trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội : cả về kinh tế, chính trị, tư tưởng, văn hoá vv… Quan hệ giai cấp đã trở thành quan hệ vừa hợp tác vừa đấu tranh ngay trong nội bộ nhân dân, trong từng con người, từng gia đình. Đối tác và đối tượng đan xen, chuyển hóa lẫn nhau khó bề xác định. 


* Hai là: Giai cấp vô sản chưa có nhiều kinh nghiệm trong quản lý xã hội, nhất là trong tổ chức xây dựng kinh tế, chăm lo đời sống mọi mặt của nhân dân. Vì vậy mà tính chất của cuộc đấu tranh giai cấp cũng rất gay go, quyết liệt và phức tạp.

 + Nội dung mới: Trong điều kiện mới, mục tiêu của đấu tranh giai cấp đã thay đổi, dẫn đến nội dung đấu tranh giai cấp cũng thay đổi cơ bản: Nội dung đã thay đổi căn bản từ đấu tranh giành chính quyền thành tổ chức xây dựng thành công xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng, giai cấp vô sản phải đồng thời thực hiện thăng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là


* Bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng đã giành được;


* Tổ chức cải tạo xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới. 

Đây là 2 nhiệm vụ chiến lược có quan hệ mật thiết với nhau, trong đó xây dựng thành công xã hội mới là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng, tạo tiền đề cho nhiệm vụ xây dựng là quan trọng. 

+ Hình thức mới : Trong điều kiện đã nắm được chính quyền, giai cấp vô sản phải sử dụng tổng hợp, linh hoạt các hình thức đấu tranh mới là: 

* Có đổ máu và không đổ máu, có bạo lực và có hoà bình, 

* Bằng chính trị, bằng quân sự và bằng kinh tế, bằng giáo dục và bằng hành chính, pháp chế ; 

* Bằng cải tạo các quan hệ cũ đã lỗi thời và xây dựng các quan hệ mới đúng quy luật ; 

* Bằng liên minh giữa giai cấp công nhân với các giai cấp , tầng lớp lao động và các tầng lớp trung gian khác ; bằng “Sử dụng” giai cấp tư sản để xây dựng chủ nghĩa xã hội … 

Việc sử dụng hình thức nào phụ thuộc vào tình hình kinh tế, chính trị của mỗi nước, đòi hỏi Đảng của giai cấp lãnh đạo cách mạng phải sử dụng linh hoạt, mềm dẻo, đan xen.


c. Đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ của cách mạng Việt Nam


 - Tính tất yếu của đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam. 

Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đấu tranh giai cấp vẫn là một tất yếu. Điều đó được khẳng định bởi: 

+ Trong thời kỳ quá độ còn nhiều hình thức sở hữu về TLSX, còn nhiều thành phần kinh tế, nhiều giai tầng xã hội khác nhau. Vì thế, còn đấu tranh giai cấp để giữ vững định hướng XHCN trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.


+ Mục tiêu của cách mạng nước ta là xoá bỏ áp bức bóc lột. Vì vậy nếu không tiến hành đấu tranh giai cấp để đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù thì không thể tiến hành xây dựng thành công CNXH được.


+ Nước ta đi lên CNXH từ một nền sản xuất nhỏ, trải qua hàng trăm năm dưới chế độ thực dân phong kiến, vì vậy những tâm lý, thói quen của người sản xuất nhỏ, tập quán lạc hậu, nếu không đấu tranh sẽ không khắc phục được. 


+ Các thế lực thù địch đứng đầu là đế quốc Mỹ vẫn điên cuồng chống phá cách mạng Việt Nam, với âm mưu xoá bỏ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thủ đoạn vô cùng thâm độc là sử dụng chiến lược “diễn biến hoà bình”, luôn đe dọa đến độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. 

+ Quá trình hội nhập quốc tế – một xu thế tất yếu của thời đại, một yêu cầu khách quan đối với cách mạng Việt Nam – ngoài những mặt tích cực chi phối trực tiếp đến sự phát triển của xã hội, cũng còn nhiều ảnh hưởng tiêu cực cản trở công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Do đó, phải tiếp tục tiến hành cuộc đấu tranh giai cấp là một tất yếu khách quan.

- Nội dung chủ yếu của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ của nước ta.

 Báo cáo chính trị tại đại hội 9 đã nêu rõ: “Nội dung chủ yếu của đấu tranh giai cấp trong giai đoạn hiện nay là thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH, HĐH theo định hướng XHCN, khắc phục tình trạng nước nghèo chậm phát triển, thực hiện công bằng xã hội, chống áp bức bát công; đấu tranh ngăn chặn và khác phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ độc lập dân tộc, xây dựng nước ta thành một nước xã hội chủ nghĩa phồn vinh, nhân dân hạnh phúc” 

Như vậy, nội dung văn kiện đã thể hiện rõ thực chất nội dung của cuộc đấu tranh giai cấp ở Việt Nam thời kỳ quá đọ lên CNXH là: 

+ Là cuộc đấu tranh để phát triển LLSX, phát triển KHKT nhằm tăng năng xuất lao động, thực hiện thắng lợi mục tiêu ‘dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.


+ Đấu tranh để thực hiện mục tiêu: công bằng xã hội, chống áp bức bất công. 


+ Đấu tranh ngăn chặn và khắc phục những tư tưởng và hành động tiêu cực, sai trái gây cản trở con đường đi lên CNXH.


+ Đấu tranh để làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù, đặc biệt là âm mưu chống phá CNXH.


Như vậy, thực chất của cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta trong giai đoạn hiện nay là đấu tranh giữa hai con đường XHCN và TBCN nhưng diễn ra trong điều kiện mới, nội dung mới, hình thức mới. Đấu tranh giữa hai con đường không đồng nghĩa với đấu tranh giữa hai giai cấp đối lập. Cuộc đấu tranh này hết sức gay go phức tạp cà quyết liệt. Đó là cuộc đấu tranh một mất một còn giữa con đường đi lên CNXH và tự phát TBCN.

d. Vai trò của lý luận giai cấp và đấu tranh giai cấp đối với xây dựng quân đội 

 Lý luận về giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác – Lênin là cơ sở khoa học và cách mạng cho nhận thức và hành động của lực lượng vũ trang. Nó trang bị cho cán bộ chiến sỹ trong lực lượng vũ trang quan điểm giai cấp để làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong xem xét các hiện tượng xã hội phức tạp đang diễn ra hiện nay trong nước và trên thế giới. Nó cũng là cơ sở khoa học để nhận thức bản chất của cuộc đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ ở nước ta. Từ đó giúp cho lực lượng vũ trang có quan điểm khoa học và cách mạng để xác định kẻ thù giai cấp, kẻ thù dân tộc ; xác định trách nhiệm, nhiệm vụ của mình trong cuộc đấu tranh giai cấp gay go , phức tạp hiện nay. Để góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta hiện nay, các lực lượng vũ trang phải thường xuyên củng cố, tăng cường bản chất giai cấp công nhân, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả chức năng cơ bản của lực lượng vũ trang trong giai đoạn hiện nay là: đội quân chiến đấu, đôùi quân sản xuất và đội quân công tác, xứng đáng là công cụ bạo lực sắc bén của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
II- QUAN HỆ GIAI CẤP  DÂN TỘC VÀ GIAI CẤP -NHÂN LOẠI


1- Giai cấp - dân tộc

a. Khái niệm dân tộc


Để tồn tại và phát triển con người phải gắn kết với nhau thành những cộng đồng người nhất định. Mỗi giai đoạn lịch sử có những hình thức cộng người đặc trưng. Sự biến đổi hình thức cộng đồng người cũng là biểu hiện sự phát triển của lịch sử xã hội. Lịch sử phát triển từ thị tộc đến bộ lạc, bộ tộc và đỉnh cao là dân tộc diễn ra hàng vạn năm.
- Thị tộc là hình thức cộng đồng người đầu tiên của lịch sử dựa trên cơ sở có cùng huyết thống. Đặc điểm của thị tộc là hình thức tồn tại cơ bản của xã hội nguyên thuỷ có số lượng khoảng vài trăm người, dựa trên cơ sở cùng huyết thống, cùng ngôn ngữ, tín ngưỡng, tập quán. Về xã hội, ban đầu là chế độ mẫu quyền, vai trò người phụ nữ rất lớn, dần dần chuyển sang chế độ phụ quyền, tồn tại chế độ quần hôn. Lãnh đạo là hội đồng thị tộc đứng đầu là tộc trưởng theo chế độ bầu; thành viên thị tộc chấp hành vì uy tín một cách tự nguyện. Về kinh tế, thị tộc là đơn vị sản xuất, trình độ lực lượng sản xuất rất thấp kém, chủ yếu là trồng trọt và chăn nuôi; quan hệ sản xuất là công hữu cùng làm cùng hưởng.

- Bộ lạc là một tập hợp dân cư được tạo thành từ nhều thị tộc do có quan hệ cùng huyết thống hoặc hôn nhân liên kết. Đặc điểm của bộ lạc là cấu trúc gồm nhiều thị tộc trong đó có một thị tộc gốc gọi là bào tộc. Đặc trưng cộng đồng: cùng ngôn ngữ, văn hoá, phong tục tập quán, sống trên cùng một vùng lãnh thổ tuy chưa ổn định lắm. Về kinh tế: sở hữu riêng của từng thị tộc cộng với sở hữu toàn bộ lạc như vùng lãnh thổ, nơi trồng trọt săn bắt. Bắt đầu có sự phân công lao động. Đây là hình thức tốt nhất về kinh tế của xã hội nguyên thuỷ. Về xã hội: có thủ lĩnh tối cao nhưng mọi quyền hành quản lý đều do hội đồng tộc trưởng quyết định. 

- Bộ tộc là cộng đồng dân cư hình thành trên cơ sở liên kết các bộ lạc trên cùng một vùng lãnh thổ nhất định. Đặc điểm của bộ tộc là đánh dấu sự bắt đầu tan rã của xã hội nguyên thuỷ. Về kinh tế : sở hữu tư nhân và chế độ tư hữu ra đời thay thế sở hữu tập thể của bộ lạc. Về xã hội: xuất hiện giai cấp và đấu tranh giai cấp trong xã hội. Nhà nước xuất hiện với hình thức nhà nước của nhiều bộ tộc. Đây là đặc trưng quan trọng nhất dẫn đến hình thành dân tộc.

- Dân tộc dùng với nghĩa rộng là chỉ tất cả những hình thức cộng đồng người như: thị tộc, bộ lạc, bộ tộc, dân tộc. Khái niệm dân tộc dùng theo nghĩa khoa học là: Là hình thức cư dân được hình thành từ một bộ tộc hoặc liên kết các bộ tộc có chung lãnh thổ, sinh hoạt kinh tế, ngôn ngữ và văn hoá. Dân tộc là cộng đồng dân cư dựa trên chế độ pháp lý cao, tính ổn định và bền vững cao và thống nhất. Bốn cộng đồng thống nhất là:


+Thứ nhất: Cộng đồng về lãnh thổ: là biểu hiện về mặt chủ quyền của dân tộc trong quan hệ với dân tộc khác. Chủ quyền lãnh thổ bao gồm cả vùng đất, vùng tời và vùng biển. Mọi dân cư trong lãnh thổ đó do quyền quản lý của nhà nước. Giai cấp tư sản đã thống nhất được lãnh thổ, chấm dứt tình trạng cát cứ phong kiến nên có thể tạo nên quốc gia dân tộc.


+ Thứ hai: cộng đồng về kinh tế: là nhân tố bảo đảm cho sự tồn tại và thống nhất của quốc gia dân tộc. Tuy mỗi dân tộc có nhiều giai cấp nhưng tính thống nhất về kinh tế bảo đảm cho sự tồn tại dân tộc. Nếu lợi ích kinh tế mà mâu thuẫn cao sẽ dẫn đến nguy cơ tan rã dân tộc.


+ Thứ ba: cộng đồng về ngôn ngữ : là công cụ để giao tiếp tạo nên sự thống nhất ngôn ngữ, tạo nên cộng đồng cư dân thống nhất. ít nhất mỗi dân tộc phải có một ngôn ngữ chung. Các thành phần dân tộc khác nhau có thể có tiếng nói riêng nhưng phải có một ngôn ngữ chung. Chính ngôn ngữ là nền tảng văn hoá. Ngôn ngữ càng phát triển thì xã hội càng phát triển. 


+ Thứ tư: Cộng đồng về văn hoá, tâm lý: đây là yếu tố gắn kết cộng đồng. Văn hoá thống nhất trong tính đa dạng. Giao lưu văn hoá là con đường phát triển dân tộc. Đấu tranh chống nguy cơ đồng hoá văn hoá là cuộc đấu tranh bảo vệ sự tồn tại của dân tộc.
Bốn yếu tố này là những đặc trưng không thể thiếu được của một cộng đồng dân tộc. Trong lịch sử Mác và ăng ghen đã phân tích dân tộc trong thời kỳ hình thành các quốc gia dân tộc tư sản. Tuy nhiên, không phải chỉ có quốc gia tư sản mới là dân tộc. ở Phương Đông dân tộc hình thành sớm hơn nhiều. Dân tộc Việt Nam có hơn bốn ngàn năm lịch sử, bởi trong hoàn cảnh của mình các tộc người Việt đã cố kết và tạo thành các yếu tố cộng đồng ngay từ khi dựng nước. 

Trong tương lai của loài người các dân tộc sẽ tồn tại lâu dài ngay cả khi các giai cấp đã đi vào lịch sử. Bởi vì các yếu tố cộng đồng này còn tồn tại để dần đi đến cộng đồng toàn nhân loại.

b. Mối quan hệ giai cấp – dân tộc


Giải quyết đúng đắn quan hệ giai cấp và dân tộc là một điều kiện quan trọng tạo nên liên minh trong cuộc đấu tranh giai cấp để chiến thắng kẻ thù. Vì vậy, hiểu biết đúng đắn quan hệ giai cấp - dân tộc là yêu cầu quan trọng trong nghiên cứu vấn đề giai cấp và đấu tranh giai cấp. 

Chủ nghĩa Mác – Lênin đã khẳng định rằng: giai cấp và dân tộc có quan hệ mật thiết với nhau song không không phải là những quan hệ xã hội đồng nhất nhau. Điều đó biểu hiện ở chỗ:

- Giai cấp và dân tộc đều là những phạm trù lịch sử nhưng không đồng thời sinh ra và mất đi. Giai cấp có trước dân tộc hàng ngàn năm và khi giai cấp mất đi thì dân tộc vẫn còn tồn tại. 

- Giai cấp và dân tộc có quan hệ biện chứng với nhau trong PTSX : 

+ Giai cấp là sản phẩm trực tiếp của PTSX, nhưng nó lại là nhân tố có vai trò quyết định với sự hình thành và phát triển của dân tộc, quyết định xu hướng phát triển, bản chất xã hội của dân tộc, tính chất của mối quan hệ giữa các dân tộc. 

+ Bản chất xã hội của dân tộc được quy định bởi PTSX thống trị trong dân tộc và quan hệ giai cấp do PTSX ấy sinh ra. Tính chất này thể hiện trong vai trò của giai cấp thống trị dân tộc. Khi giai cấp tư sản thống trị dân tộc thì dân tộc đó là dân tộc tư sản. Người công nhân không có Tổ quốc trong dân tộc đó. Khi cách mạng vô sản thành công giai cấp vô sản thống trị dân tộc thì dân tộc đó là dân tộc XHCN, giai cấp công nhân trở thành “Giai cấp dân tộc”, lãnh đạo dân tộc làm cho dân tộc từng bước trở thành dân tộc không có đối kháng giai cấp. 

+ Áp bức giai cấp là nguyên nhân cơ bản của áp bức dân tộc. Sự thống trị của dân tộc này đối với dân tộc khác thực chất là sự bóc lột của giai cấp thống trị dân tộc này đối với dân tộc khác. Giai cấp tư sản bóc lột giai cấp công nhân trong chính quốc đồng thời bóc lột các dân tộc thuộc địa. Khi chủ nghĩa tư bản chuyển thành chủ nghĩa đế quốc thì không một dân tộc chậm phát triển nào không bị biến thành dân tộc thuộc địa, đó là một tất yếu. Do vậy muốn xoá bỏ triệt để nạn áp bức dân tộc thì phải xoá bỏ tận gốc chế độ bóc lột người. Ngược lại áp bức dân tộc có tác động mạnh mẽ đến áp bức giai cấp. Nó nuôi dưỡng áp bức giai cấp và làm sâu sắc thêm áp bức giai cấp. 

 + Nhân tố giai cấp là nhân tố cơ bản trong phong trào giải phóng dân tộc. Những vấn đề: Giai cấp nào lãnh đạo phong trào; những giai cấp nào và liên minh giai cấp nào là động lực, là nòng cốt, là lực lượng cách mạng là những vấn đề trọng yếu của cách mạng giải phóng dân tộc. Do vậy, giải quyết tốt mối quan hệ giai cấp và dân tộc chính là điều kiện giành thắng lợi trong đấu tranh giai cấp. 

- Nhân tố dân tộc tác động đến nhân tố giai cấp: Mối quan hệ giữa đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc không phải chỉ có một chiều, giai cấp tác động đến dân tộc, ngược lại đấu tranh dân tộc tác động to lớn đến đấu tranh giai cấp:

* Nếu dân tộc chưa có độc lập, thống nhất thì giai cấp đại biểu cho phương thức sản xuất mới phải trở thành “giai cấp dân tộc” phải đi đầu trong cách mạng giải phóng dân tộc, phải thực hiện nhiệm vụ khôi phục độc lập dân tộc. Muốn đưa phong trào cách mạng tiến lên thì giai cấp vô sản mỗi nước phải tự mình chứng tỏ là người đại biểu chân chính của dân tộc, phải kết hợp chặt chẽ lợi ích giai cấp với lợi ích dân tộc, đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc. 
* Trong thời đại Đế quốc chủ nghĩa, cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc có vai trò hết sức to lớn đối vơi sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân trên toàn thế giới. Điều đó không chỉ là đối với giai cấp công nhân trong dân tộc thuộc địa mà còn là đối với giai cấp công nhân toàn thế giới. Vì vậy giai cấp công nhân thế giới phải có nghĩa vụ vì độc lập dân tộc của mọi dân tộc trên thế giới. Chính vì vậy mà khẩu hiệu của Lênin đến ngày nay vẫn còn nguyên giá trị: “Vô sản tất cả các nước và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại” 

+ Trong thời đại ngày nay mối quan hệ biện chứng giữa giai cấp và dân tộc càng được đề cao. Hồ Chí Minh - nhà cách mạng vĩ đại tiêu biểu nhất của các dân tộc thuộc địa đã vận dụng trung thành và sáng tạo tư tưởng Mác – Lênin vào cuộc cách mạng giải phóng dân tộc và cách mạng XHCN. Người coi cách mạng vô sản ở những nước tư bản và cách mạng giải phóng dân tộc phải như : “đôi cánh của một con chim”. Người đã nêu một chân lý hết sức cơ bản: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”

Một trong những bài học lớn nhất của cách mạng Việt Nam chính là bài học về sự kết hợp chặt chẽ giữa đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc, giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội. Đó cũng chính là tư tưởng cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh.

 Mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, lợi ích dân tộc và lợi ích quốc tế, giữa mở rộng giao lưu quốc tế với giữ gìn bản sắc dân tộc luôn biện chứng nhau. Lợi ích chân chính dân tộc phải đặt trong lợi ích quốc tế của giai cấp công nhân và nhân dan lao động. Các Đảng cộng sản luôn tăng cường quan hệ hiểu biết và tương trợ lẫn nhau trong cuộc đấu tranh vì hoà bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Đó là quan điểm đối lập với chủ nghĩa Sôvanh nước lớn, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, chủ nghĩa bá quyền áp đặt trật tự vì lợi ích nước lớn. 

Trong thực tiễn cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa giai cấp và dân tộc. Chính vì vậy mà chúng ta luôn tạo nên sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là phương châm cơ bản của xây dựng lực lượng trong đấu tranh xoá bỏ giai cấp và bảo vệ độc lập dân tộc của Đảng ta.

2 - Giai cấp, Nhân loại .

a. Khái niệm nhân loại: Nhân loại là khái niệm chỉ toàn thể cộng đồng người sống trên trái đất từ hàng triệu năm nay.

- Nhận thức về nhân loại là một quá trình phát triển trong nhận thức của con người. Buổi bình minh, thời tiền sử con người chưa hình thành mối liên hệ nhân loại. Đến một giai đoạn phát triển nhất định của nền văn minh con người mới đặt cho mình những vấn đề về nhân loại như: con người là gì? Con người có quan hệ đồng loại không? Loài người có vận mệnh chung hay không..? Trong lịch sử, có thời kỳ con người đã tách một bộ phận của mình để đối lập với loài người coi họ là nô lệ là súc vật, là công cụ lao động. Sự phân chia đẳng cấp và kỳ thị đẳng cấp, dân tộc cũng là xu hướng phủ nhận tính đồng loại. Tuy nhiên xu hướng chung là con người đấu tranh cho cộng đồng nhân loại. Nhận thức nhân loại càng ngày càng thống nhất và sâu sắc hơn. Đến khi chủ nghĩa duy vật lịch sử Mác – Lênin ra đời thì nhận thức về nhân loại thực sự trở thành khoa học và đóng vai trò quan trong trong hệ thống tri thức của loài người để chỉ đạo hành động thực tiễn cải tạo xã hội của con người. 

- Nhân loại chia thành các cộng đồng xã hội có trình độ phát triển khác nhau; chia thành các giai cấp khác nhau theo những giai đoạn lịch sử. Tuy nhiên nhân loại vẫn là một thể thống nhất. Cơ sở của sự thống nhất chính là bản chất người của mỗi cá thể người và của toàn cộng đồng. Bản chất đó quy định sự lợi ích chung, quy luật phát triển chung của cả cộng đồng.

- Nền văn minh nhân loại đạt đến trình độ ngày nay là kết quả của một quá trình hoạt động sáng tạo trong nhiều thế kỷ của cả loài người. Do vậy, tất cả đều có lợi ích chung là bảo vệ và phát triển cuộc sống văn minh của loài người trên trái đất.

b. Mối quan hệ giữa giai cấp và nhân loại.

- Trong xã hội có giai cấp, vấn đề giai cấp không chỉ là của riêng giai cấp mà còn là vấn đề nhân loại:

+ Đấu tranh giải phóng giai cấp là nội dung cơ bản của quá trình giải phóng con người khỏi sự tha hoá. Trứơc hết, vấn đề giai cấp là vấn đề tha hoá lao động. Do tước đoạt lao động mà lao động trở thành gánh nặng làm cho con người trốn tránh lao động, trốn tránh yếu tố bản chất của con người- làm tha hoá con người. Do vậy, giải phóng con người khỏi đối kháng giai cấp là xoá bỏ nguồn gốc làm tha hoá con người.

+ Đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy sản xuất phát triển. Nhờ có đấu tranh giai cấp mà một PTSX mới ra đời với QHSX mới phù hợp với LLSX làm cho sản xuất phát triển. Trong thời kỳ đó, giai cấp thống trị dù là giai cấp bóc lột vẫn có vai trò lớn trong việc thúc đẩy tiến bộ xã hội, tiến bộ của nền văm minh nhân loại. Do vậy, Mác đánh giá cao vai trò của giai cấp tư sản đang lên trong việc thúc đẩy LLSX phát triển. Như vậy, sự thống trị giai cấp không phải bao giờ cũng cản trở sự phát triển của nhân loại. 

Tuy nhiên, sự thống trị của giai cấp vẫn luôn là yếu tố mâu thuẫn sâu sắc với bản chất của loài người là hợp tác hữu nghị, lao động tự do và sáng tạo. Khi có mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX thì giai cấp và nhân loại không thể dung hợp nhau

- Biện chứng lợi ích nhân loại và lợi ích giai cấp: 

+ Vấn đề nhân loại đang đặt ra yêu cầu bình đẳng cho mỗi cá nhân trong cả lĩnh vực chính trị và kinh tế. Nó đặt ra nhiệm vụ phải giải phóng giai cấp. Giai cấp vô sản chỉ thực sự được giải phóng khi nó xoá bỏ được mọi hình thức bóc lột. Do vậy sự giải phóng giai cấp công nhân không phải chỉ là giải phóng một giai cấp mà là giải phóng con người nói chung. Như vậy, mục tiêu giải phóng nhân loại gắn liền với mục tiêu giải phóng giai cấp vô sản. Lợi ích của giai cấp vô sản gắn liền với lợi ích toàn xã hội, lợi ích nhân loại. Do vậy, quan điểm của giai cấp vô sản là phải giải quyết hài hoà giữa lợi ích giai cấp và lợi ích nhân loại. Trong trường hợp có mâu thuẫn cục bộ giữa lợi ích giai cấp và lợi ích nhân loại thì đặt lợi ích nhân loại lên trên.

+ Ngược lại lợi ích giai cấp tư sản mâu thuẫn với lợi ích nhân loại, không bao giờ phục tùng lợi ích toàn nhân loại. Trên thực tế họ luôn nói đến “Nhân quyền” “Lợi ích toàn nhân loại” nhưng họ không bao giờ chịu hy sinh lợi ích giai cấp cho lợi ích nhân loại.

- Thực tiễn ở Việt Nam : Sự nghiệp cách mạng của nhân dân Việt Nam đang tiến hành cũng là một bộ phận của sự nghiệp cách mạng thế giới. Trong quá trình đó chúng ta luôn kết hợp chặt chẽ giữa lợi ích dân tộc với lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động Việt Nam với lợi toàn nhân loại. Nhà nước ta luôn coi trọng việc giải quyết những vấn đề toàn cầu. Trước hết, là quan tâm đến những hiểm hoạ về môi trường sinh thái, bện tật hiểm nghèo và chiến tranh. Chúng ta luôn hợp tác chặt chẽ với những lực lượng xã hội tiến bộ có thiện chí để cùng phấn đấu cho một tương lai tiến bộ, tốt đẹp của nhân loại.

 Nghiên cứu học thuyết giai cấp và đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Mác-Lênin đã cho phép chúng ta có đủ cơ sở lý luận và thực tiễn để khẳng định vấn đề đấu tranh giai cấp trên phạm vi toàn thế giới cũng như ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Chúng ta kiên quyết đấu tranh chống lại quan điểm của giai cấp bóc lột và bọn phản động về vấn đề này, và hơn lúc nào hết phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng cộng sản , hiệu lực quản lý của nhà nước XHCN và sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi mục tiêu của cách mạng nước ta trong giai đoạn hiện nay là: xây dựng thành công xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 

CÂU HỎI VÀ ÔN TẬP.

1. Định nghĩa giai cấp, nguồn gốc và kết cấu giai cấp trong xã hội?

2. Đấu tranh là gì ? Nguyên nhân và vai trò của đấu tranh giai cấp trong sự phát triển của xã hội ?

3. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và mục tiêu, hình thức đấu tranh khi chưa giành được chính quyền ?

4. Đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ?

5. Đấu tranh giai cấp trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam ?

6. Khái niệm dân tộc và mối quan hệ giai cấp – dân tộc ?

7. Khái niệm nhân loại và mối quan hệ giai cấp, nhân loại ?

Bài 4

NHÀ NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG.

I - NHÀ NƯỚC

 1- Nguồn gốc và bản chất nhà nước

 
a. Nguồn gốc của nhà nước 

Nhà nước là một tổ chức chính trị xã hội được lập ra nhằm duy trì quyền thống trị của giai cấp thống trị đối với toàn xã hội. Nhà nước là một hiện tượng xã hội có tính lịch sử.


- Điều kiện của sự ra đời và tồn tại của nhà nước
Xã hội không phải lúc nào cũng có nhà nước, mà nhà nước chỉ ra đời và tồn tại khi xuất hiện những điều kiện nhất định: 

 
+Sự phát triển của lực lượng sản xuất làm xuất hiện chế độ chiếm hữu tư nhântư liệu sản xuất. 

Trong thời kỳ cuối của xã hội nguyên thuỷ đã làm xuất hiện chế độ tư hữu và xã hội phân thành giai cấp có lợi ích đối lập nhau. Sự phát triển của lực lượng sản xuất, trước hết là của công cụ lao động, đã cho phép tiến hành sản xuất tương đối độc lập theo nhóm nhỏ hay đơn vị gia đình. 


+ Mâu thuẫn đối kháng giai cấp xuất hiện. 

Chế độ sở hữu chung bị thay thế bởi chế độ sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản xuất và xuất hiện chế độ người bóc lột người. Xã hội xuất hiện giai cấp, quan hệ người áp bức người thay thế quan hệ bình đẳng, hợp tác, tương trợ. Sự đối kháng giữa giai cấp bóc lột và bị bóc lột ngày càng sâu sắc, không thể điều hoà được. Khi trình bày tư tưởng cơ bản của chủ nghĩa Mác về vai trò lịch sử và ý nghĩa của nhà nước, V.I Lênin đã nhấn mạnh: "Nhà nước là sản phẩm và biểu hiện của những mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được. Bất cứ ở đâu, hễ lúc nào và chừng nào mà về mặt khách quan, những mâu thuân giai cấp không thể điều hoà được thì nhà nước xuất hiện. Và ngược lại: sự tồn tại của nhà nước chứng tỏ rằng những mâu thuẫn giai cấp là không thể điều hoà được" 

+ Chiến tranh cướp bóc giữa các bộ lạc, thị tộc 

Chiến tranh ăn cướp giữa các bộ lạc, thị tộc làm cho quyền lực của thủ lĩnh quân sự được củng cố và tăng cường. Cùng với sự ra đời của chế độ phụ quyền, người trong một gia đình được quyền thừa kế chức thủ lĩnh quân sự, làm cho họ ngày càng giàu có về của cải; địa vị thống trị của họ ngày càng được củng cố và mở rộng, họ bóc lột nhân dân ngày càng thậm tệ. Họ trở thành lực lượng đối lập với nhân dân.
- Thực tiễn xã hội. Không phải khi nào trong xã hội cũng có nhà nước. Nhà nước ra đời và tồn tại khi mâu thuẫn giai cấp phát triển đến mức không thể điều hoà được. 
+ Xã hội công xã nguyên thuỷ không có giai cấp, nhà nước chưa xuất hiện. 

Công xã nguyên thuỷ là tổ chức đầu tiên của xã hội loài người, phù hợp với tình trạng kinh tế thấp kém lúc đó là thị tộc, bộ lạc. Xã hội không có giai cấp, không có nhà nước. Đứng đầu các thị tộc bộ lạc là những thủ lĩnh quân sự được bầu nên do uy tín. Họ không có đặc quyền đặc lợi mà chỉ lãnh đạo bằng sức mạnh đạo đức và uy tín. Sự lãnh đạo không mang tính chính trị mà chỉ là để chỉ huy quân sự và tế lễ. ăng ghen viết: “Với tất cả tính ngây thơ và giản dị của nó, chế độ thị tộc quả là một tổ chức tốt đẹp biết bao. Không có quân đội, hiến binh và cảnh sát, không có quý tộc vua chúa, tổng đốc, trưởng quan và quan toà, không có nhà tù, không có những vụ xử án – thế mà mọi việc đều trôi chảy”

+ Nhà nước bắt đầu xuất hiện từ chế độ chiếm hữu nô lê. Sự phát triển của lực lượng sản xuất trong thời kỳ cuối của chế độ công xã nguyên thuỷ đã làm xuất hiện chế độ tư hữu và xã hội bị phân hoá thành những giai cấp có lợi ích đối lập nhau. Các cơ quan quản lý xã hội trong chế độ thị tộc, bộ lạc trở nên bất lực. Bộ máy quản lý mới phù hợp với xã hội có đối kháng giai cấp ra đời. Bộ máy mới đó chính là nhà nước - Nhà nước Chiếm hữu nô lệ, nhà nước đầu tiên trong lịch sử.

 + Nhà nước tồn tại trong các chế độ tư hữu, có đối kháng giai cấp. Sau chế độ chiếm hữu nô lệ, nhà nước tiếp tục tồn tại trong các xã hội phong kiến, tư bản và ngay cả trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa chế độ cộng sản. Sự tồn tại đó là một tất yếu lịch sử khi mà chế độ tư hữu và mâu thuẫn đối kháng giai cấp còn tồn tại. Chính trong các xã hội này bản chất nhà nước mới bộc lộ đầy đủ. 

+ Nhà nước chỉ thực sự tự tiêu vong ở xã hội cộng sản, khi mà chế độ tư hữu và đối kháng giai cấp hoàn toàn bị xoá bỏ. Song đó còn là một tương lai lâu dài mà nhân loại phải phấn đấu bền bỉ mới trở thành hiện thực. 

Như vậy, nguồn gốc sâu xa của nhà nước là do chế độ tư hữu tư nhân tư liệu sản xuất, nguồn gốc trực tiếp là do mâu thuẫn giai cấp không thể điều hoà được.

b. Bản chất của nhà nước 

- Nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế nhằm bảo vệ trật tự hiện hành và đàn áp sự phản kháng của giai cấp khác 

Khi đề cập đến bản chất của nhà nước, V.I.Lênin viết : "Theo Mác, nhà nước là một cơ quan thống trị giai cấp, là một cơ quan áp bức của một giai cấp này đối vơí một giai cấp khác; đó là sự kiến lập ra một " trật tự", trật tự này hợp pháp hoá và củng cố sự áp bức kia bằng cách làm dịu xung đột giai cấp" 

Giai cấp thống trị, bóc lột không thể duy trì được địa vị bóc lột nếu không dựa vào bộ máy nhà nước mà bộ phận chủ yếu là lực lượng vũ trang đặc biệt dùng để trấn áp giai cấp bị bóc lột. Nhà nước ra đời trở thành phương thức mới để đàn áp và bóc lột các giai cấp bị áp bức. Ăngghen đã chỉ rõ “nhà nước chẳng qua chỉ là bộ máy trấn áp của một giai cấp này đối với một giai cấp khác, điều đó trong chế độ côùng hoà dân chủ cũng hoàn toàn giống như trong chế độ quân chủ vậy”, luận điểm này đã làm nổi bật lên bản chất của nhà nước. 

- Nhà nước mang bản chất của giai cấp đã tổ chức ra nó.

 Lực lượng xã hội lập ra và sử dụng bộ máy nhà nước phải là giai cấp mạnh nhất, giai cấp giữ địa vị thống trị về kinh tế đã thống trị cả về chính trị. Giai cấp thống trị dùng nhà nước làm công cụ để đàn áp và bóc lột các giai cấp khác. Nhà nước là tổ chức chính trị của giai cấp thống trị về kinh tế nhằm bảo về trật tự hiện hành và đàn áp sự phản kháng của giai cấp khác.Vì vậy, nhà nước chỉ là công cụ chuyên chính của một giai cấp. Không có và không thể có nhà nước đứng trên các giai cấp hoặc nhà nước chung của nhiều giai cấp. 

2 - Đặc trưng cơ bản và chức năng của nhà nước 

a. Đặc trưng của nhà nước Nhà nước là một tổ chức chính trị đặc biệt, khác với các tổ chức khác. Sự khác nhau này thể hiện ở những đặc trưng cơ bản của nó.

- Nhà nước quản lý dân cư trên môùt vùng lãnh thổ nhất định. Bất kỳ một nhà nước nào cũng có lãnh thổ riêng, mọi dân cư trên lãnh thổ đó đều chịu sự quản lý của nhà nước. Quyền lực của nhà nước có tác dụng với mọi dân cư sống trên địa bàn lãnh thổ ấy. Vì vậy mà xuất hiện biên giới quốc gia. Đây là đặc trưng làm rõ sự khác biệt với hình thức quản lý theo các bộ lạc, thị tộc trước đây. 

- Nhà nước thiết lập quyền lực chính trị công cộng đặc biệt mang tính cưỡng chế đối với mọi thành viên trong xã hội. Bằng các tổ chức như : quân đội, cảnh sát, toà án, nhà tù và những cơ quan cưỡng bức khác, nhà nước thực hiện chức năng cai trị, buộc mọi người phải phục tùng ý chí của giai cấp thống trị. Lênin đã viết: “quân đội thường trực và cảnh sát là những công cụ vũ lực chủ yếu của quyền lực nhà nước”. Do vậy, mặc dù từ xã hội mà ra nhưng các tổ chức này ngày càng thoát li khỏi nhân dân và đứng đối lập với nhân dân.

- Nhà nước đặt ra chính sách thuế khoá bắt mọi người trong xã hội phải chấp hành để nuôi bộ máy nhà nước. Bộ máy cai trị của giai cấp thống trị sở dĩ tồn tại được là do sống bám vào những dân cư mà nó cai trị. Chính thuế khoá, quốc trái và những hình thức bóc lột khác đã nuôi bộ máy này. Nghĩa là mọi nhà nước đều sống nhờ sự chu cấp của dân dù là tự nguyện hay cưỡng bức.

b. Chức năng cơ bản của nhà nước 

- Là một tổ chức chính trị xã hội, nhà nước phải thực hiện hai chức năng cơ bản là: thống trị chính trị giai cấp và chức năng xã hội.
+ Chức năng thống trị chính trị của giai cấp (còn gọi là chức năng giai cấp) nói lên rằng: Nhà nước luôn là công cụ chuyên chính của một giai cấp nhất định, sẵn sàng sử dụng mọi công cụ, mọi biện pháp có thể để bảo vệ sự thống trị của giai cấp đó. 

+ Chức năng xã hội của nhà nước nói lên rằng bất kỳ nhà nước nào cũng phải thực hiện việc quản lý những hoạt động chung vì sự tồn tại của xã hội, phải lo tới một số công việc chung của toàn xã hội. Giai cấp thống trị nào cũng phải nhân danh xã hội mà quản lý những công việc chung. Đó là phương thức, điều kiện để nhà nước đó thực hiện vai trò thống trị của mình. Ăngghen viết: “ở khắp mọi nơi, chức năng xã hội là cơ sở của sự thống trị chính trị; và sự thống trị chính trị cũng chỉ kéo dài chừng nào nó còn thực hiện được chức năng xã hội đó”.

Cả hai chức năng này đều bắt nguồn từ lý do ra đời của nó, và có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Trong đó chức năng thống trị giai cấp giữ vị trí chi phối phương hướng và mức độ thực hiện chức năng xã hội của nhà nước.
- Là đại diện của một quốc gia, nhà nước phải thực hiện 2 chức năng:đối nội và đối ngoại 

+ Nhà nước thực hiện chức năng đối nội nhằm duy trì trật tự kinh tế, xã hội, chính trị và những trật tự khác hiện có trong xã hội theo lợi ích của giai cấp cầm quyền - dù lợi ích đó được luật hoá hay chưa. Để thực hiện chức năng này nhà nước sử dụng thường xuyên và có hệ thống lực lượng vũ trang để đàn áp phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân và quản lý xã hội theo pháp luật. 

 
+ Nhà nước thực hiện chức năng đối ngoại nhằm bảo vệ lãnh thổ quốc gia, hoặc trong một số trường hợp nhằm "Mở mang" lãnh thổ và quan hệ với các nước khác vì lợi ích của giai cấp thống trị. 


Chức năng đối nội cũng như đối ngoại của nhà nước, đều xuất phát từ lợi ích của giai cấp thống trị. Chức năng đối nội là chủ yếu, bởi nhà nước ra đời và tồn tại do cơ cấu giai cấp bên trong của mỗi quốc gia quy định. Tính chất của chức năng đối nội quyết định tính chất chức năng đối ngoại. Ngược lại tính chất và những nhu cầu của chức năng đối ngoại có tác động mạnh mẽ trở lại chức năng đối nội của nhà nước.

3 - Các kiểu và hình thức nhà nước 

a. Kiểu nhà nước 

 
- Khái niệm: kiểu nhà nước là khái niệm dùng để chỉ bộ máy thống trị đó thuộc về giai cấp nào, tồn tại trên cơ sở kinh tế nào, tương ứng với hình thái kinh tế xã hội nào. Kiểu tổ chức quyền lực nhà nước bị quy định bởi bản chất giai cấp của nó; bởi tính chất và trình độ phát triển của sản xuất, của kinh tế. 


- Các kiểu nhà nước trong lịch sử: Tương ứng với ba hình thái kinh tế -xã hội cơ bản có sự đối kháng giai cấp có ba kiểu nhà nước khác nhau là:

+ Nhà nước chiếm hữu nô lệ (là nhà nước của giai cấp chủ nô) 

+ Nhà nước phong kiến (là nhà nước của giai cấp địa chủ phong kiến)

+ Nhà nước tư sản (là nhà nước của giai cấp tư sản)

+ Nhà nước vô sản là kiểu nhà nước đặc biệt, là nhà nước không còn nguyên nghĩa, là nhà nước nửa nhà nước, tồn tại trong thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa cộng sản, là nhà nước cuối cùng trong lịch sử.

b. Hình thức nhà nước 

 
- Khái niệm :  Hình thức nhà nước là khái niệm dùng để chỉ cách thức tổ chức và phương thức thực hiện quyền lực nhà nước. Nói cách khác đó là hình thức cầm quyền của giai cấp thống trị. Một nhà nước tồn tại dưới hình thức nào, tuỳ thuộc vào những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hoá trong và ngoài nước, tuỳ thuộc vào tương quan so sánh lực lượng của các giai cấp trong xã hội. Ngoài ra, truyền thống và đặc điểm mỗi dân tộc có ảnh hưởng đến hình thức nhà nước. Hình thức nhà nước khác nhau có ảnh hưởng đến việc củng cố, bảo vệ và thực thi quyền lực nhà nước, nhưng không làm thay đổi bản chất quyền lực nhà nước.

- Các hình thức nhà nước trong lịch sử


+ Kiểu nhà nước chiếm hữu nô lệ có các hình thức : Chính thể quân chủ và chính thể cộng hoà, chính thể quý tộc và chính thể dân chủ. 


 * Nhà nước cộng hoà dân chủ chủ nô, pháp luật quy định tất cả mọi người đều tham gia bầu cử, nhưng đó chỉ là quyền của chủ nô và một phần những người tự do. Nhà nước cộng hoà có cộng hoà quý tộc và cộng hoà dân chủ
* Nhà nước quân chủ chủ nô, mọi quyền hành nằm trong tay Vua - một Hoàng đế đại diện cho quyền lực của giai cấp chủ nô.

+ Kiểu nhà nước phong kiến có các hình thức: Nhà nước phong kiến phân quyền và nhà nước phong kiến tập quyền.
* Nhà nước chuyên chế phân quyền: tức quyền lực được phân chia cho các lãnh chúa phong kiến, mỗi lãnh chúa là một ông vua trên lãnh thổ của mình, chúa nhỏ là chư hầu của chúa lớn. Hoàng đế là chúa lớn nhất.

* Chuyên chế tập quyền: tức mọi quyền lực đều được tập trung trong tay nhà vua, vua có uy quyền tuyệt đối, ý chí của vua là pháp luật.


Tuy nhiên, dù tồn tại dưới hình thức nào nhà nước phong kiến cũng chỉ là chính quyền của giai cấp địa chủ, quý tộc.

+ Kiểu nhà nước tư sản có hai hình thức cơ bản là: Hình thức quân chủ lập hiến và hình thức cộng hoà đại nghị. 
* Nhà nước quân chủ lập hiến, vua là người đứng đầu quốc gia trên danh nghĩa mà không có thực quyền. Nghị viện là cơ quan lập pháp và nội các là cơ quan nắm mọi quyền hành.

 * Hình thức cộng hoà đại nghị, là hình thức điển hình trong chế độ tư bản chủ nghĩa, còn gọi là chế độ cộng hoà dân chủ tư sản. Là chế độ tổng thống, tuy có khác nhau về chế độ bầu cử như một viện hay hai viện, về nhiệm kỳ tổng thống, về phân chia quyền lực giữa tổng thống và nội các song nó hoàn toàn không làm thay đổi bản chất của nhà nước tư sản.

 c. Ý nghĩa phương pháp luận

Nghiên cứu về nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng, kiểu và hình thức của nhà nước trang bị cho chúng ta thế giới quan, phương pháp luận khoa học trong xem xét hiện tượng phức tạp nhất của đời sống xã hội. Nó có ý nghĩa trong việc đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của nhà nước ta hiện nay. Phương pháp luận quan trọng rút ra từ nó trên các mặt sau: 

- Khi xem xét bản chất giai cấp của nhà nước phải xem xét từ chức năng của nó. Nhà nước có chức năng phục vụ cho lợi ích của giai cấp nào thì mang bản chất giai cấp đó. Tên gọi của nhà nước không quyết định bản chất giai cấp của nó. Giai cấp bóc lột thường giấu bản chất giai cấp của nhà nước bằng cách tuyên truyền và thổi phồng chức năng xã hội của nhà nước, như là tổ chức chung của toàn xã hội. 
- Phải thường xuyên tăng cường bản chất giai cấp của nhà nước chuyên chính vô sản, tăng cường sức mạnh cho nó để nó hoàn thành chức năng của mình. 

-Kiên quyết đấu tranh phê phán quan điểm của giai cấp tư sản và bọn phản động cho rằng nhà nước phúc lợi chung, là người trọng tài là cán cân công lý vv. 

 4 - Nhà nước vô sản

a. Tính tất yếu của nhà nước vô sản 
 - Tính tất yếu của nhà nước vô sản bắt nguồn từ bản chất của cách mạng xã hội chủ nghĩa, đó là cuộc cách mạng sâu sắc và triệt để nhất trong lịch sử. 

Tính tất yếu của nhà nước vô sản trước hết được quy định bởi tính tất yếu của đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản. Đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội. Cách mạng xã hội do giai cấp vô sản tiến hành là cuộc cách mạng sâu sắc, triệt để cách mạng nhất trong lịch sử nhằm mục tiêu đập tan chính quyền nhà nước của bọn thống trị bóc lột lập nên nhà nước chuyên chính vô sản để tiếp tục xây dựng xã hội mới không còn giai cấp. Tổng kết kinh nghiệm lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp của giai cấp vô sản và xét địa vị kinh tế của giai cấp đó trong nền sản xuất hiện đại, C.Mác đã kết luận rằng: để đi tới một xã hội không còn giai cấp, giai cấp vô sản phải trở thành giai cấp thống trị và nắm lấy quyền lực chính trị để thực hiện sự thống trị chính trị của mình. Nhưng giai cấp vô sản không chỉ chiếm lấy và sử dụng bộ máy nhà nước sẵn có, trái lại phải đập tan "bộ máy quân phiệt quan liêu" của nhà nước cũ, thay thế nhà nước của giai cấp bóc lột bằng một nhà nước kiểu mới, nhà nước của giai cấp vô sản.

- Tính tất yếu còn bắt nguồn từ bản chất ngoan cố và sự phản kháng quyết liệt của giai cấp tư sản và kẻ thù trước kết quả cách mạng vô sản. Giai cấp tư sản không bao giờ thừa nhận giai cấp vô sản trở thành giai cấp thống trị xã hội, không bao giờ chịu giao chính quyền nhà nước cho giai cấp vô sản, chịu chấp nhận chuyên chính của giai cấp vô sản. Sự cần thiết xác lập chuyên chính vô sản để tiến tới chủ nghĩa cộng sản là do trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các giai cấp bóc lột, chúng chống lại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội khiến giai cấp công nhân và nhân dân lao động phải trấn áp chúng bằng bạo lực.

- Thực tiễn cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và các nước trên thế giới đã chứng tỏ rằng: Tổ chức ra nhà nước xã hội chủ nghĩa là quy luật phổ biến đối với tất cả các dân tộc thực hiện bước quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Nhờ có nhà nước của mình, giai cấp vô sản và nhân dân lao động mới có thể đè bẹp được sự phản kháng của giai cấp bóc lột và bọn phản động, mới tiến hành thành công việc xoá bỏ xã hội cũ, xây dựng thành công xã hội mới.

b. Bản chất của nhà nước vô sản
- Nhà nước vô sản là nhà nước do giai cấp công nhân tổ chức nhằm thực hiện sự chuyên chính của giai cấp vô sản đối với các giai cấp khác trong xã hội. Nhà nước vô sản là một nhà nước kiểu mới. Bản chất nhà nước đó là chính quyền gia cấp vô sản nhưng không chỉ bảo vệ lợi ích của gia cấp vô sản mà còn bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Nhà nước mang bản chất của giai cấp vô sản song lại mang tính chất là nhà nước của nhân dân, phục vụ nhân dân và do nhân dân xây dựng. Nhân dân lao động thừa nhận là nhà nước của mình, họ ủng hộ tích cực, tham gia xây dựng và bảo vệ cũng như chịu sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa. 

-Nhà nước chuyên chính vô sản do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Không có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, nhà nước đó không giữ được bản chất giai cấp công nhân của mình. Vì vậy, đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với nhà nước là nguyên tắc sống còn của chuyên chính vô sản. Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước không chỉ là yếu tố đảm bảo bản chất vô sản của nhà nước mà còn là điều kiện để giữ vững tính nhân dân của nhà nước đó.
c. Đặc điểm của nhà nước vô sản

 - Là nhà nước không nguyên nghĩa " nhà nước nửa nhà nước". Chủ nghĩa Mác – Lênin đã chỉ ra rằng: nhà nước vô sản là một nhà nước đặc biệt, nhà nước “Không nguyên nghĩa”, là “Nhà nước nửa nhà nước". Nhà nước xã hội chủ nghĩa là mang bản chất giai cấp vô sản nhưng là nhà nước “Của dân, do dân, vì dân”. Quan điểm đó được thể hiện trên những nội dung cơ bản là:
+ Nhà nước xã hội chủ nghĩa xây dựng dựa trên chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, nên nó bảo vệ chế độ công hữu. 

+ Cơ cấu tổ chức của nhà nước xã hội chủ nghĩa có đủ đại biểu của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và các tầng lớp lao động khác.

+ Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực hiện dân chủ với nhân dân, chuyên chính với mọi kẻ thù, lấy liên minh công nông làm nền tảng, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân và phục vụ quyền lợi của nhân dân

-   Là nhà nước của dân, do dân, vì dân
+ Là nhà nước của dân: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sảnlà xoá bỏ áp bức bóc lột, xây dựng một xã hội mới tốt đẹp, công bằng bình đẳng. Để giải phóng mình, giai cấp vô sản đồng thời giải phóng toàn thể nhân dân lao động, vì thế lợi ích của giai cấp vô sản căn bản là thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động. Do vậy, Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước của giai cấp vô sản mang bản chất của giai cấp vô sản song lại được nhân dân lao động thừa nhận là nhà nước của mình vì nhà nước này bảo vệ lợi ích của họ, họ ủng hộ tích cực, tham gia xây dựng và bảo vệ cũng như chịu sự quản lý của nhà nướcxã hội chủ nghĩa. 

+ Là nhà nước do dân: Nhà nước này do nhân dân bầu ra và nuôi dưỡng. Nhân dân tham gia bầu nên nhà nước của mình bằng tổng tuyển cử, bằng phổ thông đầu phiếu. Nhân dân cử đại diện của mình tham gia vào bộ máy quản lý nhà nước là quốc hội - cơ quan quyền lực tối cao của nhà nước. Quốc hội quyết định mọi vấn đề xã hội và bầu nên các cơ quan hành pháp và tư pháp, giám sát mọi hoạt động của các cơ quan này để thực hiện ý chí của nhân dân.

+ Là nhà nước vì dân: Nhà nước phục vụ cho lợi ích của nhân dân lao động. Mọi bộ phận của nhà nước được tổ chức ra đều nhằm mục đích bảo vệ quyền làm chủ xã hội của nhân dân.
- Nhà nước xã hội chủ nghĩa kết hợp chặt chẽ hai chức năng, trấn áp và tổ chức xây dựng, trong đó tổ chức xây dựng là chủ yếu. 

Đây là đặc điểm cơ bản làm cho nhà nước xã hội chủ nghĩa khác với tất cả các nhà nước trước đó.

 Xuất phát từ bản chất, mục đích của cách mạng xã hội chủ nghĩa, từ vai trò của hai chức năng mà nhà nước xã hội chủ nghĩa đảm nhiệm. Nhà nước xã hội chủ nghĩa kiên quyết trấn áp mọi sự phản kháng, chống đối của giai cấp bóc lột và bọn phản động trong và ngoài nước, bảo vệ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức xây dựng xã hội mới. Nhà nước xã hội chủ nghĩa tiến hành tổ chức xây dựng thành công xã hội mới. Đây là vấn đề cơ bản, chủ yếu quyết định thắng lợi hoàn toàn của cách mạng xã hội chủ nghĩa. 

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa có sự thống nhất giữa tính dân tộc và tính quốc tế. 

Xuất phát từ sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản, giải phóng giai cấp gắn liền với giải phóng nhân dân lao động dẫn đến tính dân tộc và tính quốc tế thống nhất chặt chẽ với nhau. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay.

Từ những vấn đề trên cho nên phải chống tư tưởng dân tộc hẹp hòi, tư tưởng Sô vanh nước lớn, phải quán triệt sâu sắc đường lối đối ngoại của Đảng nhất là trong tình hình hiện nay.

- Nhà nước xã hội chủ nghĩa là nhà nước tự tiêu vong. 

Quá trình tiêu vong của nhà nước xã hội chủ nghĩa không phải bằng con đường “Thủ tiêu”, “Xoá bỏ” mà bằng con đường tự tiêu vong. Sự tiêu vong của nhà nước vô sản là một quá trình lâu dài.Trước mắt, để cho nhà nước xã hội chủ nghĩa nhanh chóng đến sự tiêu vong thì phải không ngừng củng cố, tăng cường sức mạnh cho nhà nước xã hội chủ nghĩa để nó nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh lịch sử của nó. 

5 - Một số vấn đề nhằm tăng cường sức mạnh nhà nước ta hiện nay

a. Tăng cường quyền làm chủ thực sự của nhân dân 

 Xây dựng nhà nước thực sự của nhân dân, tăng cường quyền làm chủ của nhân dân bằng những biện pháp cụ thể như: 

- Đảm bảo cho nhân dân quyền tham gia quản lý nhà nước
- Đảm bảo cho nhân dân tham gia xây dựng pháp luật. 

- Đảm bảo cho nhân dân tham gia quyết định những công việc trọng đại của đất nước. 

- Nhân dân kiểm tra, bãi miễn những đại biểu dân cử đã sa sút phẩm chất, trách nhiệm.

- Không ngừng chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân, nâng cao dân trí để nhân dân thực sự là chủ nhân của đất nước.

b. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước 

Sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước được thực tiễn cách mạng Việt Nam khẳng định và kiểm nghiệm như một tất yếu của lịch sử. Trong điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam không có đảng nào khác có thể đảm đương được việc đó. Đảng lãnh đạo nhà nước không có mục đích nào khác, ngoài nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý của nhà nước, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Vì vậy, cần phải giải quyết tốt các vấn đề sau:

- Phải giải quyết tốt mối quan hệ Đảng và Nhà nước, phân định rõ ràng chức năng. Để bảo đảm và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước một cách hiệu quả đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình, trên cơ sở phân định rõ ràng và một cách khoa học chức năng của Đảng và nhà nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Đảng và Nhà nước.

- Kiên quyết khắc phục tệ quan liêu, độc đoán chuyên quyền, bao biện, làm thay công việc của nhà nước. 

- Tránh sự sai lầm, cực đoan hoặc buông lỏng sự lãnh đạo của đảng, Không lẫn lộn, nhập cục Đảng với Nhà nước, hoặc tách rời, đối lập Nhà nước với Đảng.

- Đảng lãnh đạo bằng cương lĩnh, đường lối và kiểm tra chặt chẽ hoạt động của nhà nước. Để đạt được mục đích đó đảng chỉ có thể lãnh đạo bằng phương pháp dân chủ, giáo dục, thuyết phục chứ không thể dùng phương pháp mệnh lệnh.

- Cử những đảng viên ưu tú tham gia vào chính quyền nhà nước. 

c. Không ngừng đổi mới cơ cấu và phương thức hoạt động của nhà nước

- Trong tổ chức và hoạt động của mình, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quản lý xã hội bằng pháp luật. Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam được xây dựng trên cơ sở nhà nước hiện có, được không ngừng hoàn thiện, nâng lên một tầm cao mới, mà trước hết là thông qua đổi mới một cách căn bản nhà nước đó luật. Chỉ khi đó nó mới đảm bảo tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân.

-Sửa đổi và xây dựng pháp luật bảo đảm tính hệ thống, đồng bộ, phù hợp với thực trạng kinh tế - xã hội và yêu cầu của công cuộc xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa,.

 - Đổi mới căn bản thiết chế, tổ chức và cơ chế hoạt động của nhà nước, sao cho toàn bộ tổ chức và hoạt động của nó dựa trên cơ sở pháp luật, tuân thủ pháp luật, đồng thời thực hiện được chức năng quản lý xã hội bằng pháp luật

 - Xây dựng các thiết chế, cơ chế bảo đảm sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. 

- Không ngừng tinh giảm bộ máy theo hướng gọn và có hiệu qủa. Đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên có đủ đức và tài .

 - Đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục bệnh quan liêu, loại trừ bệnh quan liêu ra khỏi bộ máy nhà nước. Gắn liền với việc củng cố, mở rộng tổ chức hoạt động của mặt trận và các tổ chức quần chúng làm chỗ dựa vững chắc cho chính quyền nhân dân.

d. Nâng cao vai trò của quân đội 

- Quân đội là công cụ bạo lực chủ yếu đảng và nhà nước. Do đó, phải tăng cường chức năng quản lý của nhà nước đối với quốc phòng. 
Nhà nước tổ chức và quản lý quân đội sao cho quân đội thực hiện tốt chức năng của mình trong tình hình hiện nay. Phải xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại để đủ sức giải quyết mọi nhiệm vụ chiến đấu và công tác.
 ​- Hoàn thiện hệ thống pháp luật trong quân đội, hoà nhập quân đội với nhà nước nhưng vẫn giữ được tính đặc thù của quân đội. Chống quan điểm tách rời sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. 
II - CÁCH MẠNG XÃ HỘI

1 - Bản chất và vai trò của cách mạng xã hội

 a. Khái niệm cách mạng xã hội 

- Nghĩa rộng : cách mạng xã hội là sự biến đổi có tính bước ngoặt và căn bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, là phương thức chuyển từ một HTKT-XH lỗi thời lên một HTKT-XH cao hơn. 

Song để làm được vấn đề đó đòi hỏi các giai cấp cách mạng phải có công cụ trong tay đó là chính quyền. Vì vậy, chính quyền đã trở thành vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng xã, vì thế trong cách mạng xã hội còn được hiểu theo nghĩa thứ hai đó là nghĩa hẹp.

- Nghĩa hẹp: Cách mạng xã hội là việc lật đổ một chế độ chính trị lỗi thời để thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn. 

Như vậy, cách mạng theo nghĩa hẹp là một bộ phận quan trọng nhất của cách mạng theo nghĩa rộng. Nếu giai cấp cách mạng và quần chúng nhân dân lao động không lật đổ được sự thốựng trị về chính trị của giai cấp thống trị, bóc lột thì không thể giải phóng được LLSX, không thể xoá bỏ được QHSX cũ và xã hội không thể thực hiện được bước chuyển lên HTKT – XH cao hơn. Tuy nhiên dù theo nghĩa rộng hay nghĩa hẹp thì vấn đề cơ bản của cách mạng xã hội là vấn đề chính quyền. Lênin đã viết: “ Việc chuyển chính quyền từ tay giai cấp này sang tay giai cấp khác, là dấu hiệu cơ bản đầu tiên của cách mạng cả ý nghĩa khoa học, cũng như ý nghĩa chính trị, thực tiễn của khái niệm”.

 -  Những dấu hiệu cơ bản của một cuộc cách mạng xã hội:

 + Cách mạng xã hội là bước ngoặt lịch sử thay đổi cơ bản về chất trong toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội.

 + Khi cách mạng xã hội nổ ra và giành thắng lợi, xã hội cũ bị xoá bỏ, xã hội mới ra đời, đó là bước phát triển tất yếu của lịch sử. 

+ Cách mạng xã hội luôn có tính định hướng tiến bộ. Cách mạng xã hội là phương tiện để giải quyết những mâu thuẫn đối kháng giữa các giai cấp trong xã hội.

 - Tính chất của cách mạng xã hội. Tính chất của một cuộc cách mạng xã hội được xác định bởi nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn kinh tế của xã hội. Tính chất và nhiệm vụ cách mạng quy định thành phần của các lực lượng cách mạng và lực lượng xã hội lãnh đạo cách mạng. 
- Động lực của cách mạng xã hội .


+ Động lực của cách mạng là những giai cấp, những lực lượng xã hội do những lợi ích khách quan gắn bó mật thiết với nhau và là sức mạnh thúc đẩy cách mạng phát triển đến thắng lợi.

+ Giai cấp lãnh đạo cách mạng, là giai cấp có lợi ích và đại diện cho phương thức sản xuất mới.

+ Lực lượng cách mạng là những giai cấp, những tầng lớp tham gia cách mạng. Tuy nhiên, lực lượng cách mạng cũng có sự biến đổi do điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi cuộc cách mạng và trong các giai đoạn khác nhau của quá trình cách mạng.

- Đối tượng cách mạng là những giai cấp, những lực lượng xã hội mà cách mạng cần đánh đổ.

- Các kiểu cách mạng trong lịch sử. Lịch sử xã hội loài người đã trải qua các kiểu cách mạng xã hội:

+ CMXH chuyển chế độ CSNT lên chế độ CHNL.

+ CMXH chuyển chế độ CHNL lên chế độ PK.

+ CMXH chuyển chế độ PK lên chế độ TBCN.

+ CMXH chuyển chế độ TBCN lên chế độ XHCN.

 Những cuộc cách mạng xã hội này, có thời gian, tính chất, phạm vi, nội dung và hình thức khác nhau. Song chúng đều đóng vai trò thúc đẩy lịch sử xã hội phát triển.

Những cuộc cách mạng xã hội này, có thời gian, tính chất, phạm vi, nội dung và hình thức khác nhau. Song chúng đều đóng vai trò thúc đẩy lịch sử xã hội phát triển. Lịch sử càng tiến lên thì đặc trưng và vai trò của các cuộc cách mạng xã hội càng trở nên đầy đủ và rõ rệt.

 - Phân biệt cách mạng xã hội với các hiện tượng khác: 

+ Cách mạng xã hội và tiến hoá xã hội. Cũng là hình thức phát triển của xã hội, song khác với cách mạng xã hội, tiến hoá xã hội là quá trình phát triển diễn ra một cách tuần tự, dần dần với những biến đổi cục bộ của một hình thái kinh tế - xã hội nhất định. Tiến hoá xã hội và cách mạng xã hội là những hình thái khác nhau nhưng lại liên hệ mật thiết với nhau trong sự phát triển xã hội, nói lên tính vừa liên tục, vừa gián đoạn của lịch sử xã hội. Không có quá trình tiến hoá xã hội không thể có cách mạng xã hội. Cách mạng xã hội chỉ trở thành cái tất yếu lịch sử với những tiền đề nhất định được tạo ra trong quá trình tiến hoá. Ngược lại, không có cách mạng thì không có tiến hoá không ngừng. Chỉ có cách mạng xã hội mới mở đường cho quá trình tiến hoá xã hội lên giai đoạn cao hơn. 

+ Cách mạng xã hội với cải cách xã hội. Cải cách xã hội cũng tạo nên sự thay đổi về chất nhất định trong đời sống xã hội, song sự khác nhau về nguyên tắc giữa cải cách và cách mạng ở chỗ: cải cách xã hội chỉ tạo nên những biến đổi riêng lẻ, bộ phận trong khuôn khổ chế độ xã hội đang tồn tại, còn CMXH tạo nên sự biến đổi cơ bản, toàn diện trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. 

 + Cách mạng xã hội với những cuộc đảo chính. Đảo chính là thủ đoạn giành quyền lực nhà nước của một cá nhân hoặc một nhóm người, do đó nó không phải là phong trào cách mạng của quần chúng. Trong lịch sử những cuộc đảo chính quân sự thường do giới bảo thủ hoặc phản động trong bộ máy nhà nước tiến hành để lật đổ những người cầm quyền không thoả mãn yêu cầu của họ. Những cuộc đảo chính được sắp đặt bởi chủ nghĩa đế quốc đều mang tính chất phản cách mạng. Cuộc đảo chính chỉ mang ý nghĩa cách mạng khi nó đi tới hoà nhập với phong trào cách mạng trong xã hội.

b. Nguyên nhân của cách mạng xã hội. 

Cách mạng xã hội nổ ra là một tất yếu khách quan của lịch sử, nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng trong đó nguyên nhân kinh tế là nguyên sâu xa, còn nguyên nhân mâu thuẫn đối kháng giai cấp là nguyên nhân trực tiếp.

-Nguyên nhân về kinh tế . Đó là mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX, trong đó LLSX luôn vận động và phát triển, còn QHSX lại có tính ổn định tương đối. Vì thế, quá trình vận động của LLSX tới một giai đoạn nhất định thì mâu thuẫn với QHSX.

- Nguyên nhân chính trị, xã hội - Mâu thuẫn giai cấp. Trong xã hội có giai cấp thì mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX được biểu hiện về mặt xã hội đó là mâu thuẫn giai cấp giữa giai cấp thống rị và giai cấp bị thống trị. Trong đó giai cấp lao động đại diện cho LLSX mâu thuẫn với giai cấp thống trị, bóc lột đại diện cho QHSX. Cuộc đấu tranh giai cấp ngày càng quyết liệt mà đỉnh cao là cách mạng xã hội. Cách mạng xã hội nổ ra và giành thắng lợi, xã hội cũ bị xoá bỏ, xã hội mới ra đời, đó là bước phát triển tất yếu của lịch sử. 

c. Vai trò của cách mạng xã hội. 

- Cách mạng xã hội là đỉnh cao của cuộc đấu tranh cấp, nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị với giai cấp bị thống trị. Việc giải quyết mâu thuẫn giai cấp thực chất là giải quyết mâu thuẫn giữa LLSX với QHSX. Khi mâu thuẫn trong sản xuất xã hội được giải quyết, nền sản xuất xã hội phát triển làm nền tảng cho xã hội vận động phát triển trên mọi lĩnh vực. 

- Là phương thức thay đổi hình thái kinh tế – xã hội. Khi cách mạng xã hội nổ ra và giành thắng lợi, QHSX cũ bị xoá bỏ, QHSX mới ra đời, tức là cơ sở hạ tầng mới hình thành phát triển, và một kiến trức thượng tầng mới hình thành phát triển trên cơ sở hạ tầng đó. Điều đó chứng tỏ một hình thái kinh tế - xã hội mới ra đời thay thế cho hình thái kinh tế - xã hội cũ lỗi thời lạc hậu. 

Vì vậy, Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định: Cách mạng xã hội là động lực thúc đẩy xã hội có giai cấp phát triển, là đầu tàu của lịch sử. 

- Ý nghĩa phương pháp luận. Trong điều kiện hiện nay, chúng ta cần nắm chắc lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin về vai trò của CMXH. 

+ Phải xây dựng phương pháp xem xét khoa học và có thái độ đúng đắn với cách mạng xã hôùi. Muốn có sự phát triển của xã hội, của các HTKT-XH thì phải thông qua cách mạng xã hội. Không thể xây dựng được xã hội mới tốt đẹp tiến bộ hơn mà không thông qua một cuộc CMXH. 

+ Kiên quyết đấu tranh, phê phán mọi quan điểm sai trái về vai trò của cách mạng xã hội. Cần phải nhận diện kẻ thù tư tưởng trong những luận điểm phủ nhận vai trò của CMXH, đặc biệt là những quan điểm giả danh macxít để xuyên tạc bản chất, vai trò của CMXH. 


2 - Mối quan hệ giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan của cách mạng xã hội 


a. Điều kiện khách quan của cách mạng: Điều kiện khách quan của cách mạng là sự khủng hoảng toàn diện của chế độ xã hội. Đó là mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX. Biểu hiện về mặt xã hội đó là mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và bị thống trị, của giai cấp cách mạng chống lại giai cấp phản động, phản cách mạng. Khi những điều kiện khách quan cần thiết đã chín muồi tạo thành tình thế cách mạng. 
Tình thế cách mạng là sự chín muồi của mâu thuẫn giữa LLSX và QHSX, sự phát triển đến đỉnh cao của đấu tranh giai cấp dẫn tới đảo lộn sâu sắc trong nên tảng kinh tế - xã hội của nhà nước đương thời, khiến cho việc thay thế thể chế chính trị đó bằng thể chế chính trị khác, tiến bộ hơn như là một thực tế không thể đảo ngược được. Với ý nghĩa đó tình thế cách mạng là trạng thái đặc biệt của điều kiện khách quan cho phép nổ ra cách mạng xã hội. Lênin đã đưa ra những đặc trưng chủ yếu của tình thế cách mạng :

- Một là: Các giai cấp thống trị lâm vào cuộc khủng hoảng không có lối thoát ra và không thể duy trì sự thống trị của chúng như trước được nữa. 

- Hai là: Nỗi cùng khổ và quẫn bách của các giai cấp bị áp bức trở nên nặng nề hơn mức bình thường và không thể chịu đựng được. 

- Ba là: Tính tích cực tự giác của quần chúng được nâng cao rõ rệt và sẵn sàng thực hiện những hoạt động có tính lịch sử độc lập. 

Như vậy tình thế cách mạng là điều kiện khách quan, nó không phụ thuộc vào ý muốn của các giai cấp. Tuy nhiên, tình thế cách mạng lại hình thành và phát triển trong sự tác động qua lại giữa nhân tố chủ quan với các điều kiện khách quan của cách mạng. Mặt khác có tình thế cách mạng vẫn chưa đủ để cách mạng nổ ra và giành được thắng lợi mà còn phải cần sự chín muồi của điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan.

b. Nhân tố chủ quan. 

- Nhân tố chủ quan của cách mạng là trình độ giác ngộ, trình độ tổ chức, tính tích cực tự giác của giai cấp cách mạng và quần chúng cách mạng. Biểu hiện ra là trình độ giác ngộ chính trị, trình độ tổ chức của giai cấp cách mạng, bao gồm lực lượng lãnh đạo và lực lượng cách mạng đã được tổ chức thành đội ngũ chặt chẽ và đủ sức thực hiện nhiệm vụ cách mạng; là tính tự giác, sẵn sàng chịu đựng gian khổ hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của quần chúng. Đối với cách mạng vô sản sự chín muồi của nhân tố chủ quan đó là vai trò của Đảng, của giai cấp công nhân. Họ có khả năng nhận định sự xuất hiện của tình thế cách mạng để phát động quần chúng nổi dậy làm cách mạng kịp thời, họ còn biết tác động để thúc đẩy quá trình hình thành tình thế cách mạng. 

c. Mối quan hệ giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong bạo lực cách mạng 

Điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan cách mạng là hai mặt của một quá trình thống nhất, quan hệ chặt chẽ và chi phối lẫn nhau, trong đó: 

-Điều kiện khách quan là tiền đề, là điều kiện cho nhân tố chủ quan chín muồi và phát triển, suy đến cùng quyết định nhân tố chủ quan. Không có tình thế cách mạng thì không thể xuất hiện thời cơ cách mạng. 

- Nhân tố chủ quan, trong đó vai trò của giai cấp lãnh đạo cách mạng tác động to lớn đến sự hình thành và phát triển các yếu tố khách quan, tạo ra những thuận lợi cho điều kiện khách quan chóng xuất hiện:

+ Nhân tố chủ quan của cách mạng thúc đẩy tình thế cách mạng chuyển thành “ Thời cơ cách mạng”. Thời cơ cách mạng là sự vận động tới đỉnh cao của tình thế cách mạng, là thời điểm chín muồi của tình thế cách mạng. Muốn phát động quần chúng nổi dậy giành thắng lợi, giai cấp cách mạng không những phải biết tạo ra và nắm tình thế cách mạng mà còn biết thúc đẩy tình thế cách mạng phát triển thành thời cơ cách mạng và nắm lấy thời cơ cách mạng. 

+ Khi thời cơ cách mạng xuất hiện, giai cấp cách có vai trò quyết định đối với việc nắm bắt thời cơ, phát động cách mạng, đưa cách mạng đến thành công. Đây là việc làm hết sức quan trọng đối với cách mạng. Phát động khởi nghĩa sớm, không đúng thời cơ cách mạng sẽ gặp nhiều khó khăn, chịu nhiều tổn thất. Nếu bỏ lỡ thời cơ lại là lỗi lầm lịch sử nguy hại cho cách mạng. Thời cơ nằm trong tình thế cách mạng, là đỉnh cao của tình thế cách mạng. Tình thế cách mạng xuất hiện trong thời gian tương đối dài, còn thời cơ cách mạng chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn.

 
d. Ý nghĩa phương pháp luận

- Tiến hành cách mạng xã hội phải tuân theo những quy luật khách quan, chống chủ quan duy ý chí, nóng vội đốt cháy giai đoạn. Những biến đổi của chủ nghĩa tư bản hiện nay, chứng tỏ tính tất yếu khách quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tiến hành cách mạng XHCN là cần thiết để khắc phục một cách căn bản những đối kháng giai cấp và thực hiện lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, không thể nóng vội đòi xóa bỏ ngay lập tức CNTB trên toàn thế giới. Sự tồn tại của CNTB trong khuôn khổ nhất định vẫn đang còn là một tất yếu. 

 - Phát huy vai trò năng động tích cực của chủ thể, chống tư tưởng thụ động, trông chờ, ỷ lại. Cách mạng XHCN phải là một quá trình, một phong trào quần chúng được nuôi dưỡng, phát triển dưới sự lãnh đạo và sự năng động cách mạng của giai cấp vô sản, của Đảng tiền phong. Trên cơ sở những điều kiện khách quan, phải nỗ lực chủ quan vận động và tổ chức quần chúng đấu tranh cách mạng, chủ động thúc đẩy tình thế cách mạng, góp phần làm xuất hiện thời cơ và nắm bắt thời cơ cách mạng, phát động phong trào cách mạng. 
- Xác định đường lối cách mạng không ngừng, đưa cách mạng XHCN từng bước đạt đến mục tiêu cuối cùng. Cách mạng vô sản thực chất là cách mạng xã hội chủ nghĩa - cuộc cách mạng xã hội triệt để nhất của lịch sử. Những biến đổi căn bản về điều kiện khách quan của cách mạng xã hội đòi hỏi các đảng cộng sản và giai cấp công nhân phải có cách nhìn mới về mục tiêu và phương hướng của cuộc đấu trang giai cấp, về tình thế cách mạng và con đường cách mạng không ngừng. Phải liên tục xác định những mục tiêu cách mạng, từ những mục tiêu gần đến mục đích cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản. Không được thỏa mãn dừng lại vì dừng lại là thủ tiêu cách mạng. 

3 - Hình thức và phương pháp cách mạng

Để đạt đến mục tiêu của cách mạng, giai cấp cách mạng phải tiến hành cuộc đấu tranh bằng những hình thức và phương pháp nhất định. Việc xác định hình thức, phương pháp cách mạng là một nội dung quan trọng của lý luận cách mạng. Về vấn đề này Chủ nghĩa Mác-Lênin đã chỉ ra rằng: bạo lực cách mạng là quy luật phổ biến của mọi cuộc cách mạng. Bên cạnh đó Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng thừa nhận những hình thức, phương pháp cách mạng khác. 
a. Bạo lực cách mạng là quy luật phổ biến của mọi cuộc cách mạng.

 - Khái niệm bạo lực cách mạng: Bạo lực cách mạng là hành động cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của giai cấp cách mạng vượt qua khỏi giới hạn pháp luật của giai cấp thống trị đương thời nhằm lật đổ nhà nước đương thời xác lập nhà nước của giai cấp cách mạng.

Khái niệm trên cho chúng ta những dấu hiệu cơ bản của bao lực cách mạng:

+ Là hành động cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của giai cấp cách mạng. Đó là những hành động vượt qua khỏi giới hạn pháp luật của giai cấp thống trị đương thời. Do bản chất ngoan cố của giai cấp thống trị bóc lột, của kẻ thù nên giai cấp cách mạng buộc phải dùng bạo lực cách mạng để đập tan bạo lực phản cách mạng để giành thắng lợi trong cách mạng. 

+ Đó là những hành động được tổ chức chặt chẽ và tiến hành dưới sự lãnh đạo của giai cấp cách mạng. Không có sự lãnh đạo của giai cấp cách mạng thì bạo lực của quần chúng không trở thành bạo lực cách mạng. Kẻ thù luôn muốn lợi dụng quần chúng để chống phá cách mạng. 

+ Bạo lực cách mạng nhằm giải quyết vấn đề chính quyền. Vấn đề chính quyền là vấn đề cơ bản, đầu tiên và là quy luật phổ biến của mọi cuộc cách mạng xã hội. Không giành được chính quyền thì giai cấp cách mạng không thể đạt mục đích của cách mạng, kể cả cách mạng XHCN. 

+ Cơ cấu của bạo lực cách mạng gồm: lực lượng chính trị, lực lượng quân sự và hai hình thức đấu tranh cơ bản là đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang. 

- Phân biệt cách mạng bạo lực, bạo lực cách mạng, bạo lực phản cách mạng

+ Cách mạng bạo lực là phương thức để giai cấp cách mạng giành chính quyền. Tính tất yếu của cách mạng bạo lực là chỗ giai cấp thống trị bóc lột luôn ngoan cố không chịu rời khỏi vũ đài chính trị nên quần chúng cách mạng phải dùng phương thức cách mạng bạo lực. 

+ Bạo lực cách mạng là chỉ tính chất của bạo lực trong cuộc đấu tranh giành giữ và sử dụng quyền lực nhà nước. 

+ Bạo lực phản cách mạng là bạo lực của giai cấp thống trị, bóc lột sử dụng để chống lại cách mạng, đàn áp các phong trào đấu tranh của quần chúng, bảo vệ lợi ích của giai cấp thống trị.

Như vậy, bạo lực cách mạng khác với bạo lực phản cách mạng ở tính chất tổ chức, lãnh đạo và mục đích sử dụng. Hai loại bạo lực này tồn tại và đối lập với nhau trong mọi cuộc cách mạng. Thắng lợi của cách mạng tùy thuộc vào tương quan lực lượng và sức mạnh của hai loại bạo lực này.

- Tính tất yếu v à vai tr ò của bạo lực cách mạng:

+ Bạo lực cách mạng là một tất yếu của lịch sử đấu tranh cách mạng. Không thừa nhận bạo lực cách mạng sẽ dẫn tới con đường hữu khuynh, tự sát của cách mạng. Việc sử dụng bạo lực cách mạng như thế nào là tuỳ thuộc vào thái độ của kẻ thù. Tuy nhiên trong thực tế lịch sử các cuộc cách mạng xã hội chưa có một giai cấp nào giành được chính quyền mà lại không phải sử dụng tới bạo lực cách mạng. Việc thừa nhận bạo lực cách mạng là tất yếu hoàn toàn đối lập với quan điểm tuyệt đối hoá vai trò của bạo lực. Không nên coi bạo lực cách mạng là vạn năng, là duy nhất trong đường lối cách mạng. Cùng với bạo lực cách mạng vẫn còn những hình thức phương pháp cách mạng khác trong những hoàn cảnh cụ thể. Ăngghen viết: “Theo lời Mác, bạo lực là bà đỡ cho mọi xã hội cũ đang thai nghén một xã hội mới trong lòng, bạo lực là công cụ mà sự vận động xã hội dùng đểỷ thắng và đập tan tành những hình thức cứng đờ và chết”. Sự thắng lợi của cách mạng Việt Nam, Cu Ba…đã chứng minh cho điều đó.

+ Bạo lực cách mạng không phải là mục đích của giai cấp cách mạng, mà nó chỉ là công cụ, phương tiện mà giai cấp cách mạng cần phải có để giành và giữ chính quyền. Bạo lực không phải là nguyên nhân của mọi sự biến đổi lịch sử, nó chỉ là phương tiện để các giai cấp cách mạng đạt được mục đích của mình mà thôi.

b. Khả năng giành thắng lợi cho cách mạng bằng phương pháp hoà bình. 

- Khái niệm: Phương pháp hoà bình là cách giải quyết vấn đề chính quyền trong cách mạng xã hội không dùng bạo lực.

- Đặc điểm, ý nghĩa của phương pháp hoà bình: phương pháp này là không đổ máu, là phương pháp lý tưởng đối với lực lượng cách mạng, nó rất hiếm và rất quý cho nên cần tận dụng khi điều kiện cho phép. Giai cấp cách mạng dùng những hình thức hợp pháp như: đấu tranh nghị trường, tuyên truyền chính trị, lôi kéo lực lượng tạo thế áp đảo khiến kẻ thù phải nhượng bộ từng phần tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn mà không dùng bạo lực. 

- Điều kiện sử dụng phương pháp này là khi so sánh tương quan lực lượng: lực lượng cách mạng mạnh hơn hẳn lực lượng phản cách mạng. Đối với cách mạng vô sản, điều này chỉ diễn ra khi hầu hết các nước đã giành được thắng lợi cách mạng, địa bàn của của giai cấp thống trị bóc lột đã bị thu hẹp, bị cô lập hoàn toàn. Kẻ thù đã bạc nhược không còn đủ ý chí phản kháng, chấp nhận xu thế tất yếu của thời đại.

- Quan hệ biện chứng giữa bạo lực cách mạng và phương pháp hoà bình và 

 Phương pháp bạo lực cách mạng và phương pháp hoà bình quan hệ chặt chẽ với nhau, phương pháp bạo lực cách mạng là qui luật phổ biến, phương pháp hoà bình là rất quí và hiếm, nên khi có điều kiện, thời cơ là phải tận dụng. Song, bản chất ngoan cố của kẻ thù không cho phép giai cấp cách mạng mất cảnh giác. Cần phải chống sự mơ hồ, thụ động trông chờ điều kiện để sử dụng phương pháp hòa bình, chống cách mạng nữa vời đạt đến phương pháp hoà bình bằng mọi giá. 

 Ngày nay, tình hình thế giới có những biến đổi hết sức phức tạp, nhiệm vụ bảo vệ hoà bình, bảo vệ cách mạng phải được chú ý hơn bao giờ hết. Nếu mơ hồ mất cảnh giác, nếu cho rằng bạo lực cách mạng đã lỗi thời thì chính là đã mắc vào âm mưu của kẻ thù. Cách mạng xã hội có thể diễn ra dưới những hình thức khác nhau. Nhưng dù dưới hình thức nào, cách mạng cũng không thể đạt được thắng lợi nếu không sử dụng phương pháp mang tính phổ biến là bạo lực cách mạng 

4 - Cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay

a. Cách mạng vô sản - một kiểu đặc thù của cách mạng xã hội 

- Khái niệm cách mạng vô sản: Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản lãnh đạo, thực hiện mục đích cao cả là giải phóng giai cấp vô sản và quần chúng lao động khác, xóa bỏ hoàn chế độ có giai cấp, xây dựng thành công chủ nghĩa cộng sản. Về bản chất, đó là bước phát triển tất yếu và đỉnh cao của cuộc đấu tranh giai cấp vô sản chống lại giai cấp tư sản. 

- Sự khác nhau căn bản giữa cách mạng vô sản và các cuộc cách mạng trong lich sử: 

+ Là cuộc cách mạng do giai cấp vô sản – một giai cấp lao động lãnh đạo. Lực lượng tham gia cách mạng là quần chúng nhân dân lao động mà nòng cốt là liên minh giai cấp công nhân và nông dân. Lần đầu tiên trong lịch sử, giai cấp lao động - giai cấp vô sản trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng và lực lượng cách mạng là các giai cấp lao động khác có cùng lợi ích trong cuộc cải biến cách mạng này sẽ trở nên lực lượng tự giác, tích cực nhất. 

+ Là cuộc cách mạng sâu sắc nhất, triệt để nhất, diễn ra trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Những cuộc cách mạng trước đó đều diễn ra trong khuôn khổ chế độ tư hữu, và mục đích cuối cùng chỉ là vấn đề chính quyền, thiết lập một trật tự xã hội mới vẫn mang bản chất tư hữu nên sự thay đổi đó không mang tính sâu sắc triệt để. Cách mạng vô sản là cuộc cách mạng biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, chính trị, văn hoá vv.. Tính triệt để cách mạng thể hiện ở chỗ cácch mạng vô sản không chỉ lật đổ ách thống trị của giai cấp tư sản bóc lột ăn bám mà là xóa bỏ hoàn toàn áp bức giai cấp, giải phóng mọi giai cấp xóa bỏ ngay cả chính bản thân mình với tư cách là giai cấp làm thuê. 

- Mục tiêu của cách mạng vô sản không chỉ là vấn đề chính quyền mà lớn hơn là giải phóng hoàn toàn giai cấp, xây dựng thành công một xã hội mới xã hội cộng sản. Vì vậy, giành được chính quyền mới chỉ là thắng lợi bước đầu, tạo ra điều kiện mới cho công cuộc xây dựng xã hội mới. Cuộc cách mạng vô sản là cuộc cách mạng XHCN, là sự nghiệp của toàn dân chứ không chỉ riêng của giai cấp vô sản. 

 Nhân loại đã mở đầu một thời đại mới – thời đại cách mạng XHCN từ Cách mạng tháng 10 Nga và đang trải qua các quá trình cách mạng để đi tới chủ nghĩa xã hội. Một số dân tộc sau khi giành được thắng lợi trong cuộc đấu tranh giải phòng dân tộc đã lựa chọn con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

b. Sự phát triển tất yếu của cách mạng dân tộc dân chủ sang cách mạng xã hội chủ nghĩa trong thời đại ngày nay

Thời đại ngày nay là thời đại cách mạng XHCN. Xu hướng tất yếu của lịch sử càng bộc lộ rõ thông qua sự vận động cách mạng của các dân tộc trên toàn thế giới lên CNXH. Xu hướng đó không thể đảo ngược được bởi làng loạt những nhân tố khách quan quy định.

 - Mâu thuẫn khách quan trong bản thân nền sản xuất xã hội. Sự phát triển của LLSX sau cách mạng dân tộc dân chủ tư sản đã đưa xã hội tư bản chủ nghĩa vào một tình trạng mâu thuẫn tất yếu giữa LLSX phát triển với QHSX TBCN. QHSX TBCN đã trở nên chật hẹp và thành xiềng xích trói buộc sự phát triển của LLSX. Cách mạng khoa học và công nghệ đã làm cho tính chất của LLSX đạt đến mức xã hội hoá cao yêu cầu QHSX phải biến đổi như một tất yếu khách quan để thoát khỏi tình trạng mâu thuẫn của nền sản xuất xã hội. Tuy nhiên, sự biến đổi trong khuôn khổ xã hội TBCN đã không khắc phục được tình trạng mâu thuẫn này nên nó lại càng làm cho mâu thuẫn thêm phát triển. Việc thay đổi một QHSX mới phù hợp với sự phát triển của LLSX là một đòi hỏi tất yếu khách quan. Đó phải là sự biến đổi hoàn toàn từ chế độ tư hữu sang chế độ công hữu về TLSX mà Mác gọi là: “Những hình thái quá độ từ PTSX tư bản chủ nghĩa sang phương thức tập thể”

- Mâu thuẫn trong nền sản xuất xã hội giữa LLSX và QHSX TBCN được biểu hiện bằng mâu thuẫn trong quan hệ xã hội là mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản thống trị bóc lột và các giai cấp lao động mà đại diện là giai cấp vô sản. Cuộc đấu tranh giai cấp đã phát triển, dẫn đến một tất yếu là nổ ra cách mạng xã hội do giai cấp vô sản lãnh đạo để xây dựng một xã hội mới XHCN. 

- Tác động của cách mạng khoa học kỹ thuậtù và công nghệ

Cùng với những tiền đề về kinh tế, xã hội, trong thời đại ngày nay còn có sự phát triển to lớn của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật. Sự phát triển KHKT và công nghệ càng làm cho các tiền đề khác của chủ nghĩa xã hội từng bước chín muồi, trong đó phải kể đến việc nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực sáng tạo của quần chúng nhân dân lao động. Việc vận dụng thành tựu của cách mạng KHKT và công nghệ vào trong đời sống kinh tế - xã hội đã làm xuất hiện nhu cầu xã hội hoá về sở hữu, xã hội hoá về quản lý, nâng cao đời sống của nhân dân như là những xu hướng khách quan trong sự phát triển của xã hội hiện đại.

Như vậy sự phát triển từ cách mạng dân tộc, dân chủ tư sản sang cách mạng XHCN là một tất yếu khách quan của thời đại ngày nay 
- Sự kiên định mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta. Đảng và nhân dân ta vẫn luôn kiên định con đường XHCN, một con đường duy nhất đúng đắn mà chúng ta đã lựa chọn. Dù thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội còn hết sức gian truân nhưng chúng ta vẫn tin ở thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp cách mạng cao cả, tin ở sự khoa học cách mạng của học thuyết Mác – Lênin. Những biến đổi của chủ nghĩa tư bản ngày nay chứng tỏ tính tất yếu khách quan của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng đó là cần thiết để khắc phục một cách căn bản những đối kháng giai cấp, tạo ra những tiền đề khách quan để lý tưởng xã hội chủ nghĩa được thực hiện.

CÂU HỎI ÔN TẬP.

1. Trình bày nguồn gốc, bản chất, đặc trưng, chức năng của nhà nước ?

2. Nêu các kiểu và các hình thức của Nhà nước?

3.  ý nghĩa việc nghiên cứu lý luận chủ nghĩa Mác về vấn đề nhà nước? 

4. Phân tích tính tất yếu, bản chất và đặc điểm của nhà nước vô sản?

5. Một số vấn đề nhằm tăng cường nhà nước ta hiện nay?

6. Phân tích bản chất và vai trò của cách mạng xã hội ?

7. Mối quan hệ giữa điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan trong cách mạng xã hội?

8.  Hình thức và phương pháp cách mạng? 

9. Vấn đề cách mạng xã hội trong thời đại ngày nay ?

Bài 5

          Ý THỨC XÃ HỘI
I -TỒN TẠI XÃ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI
1- Khái niệm tồn tại xã hội 

a. Khái niệm: Tồn tại xã hội là sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội. Tồn tại xã hội là toàn bộ những yếu tố vật chất khách quan cảm tính để bảo đảm cho xã hội loài người tồn tại và phát triển. Đó chính là những quan hệ nảy sinh trong quá trình con người tồn tại. Trong những quan hệ xã hội vật chất thì quan hệ giữa người với tự nhiên và quan hệ giữ người với người là hai loại quan hệ cơ bản. Như vậy, tồn tại xã hội là đời sống vật chất xã hội. 

b. Kết cấu của tồn tại xã hội. 

Tồn tại xã hội gồm nhiều yếu tố khác nhau, nhưng trong đó có ba yếu tố cơ bản là: phương thức sản xuất, điều kiện tự nhiên và điều kiện dân số . 

+ Phương thức sản xuất là yếu tố cơ bản nhất, có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của xã hội. PTSX chi phối sự vận động và phát triển của tự nhiên, tác động mạnh mẽ vào tự nhiên. PTSX chi phối trực tiếp đến tình hình dân số như sự tăng trưởng số dân, trình độ dân cư và mật độ phân bố dân cư.

+ Điều kiện tự nhiên – hoàn cảnh địa lý là yếu tố tham gia vào đời sống xã hội với tư cách là cơ sở sinh tồn của con người và xã hội loài người. Điều kiện tự nhiên vừa tham gia vào quá trình sản xuất xã hội với tư cách là TLSX gồm đối tượng lao động và công cụ sản xuất, vừa chi phối đến hiệu quả, năng xuất lao động xã hội. 

+ Điều kiện dân số, bao gồm các yếu tố: số lượng dân cư, trình độ dân cư, mật độ dân cư và sự tăng trưởng dân số, là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến sự cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, đến điều kiện sức lao động của PTSX, đến cơ cấu sản xuất.

Như vậy, khái niệm tồn tại xã hội nói lên sự tác động tổng hợp của các yếu tố tạo nên hoàn cảnh cụ thể cho sự tồn tại và vận động phát triển của một xã hội trong những giai đoạn lịch sử nhất định.

2. Khái niệm ý thức xã hội.

a. Khái niệm. ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm những quan điểm, tư tưởng cùng những tình cảm, tâm trạng, truyền thống…, nảy sinh từ tồn tại xã hội và phản ánh tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định. 

Cần thấy sự khác nhau tương đối giữa ý thức xã hội và ý thức cá nhân: 

+ Ý thức cá nhân là thế giới tinh thần của những con người riêng biệt, nó phản ánh tồn tại xã hội với những mức độ khác nhau, do đó nó không thể không mang tính xã hội. Song ý thức cá nhân không phải bao giờ cũng thể hiện quan điểm tư tưởng, tình cảm phổ biến của một cộng đồng, một tập đoàn xã hội, một thời đại nhất định.

+ Ý thức xã hội và ý thức cá nhân tồn tại trong mối liên hệ hữu cơ, biện chứng với nhau, thâm nhập vào nhau và làm phong phú nhau.

b. Kết cấu của ý thức xã hội.

YTXH là những hiện tượng tinh thần, phản ánh TTXH bằng những phương thức khác nhau. Tuỳ theo góc độ xem xét, mà người ta có thể phân chia YTXH thành các dạng : 

- Ý thức xã hội thông thường và ý thức lý luận. 

+ Ý thức xã hội thông thường là những tri thức, những quan niệm của con người, hình thành một cách trực tiếp trong hoạt động thực tiễn hàng ngày, chưa được hệ thống hoá, khái quát hoá. YTXH thông thường phản ánh sinh động trực tiếp cuộc sống hàng ngày nhưng trình độ phản ánh thấp. Tuy nhiên, YTXH thông thường không phải là cái tầm thường kém giá trị đối với cuộc sống xã hội, mà là sự phản ánh trực tiếp sinh động, phong phú và toàn vẹn của quan niệm sống. YTXH thông thường có vai trò quan trọng, thường xuyên chi phối hoạt động của con người, hơn nữa nó là nguồn chất liệu để xây dựng nội dung khoa học lý luận của ý thức xã hội. Chẳng hạn, kinh nghiệm trồng lúa của người nông dân theo từng loại ruộng, giống lúa vv…

+ Ý thức lý luận là những tư tưởng, quan điểm được hệ thống hoá, khái quát hoá thành các học thuyết xã hội, được trình bày dưới dạng những khái niệm, phạm trù, quy luật. ý thức lý luận phản ánh hiện thực khách quan, phản ánh tồn tại xã hội một cách khái quát và sâu sắc, vạch ra mối quan hệ bản chất của các sự vật hiện tượng nên nó là nhân tố chủ yếu thể hiện tính vượt trước của ý thức xã hội. Chẳng hạn, “Phép biện chứng duy vật” là lý luận phản ánh sự vận động của thế giới vật chất, gồm những nguyên lý, phạm trù quy luật vv… 

- Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng. 

+ Tâm lý xã hội bao gồm toàn bộ tình cảm, ước muốn, thói quen, tập quán của con người, của một bộ phận xã hội, hoặc của toàn xã hội được hình thành dưới ảnh hưởng trực tiếp của đời sống hàng ngày. Đặc điểm của tâm lý xã hội là phản ánh một cách trực tiếp điều kiện sống hàng ngày của con người, là phản ánh có tính chất tự phát, kinh nghiệm, đan xen giữa trí tuệ và tình cảm. Tuy nhiên không thể phủ nhận vai trò của tâm lý xã hội trong sự phát triển của ý thức xã hội.

+ Hệ tư tưởng là nhận thức lý luận về tồn tại xã hội, là hệ thống những quan điểm, tư tưởng, là kết quả của sự khái quát hoá những kinh nghiệm của xã hội. Hệ tư tưởng được hình thành một cách tự giác, được tạo ra bởi các nhà tư tưởng của các giai cấp nhất định trong xã hội. Cần phải phân biệt hệ tư tưởng khoa học và hệ tư tưởng không khoa học. Hệ tư tưởng khoa học phản ánh chính xác, khách quan của các mối quan hệ vật chất của xã hội. Hệ tư tưởng không khoa học tuy phản ánh các mối quan hệ vật chất xã hội nhưng dưới một hình thức sai lầm, hoặc xuyên tạc.

+ Quan hệ giữa tâm lý xã hội và hệ tư tưởng: Tâm lý xã hội và hệ tư tưởng tuy là hai trình độ, hai phương thức phản ánh khác nhau của ý thức xã hội, nhưng chúng có mối quan hệ, tác động lẫn nhau, chúng đều chung một nguồn gốc, cùng phản ánh tồn tại xã hội. 

* Tâm lý xã hội tạo điều kiện thuận lợi, hoặc gây trở ngại cho sự hình thành, truyền bá, tiếp thu của con người đối với hệ tư tưởng nhất định. Tuy nhiên, tâm lý xã hội không trực tiếp phát triển thành hệ tư tưởng. 

* Hệ tư tưởng lý luận gia tăng yếu tố trí tuệ cho tâm lý xã hội. Hệ tư tưởng khoa học thúc đẩy tâm lý xã hội phát triển theo chiều hướng đúng đắn, lành mạnh tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy xã hội phát triển. Hệ tư tưởng phản khoa học, phản động kích thích những yếu tố tiêu cực của tâm lý xã hội phát triển.

c. Tính giai cấp của ý thức xã hội. 

Trong XH có giai cấp, YTXH mang tính giai cấp sâu sắc. 

Tính giai cấp của YTXH được biểu hiện trong toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội, cả trong tâm lý xã hội và cả trong hệ tư tưởng, vì:

- Trong xã hội có giai cấp mỗi giai cấp đều dựa vào địa vị kinh tế, chính trị riêng, không có giai cấp nào giống giai cấp nào nên YTXH mang tính giai cấp không có ý thức chung cho mọi giai cấp.

- Trong xã hội có giai cấp thì giai cấp nào nắm quyền thống trị về mặt kinh tế thì đồng thời giai cấp đó cũng nắm quyền thống trị về mặt tư tưởng và hệ tư tưởng của giai cấp đó trở thành hệ tư tưởng thống trị trong xã hội.

- Mức độ biểu hiện của tính giai cấp: 

+ Ở tâm lý xã hội : mỗi giai cấp đều có tình cảm, tâm trạng, thói quen riêng, có thiện cảm hay ác cảm với tập đoàn xã hội này hay tập đoàn xã hội khác. Ví dụ giai cấp công nhân thường có tình cảm rất sâu sắc với giai cấp nông dân, nhất là ở Việt Nam.

+ Về hệ tư tưởng : mỗi giai cấp đều có hệ tư tưởng pháp quyền, đạo đức riêng nhằm bảo vệ quyền lợi của giai cấp mình và chống lại các giai cấp khác. Tính giai cấp ở hệ tư tưởng biểu hiện sâu sắc hơn. Trong xã hội có đối kháng giai cấp bao giờ cũng có những quan điểm tư tưởng, hoặc hệ tư tưởng đối lập nhau là tư tưởng của giai cấp bóc lột và tưởng của giai cấp bị áp bức bóc lột. Tư tưởng thống trị của một thời đại bao giờ cũng là tư tưởng của giai cấp thống trị về mặt kinh tế và chính trị của thời đại đó. Ví dụ: Hệ tư tưởng Mác – Lênin đối lập với hệ tư tưởng tư sản. 


- Nhân tố chi phối tính giai cấp: 

+ YTXH do điều kiện sinh hoạt vật chất chung của giai cấp quyết định.

+ Mỗi cá nhân lại những hoàn cảnh sinh sống riêng làm cho ý thức cá nhân vừa biểu hiện ý thức giai cấp, vừa mang những đặc điểm cá nhân.

         + YTXH không chỉ mang tính giai cấp mà còn phản ánh những điều kiện sinh hoạt chung của dân tộc. Vì vậy, trong YTXH ngoài tâm lý xã hội và hệ tư tưởng còn bao hàm tâm lý dân tộc. Tâm lý dân tộc phản ánh những điều kiện sinh hoạt chung của dân tộc và mang tính chất toàn dân tộc, nhưng nó có mối liên hệ hữu cơ với ý thức giai cấp. Giai cấp cách mạng, tiến bộ phát huy những giá trị tinh thần của dân tộc, ngược lại tư tưởng của giai cấp phản động mâu thuẫn sâu sắc với những giá trị đó. Giai cấp công nhân được vũ trang bằng hệ tư tưởng MLN, luôn quan tâm đến việc bảo vệ và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc.

II - QUAN HỆ BIỆN CHỨNG GIỮA TỒN TẠI XẪ HỘI VÀ Ý THỨC XÃ HỘI
- Quan điểm phi mácxíts.

+ Chủ nghĩa duy tâm cho rằng: YTXH bắt nguồn từ tư tưởng cá nhân con người, hoặc do chúa, thượng đế tạo ra quyết định sự vận động biến đổi của TTXH. Chủ nghĩa duy tâm đề cao vai trò của ý thức tư tưởng coi nó là cái quyết định tất cả. Thực chất là đề cao vai trò cá nhân của giai cấp thống trị bóc lột.

+ Chủ nghĩa duy vật siêu hình cho rằng: YTXH là phản ánh TTXH song họ lại không thấy được mối quan hệ biện chứng giữa YTXH và TTXH, không thấy được vai trò của hoạt động thực tiễn, phương pháp của họ là phương pháp siêu hình.

- Quan điểm của CNDVLS khẳng định: TTXH và YTXH có mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó TTXH là tính thứ nhất, YTXH là tính thứ hai, TTXH quyết định YTXH, YTXH có vai trò to lớn trở lại đối với TTXH.
1- Ý thức xã hội phản ánh tồn tại xã hội, do tồn tại xã hội quyết định
a. Tồn tại xã hội quyết  định ý thức xã hội.

- Cơ sở khoa học: YTXH có nguồn gốc từ TTXH, bản chất của YTXH là sự phản ánh TTXH. Do vậy, mối quan hệ giữa TTXH và YTXH dựa trên nguyên tắc quan hệ giữa vật chất và ý thức; giữa nhân tố vật chất và nhân tố tinh thần, giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần xã hội. Cho nên, TTXH như thế nào thì YTXH cũng cơ bản là như vậy.

- TTXH quyết định YTXH như thế nào? TTXH quyết định YTXH cả về nội dung, tính chất và sự biến đổi. 

+ TTXH quyết định YTXH về nội dung: con người ở trong môi trường xã hội nào thì ý thức của họ cũng mang dấu ấn của môi trường đó. Phương thức sản xuất là nhân tố quyết định KTTT, cái được sinh ra trên nền tảng của QHSX. Thực tiễn xã hội đã chứng minh rằng: PTSX công xã nguyên thuỷ với trình độ thấp kém của LLSX và chế độ công hữu TLSX của QHSX thì YTXH cũng hết sức đơn giản: Không có tư tưởng tư hữu, chưa có ý thức bóc lột nhau, và theo đó chưa có các hệ tư tưởng đối lập nhau. Nhưng khi PTSX chiếm hữu nô lệ - chế độ tư hữu ra đời, xã hội có phân chia giàu nghèo, bóc lột và bị bóc lột thì ý thức phân chia giàu nghèo, ăn bám bóc lột, chủ nghĩa cá nhân cũng xuất hiện, nội dung của tư tưởng xã hội tăng thêm nhiều yếu tố phức tạp, phong phú: ý thức chính trị của các giai cấp, ý thức pháp quyền về địa vị giai cấp, ý thức triết học về sự giải thích vấn đề xã hội và địa vị giai cấp vv… 

+ TTXH quyết định tính chất của YTXH: địa vị kinh tế, chính trị xã hội của giai cấp quyết định tính chất của YTXH. Khi PTSX là phù hợp thì giai cấp thống trị là giai cấp cách mạng, khi đó ý thức xã hội có tính tiến bộ, phù hợp. Ngược lại khi QHSX đã lạc hậu, giai cấp đại diện cho nó đã trở nên phản động thì YTXH của giai cấp cũng mang tính chất phản động, phản tiến bộ. Ví dụ giai cấp tư sản khi đang làm cách mạng dân chủ tư sản thì YTXH của nó mang tính chất tiến bộ: hệ tư tưởng tiến bộ, lập trường duy vật, phương pháp biện chứng. Ngược lại khi QHSX TBCN đã lỗi thời, giai cấp tư sản đã trở nên mất sứ mệnh lịch sử, trở thành phản động thì hệ tư tưởng của nó trở nên lạc hậu, phản động, cản trở sự phát triển của lịch sử: quay trở về lập trường duy tâm, siêu hình với nhiều dòng triết học phản động. 

+ TTXH quyết định sự biến đổi của YTXH: Khi TTXH thay đổi ( trước hết là sự biến đổi của PTSX) thì sớm hay muộn YTXH cũng biến đổi theo. Khi QHSX thay đổi, KTTT cũng thay đổi nghĩa là các hình thái tư tưởng trên KTTT cũng thay đổi. Ngay cả khi một HTKT-XH chưa biến đổi hoàn toàn mà chỉ cần có những biến đổi ở từng bộ phận, từng giai đoạn khác nhau thì YTXH cũng có vận động biến đổi.

+ Thực tế lịch sử loài người đã chứng minh: trong chế độ CSNT do sản xuất chưa phát triển, mọi người phải làm việc chung để chống thú dữ, hạn chế tác hại của thiên tai… của cải làm ra chỉ đủ sống tối thiểu, chưa có của dư, chưa có ý thức tư hữu, ăn bám, bóc lột, lúc này chỉ có tư tưởng cộng đồng. Chuyển sang chế độ CHNL thì ý thức của con người cũng biến đổi, đầu óc tư hữu, tư tưởng bóc lột, ăn bám, chủ nghĩa cá nhân hình thành và phát triển. Chế độ phong kiến ra đời: khi LLSX phát triển cao hơn, lao động nô lệ được thay thế bằng lao động của nông dân có năng xuất cao hơn, quan hệ xã hội biến đổi thì ý thức con người lại có những biến đổi quan trọng. Những tư tưởng thân quyền, trung với vua, trọng nam khinh nữ… xuất hiện. Khi chế độ tư bản ra đời tư tưởng sùng bái đồng tiền phát triển, lợi nhuận là mục tiêu của mọi hành vi, quan hêù xã hội. Dưới CNXH: cùng với việc xoá bỏ chế độ tư hữu, xác lập chế độ công hữu, tiến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới thì ý thức của con người cũng biến đổi, tư tưởng tư hữu, bóc lột, an bám và chủ nghĩa cá nhân sẽ mất dần; ý thức tập thể, tinh thần tương trợ hợp tác XHCN ra đời và ngày càng phát triển. 

Qua sự phân tích trên ta thấy rằng YTXH là phản ánh của TTXH, do TTXH sản sinh ra và quyết định. Khi TTXH thay đổi thì YTXH sớm muộn cũng thay đổi theo. Mác viết: “PTSX, đời sống vật chất quyết định quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung, không phải ý thức con người quyết định sự tồn tại của họ, trái lại chính TTXH của họ quyết định ý thức của họ.”

b. Ý thức xã hội tác động to lớn trở lại tồn tại xã hội.

YTXH là sự phản ánh TTXH, chịu sự quyết định của TTXH, nhưng khi đã ra đời nó tác động to lớn trở lại TTXH thông qua hoạt động thực tiễn của con người.

- Sự tác động được thể hiện theo hai chiều hướng:

+ Tác động tích cực: Nếu YTXH phản ánh đúng đắn, đầy đủ TTXH, phản ánh theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội nó trở thành động lực to lớn thúc đẩy xã hội phát triển.

+ Tác động tiêu cực: Nếu YTXH phản ánh xuyên tạc, sai lầm TTXH thì nó trở thành lực lượng kìm hãm sự phát triển của xã hội, thậm chí nó có thể xoá bỏ cả một chế độ xã hội.

- Tính chất và hiệu quả của sự tác động nó lại phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Vai trò lịch sử của giai cấp đề ra hệ tư tưởng là giai cấp có sứ mệnh lịch sử hay giai cấp phản động.

+Trình độ phản ánh của ý thức đó đối với hiện thực: phù hợp hay sai lệch . 
+ Mức độ truyền bá của tư tưởng đó và sự thâm nhập của hệ tư tưởng vào quần chúng sâu sắc, quảng đại hay hời hợt, xa rời quần chúng. 

 - ý nghĩa phương pháp luận: 

+ Muốn cải tạo YTXH phải kết hợp với cải tạo TTXH, xây dựng cả đời sống vật chất và đời sống thần xã hội.

+ Khẳng định tính cách mạng và khoa học của lý luận CNMLN và TTHCM, kiên quyết đấu tranh bảo vệ nó nhất là trong điều kiện hiện nay.

+ Phê phán quan điểm duy tâm, quan điểm của giai cấp bóc lột hòng phủ nhận nguồn gốc, bản chất và tính giai cấp của ý thức xã hội.

2 - Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội.

a. Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội.

- Cơ sở khoa học của luận điểm: YTXH là phản ánh TTXH, nên phải có TTXH mới có YTXH, TTXH biến đổi rồi YTXH mới biến đổi theo. Ngay cả cấp độ lý luận, YTXH vẫn bị cuộc sống bỏ xa, nhất là trong những thời điểm có tính bước ngoặt, khi thực tiễn thay đổi hết sức mau lẹ. Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng tỏ: trong thời kỳ đầu xây dựng CNXH, do nhận thức quy luật chưa đầy đủ nên việc hoạch định các chính sách kinh tế, cơ chế quản lý kinh tế chưa theo kịp với sự vận động của thực tiễn, dẫn đến sự cản trở nhất định đối với sự vận động của thực tiễn. 

- Sự lạc hậu của YTXH thể hiện rõ ở sức ỳ của TLXH. Khi đã có sự thay đổi về chế độ xã hội nhưng phong tục tập quán, tâm lý xã hội vẫn còn bảo thủ. Khi đã trở thành thói quen, tập quán, lối sống ăn sâu bám rễ trong mỗi con người và xã hội thì rất khó thay đổi.

- Những tư tưởng cũ, lỗi thời, lạc hậu thường được các giai cấp phản động, bóc lột tìm mọi cách duy trì để chống phá công cuộc xây dựng xã hội mới của giai cấp cách mạng. 

 Quan điểm của Đảng ta: trong cuộc đấu tranh chống lại sự lạc hậu của ý thức xã hội, những tư tưởng cũ lỗi thời, lạc hậu phải “… giúp đỡ, rèn luyện, giáo dục quần chúng nhân dân lao động khắc phục những thói quen cũ, tập quán của người tư hữu tiêm nhiễm vào trong quần chúng”. Mặt khác, “phải kiên quyết đấu tranh chống văn hoá phản tiến bộ, trái với truyền thống tốt đẹp của dân tộc và những giá trị cao quý của loài người, trái với phương hướng đi lên chủ nghĩa xã hội”, chống tư tưởng của các lực lượng phản động trong và ngoài nước. Cuộc đấu tranh này được tiến hành thường xuyên bền bỉ, đồng thời chống tư tưởng thụ động, ỷ lại, chờ đợi hoặc nôn nóng. Đảng ta cho rằng để thay đổi được sự lạc hậu của YTXH không phải một sớm, một chiều, mà là một quá trình lâu dài khó khăn, phức tạp, phải tiến hành đấu tranh khắc phục, giáo dục thường xuyên, bằng biện pháp và hình thức thích hợp. 

b. Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội.

Khi khẳng định tính thường lạc hậu hơn của YTXH so với TTXH, triết học M-LN đồng thời thừa nhận tính tiên tiến vượt trước thực tiễn của một bộ phận ý thức tiên tiến trong xã hội. Trong những điều kiện nhất định, tư tưởng của con người, đặc biệt những tư tưởng khoa học, tiên tiến có thể vượt trước sự phát triển của TTXH, dự báo được tương lai và có tác dụng tổ chức, chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người, thúc đẩy xã hội phát triển rất nhanh. Thực tiễn chứng minh rằng: 

- Chủ nghĩa M-LN - hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, trên cơ sở nắm bắt được bản chất qui luật vận động, phát triển của xã hội, đã dự báo: CNTB nhất định sẽ bị thay thế bằng một xã hội tốt đẹp hơn, đó là xã hội CSCN. 

- Trong thời đại ngày nay, CNMLN vẫn là thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho nhận thức và cải tạo thế giới trên mọi lĩnh vực, nhất là trong sự nghiệp xây dựng CNXH. Đảng ta chỉ rõ: “lý luận khoa học đã góp phần xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương phát triển kinh tế, đóng góp tích cực vào việc biên soạn cương lĩnh, chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội”. 

Cần chú ý rằng: Khi nói đến tưởng tiên tiến có thể vượt trước TTXH thì không có nghĩa là trong trường hợp này YTXH không còn bị TTXH quyết định nữa. ở đây tư tưởng khoa học không thoát ly TTXH mà nó phản ánh chính xác, sâu sắc TTXH. 

c. Ý thức xã hội có tính kế thừa.

- Quan điểm của CNMLN khẳng định rằng: Kế thừa là qui luật chung của mọi sự vật trong quá trình vận động phát triển. Một tư tưởng mới, một hình thái ý thức xã hội mới bao giờ cũng ra đời trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc những tinh hoa của cái trước, nó như một quá trình nối tiếp liên tục của tư duy giữa các thế hệ, các thời đại. Song kế thừa như thế nào là do mục đích của con người và lợi ích của giai cấp chi phối. Lênin đã chỉ ra rằng: “Văn hoá vô sản không phải bỗng nhiên mà có, nó không do những người tự cho mình là chuyên gia về văn hoá vô sản sản xuất ra, đó là điều hoàn toàn ngu ngốc, văn hoá vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người dã tích luỹ được dưới ách thống trị của XHTB, xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu”.

- Quan điểm của Đảng ta: trong quá trình vận dụng để xây dựng nền văn hoá mới phải biết tiếp thu những giá trị văn hoá của thế giới và của dân tộc. Đảng ta khẳng định: “Nền văn hoá mới vừa kết tinh và nâng lên một tầm cao mới những gì đẹp đẽ nhất trong truyền thống bốn nghìn năm của dân tộc Việt Nam, vừa tiếp thụ có chọn lọc những thành quả của văn minh loài người, những thành tựu văn hoá, khoa học hiện đại”. Kế thừa là sự lựa chọn những giá trị tốt đẹp của nền văn hoá dân tộc đã trải quan bốn nghìn năm lịch sử để phát triển trong nền văn hoá mới. Kế thừa là sự chọn lọc những tinh hoa văn hoá, khoa học của nhân loại. 

d. Sự tác động lẫn nhau của các h ình th ái ý thức xã hội.

 - YTXH tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau, tác động qua lại lẫn nhau. 

YTXH tồn tại và biểu hiện thông qua các hình thái ý thức xã hội khác nhau như: chính trị, pháp quyền, đạo đức, tôn giáo, nghệ thuật … Mỗi hình thái ý thức xã hội phản ánh một mặt, một phạm vi nhất định của tồn tại xã hội. Các hình thái ý thức xã hội luôn vận động, biến đổi, phát triển và chi phối lẫn nhau, tác động qua lại với nhau, đều phản ánh tồn tại xã hội. 

- Ý thức chính trị và ý thức pháp quyền có vị trí đặc biệt quan trọng. Trong hệ thống hình thái YTXH, hình thái ý thức chính trị và ý thức pháp quyền có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp, thường xuyên đến TTXH và giữ vai trò quyết định đối với các hình thái ý thức xã hội khác. Chính vì vậy mà Ph.Aờngghen viết: “sự phát triển về mặt chính trị, pháp luật, nghệ thuật … là dựa vào sự phát triển kinh tế. Nhưng tất cả những sự phát triển đó đều có tác động lẫn nhau và tác động đến cơ sở kinh tế”. 

- Ý nghĩa phương pháp luận. 

+ Nghiên cứu vai trò tác động trở lại của YTXH đối với TTXH phải thấy được tính phong phú của các hình thái YTXH tác động trở lại đối với TTXH, để từ đó có quan điểm xem xét toàn diện, lịch sử cụ thể sự tồn tại, phát triển của ý thức xã hội, cũng như vai trò của các hình thái ý thức xã hội tác động trở lại đối với tồn tại xã hội. Trong xã hội có giai cấp, hình thái ý thức xã hội chính trị, pháp quyền giữ vai trò chi phối các hình thái ý thức xã hội khác. Song, không phải vì thế mà tuyệt đối hoá vai trò hình thái ý thức chính trị, không thấy được vai trò của các hình thái ý thức xã hội khác. Trong sự diễn biến phức tạp của tình hình thế giới hiện nay, hình thái ý thức xã hội chính trị càng giữ vai trò quan trọng, vì thế trong sự phát triển của các hình thái ý thức xã hội khác nếu tách rời sự chi phối của hình thái ý thức xã hội chính trị thì sẽ dẫn đến sự mất phương hướng. 

+ Cần phải đấu tranh chống mọi biểu hiện của tư tưởng tiêu cực, lạc hậu, tiến hành tốt công tác chính trị tư tưởng trong đơn vị, theo chức trách được đảm nhiệm. ở nước ta cũng vậy, nếu không kiên định với mục tiêu con đường xã hội chủ nghĩa và không phục vụ sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, thì các hình thái ý thức xã hội khác sẽ dẫn đến sai lầm. Chính vì vậy mà Đảng ta chỉ rõ: “phải chăm lo xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Nắm vững nguyên lý trên, trong hoạt động thực tiễn cải tạo, xây dựng xã hội phải chú trọng cải tạo, xây dựng cả TTXH và YTXH, đồng thời phải thấy được tính phức tạp muôn vẻ của YTXH trong tiến trình cách mạng tư tưởng văn hoá, không nóng vội chủ quan, tuỳ tiện mà phải biết vận dụng sáng tạo, khéo léo, linh hoạt các hình thái YTXH để tiến hành xây dựng nền văn hoá mới, con người mới xã hội chủ nghĩa. 

III - CÁC HÌNH THÁI Ý THỨC XÃ HỘI.

1- Hình thái ý thức chính trị.

a. Khái niệm. 

- Chính trị là mối quan hệ giữa các đảng phái, giai cấp, các dân tộc về quyền lực thống trị xã hội. Thực chất của chính trị là vấn đề quyền lực. Do vậy, vấn đề giành, giữ và sử dụng nhà nước luôn là vấn đề cốt lõi của chính trị. 

- Ý thức chính trị là sự phản ánh quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các giai cấp, dân tộc và các quốc gia, cũng như thái độ của các giai cấp đối với quyền lực nhà nước. Đặc trưng của ý thức chính trị là thể hiện trực tiếp và tập trung nhất lợi ích giai cấp, nhất là lợi ích kinh tế. 

Xét về cấp độ phản ánh, ý thức chính trị chia thành hai cấp độ khác nhau, là ý thức chính trị thông thường và ý thức chính trị lý luận. 

+ Ý thức chính trị thông thường nảy sinh một cách tự phát, trực tiếp từ hoạt động thực tiễn trong môi trường chính trị xã hội, mang tính cảm xúc tâm lý và kinh nghiệm, không có sự khái quát hoá trí tuệ, không có tầm nhìn xa rộng lớn.

+ Ý thức chính trị lý luận, được nảy sinh trong quá trình khái quát thực tiễn thành các nguyên lý, quy luật, phạm trù, học thuyết phản ánh lợi ích, quyền lợi của giai cấp. Trong ý thức chính trị, hệ tư tưởng chính trị giữ vai trò chủ đạo. 

Hệ tư tưởng chính trị, là hệ thống các quan điểm, tư tưởng chính trị của một giai cấp nhất định, được diễn tả thành các học thuyết chính trị. Hệ tư tưởng chính trị không những phản ánh lợi ích, quyền lợi căn bản của một giai cấp trong giai đoạn hiện tại mà còn cả trong quá trình phát triển của xã hội. Hệ tư tưởng chính trị được khái quát thành nguyên lý, quy luật, phạm trù về xã hội, là đại biểu tư tưởng của một giai cấp thể hiện trình độ phản ánh bằng tư duy lý luận, nội dung của hệ tư tưởng chính trị được phân tích một cách sâu sắc, có phê phán và đóng vai trò làm cơ sở lý luận cho giai cấp đề ra cương lĩnh lãnh đạo, xây dựng xã hội. 

b. Đặc điểm của hệ tư tưởng chính trị. : 

- Hệ tư tưởng chính trị ra đời khi xã hội có sự phân chia giai cấp và nhà nước, nhằm giải quyết các mối quan hệ trong xã hội. Do thực tiễn chính trị đòi hỏi, những lợi ích kinh tế, chính trị của các giai cấp trong xã hội diễn ra là khác nhau, để bảo vệ lợi ích của mình, thì giai cấp thống trị khái quát thành những nguyên lý, quy luật, phạm trù về xã hội, nó trở thành hệ tư tưởng chính trị của giai cấp mình.

- Hệ tư tưởng chính trị phản ánh tập trung và trực tiếp cơ sở kinh tế, lợi ích kinh tế của một giai cấp, cho nên nó mang bản chất giai cấp sâu sắc, không thể có và không bao giờ có hệ tư tưởng chung chung cho mọi giai cấp, cũng như không thể có hệ tư tưởng trừu tượng, mà chỉ có ý thức chính trị, hệ tư tưởng của một giai cấp nhất định. Song, không phải mọi giai cấp đều có hệ tư tưởng chính trị, mà chỉ có giai cấp nào đại diện cho một phương thức sản xuất nhất định, có khả năng tổ chức ra nhà nước để thực hiện quyền thống trị của mình đối với toàn xã hội, thì giai cấp đó mới có hệ tư tưởng chính trị.

- Hệ tư tưởng chính trị thể hiện quyền lực của giai cấp về vấn đề nhà nước. Vì thế hệ tư tưởng chính trị được thể hiện thông qua các học thuyết chính trị xã hội, được thể chế hoá trong các cương lĩnh, đường lối của giai cấp, pháp luật của nhà nước, thông qua đó thể hiện quyền lực, vai trò của giai cấp.

c. Vai trò của hệ tư tưởng chính trị.

Do phản ánh trực tiếp và tập trung cơ sở kinh tế của xã hội, nên ý thức chính trị, trước hết là hệ tư tưởng chính trị có vai trò to lớn đối với cơ sở kinh tế và đời sống tinh thần của xã hội. Điều đó thể hiện ở chỗ: 

- Hệ tư tưởng chính trị là cơ sở cho việc đề ra đường lối chiến lược, sách lược, phương pháp cách mạng của giai cấp thống trị, bảo vệ cơ sở kinh tế sinh ra nó, tìm mọi cách xoá bỏ cơ sở kinh tế tàn dư và ngăn chặn sự ra đời của cơ sở kinh tế mới.

- Hệ tư tưởng chính trị bảo vệ cơ sở kinh tế sinh ra nó. Sự tác động của hệ tư tưởng chính trị tới cơ sở kinh tế xã hội rất mạnh mẽ: “nó có thể, trong những giới hạn nhất định làm thay đổi cả cơ sở kinh tế” bằng việc hướng dẫn quần chúng đấu tranh xoá bỏ cơ sở kinh tế lỗi thời, xây dựng cơ sở kinh tế mới cho phù hợp với yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Chính từ vai trò của hệ tư tưởng chính trị mà Lênin viết: “chính trị biểu hiện tập trung những lợi ích kinh tế cơ bản của giai cấp, thắng lợi hay thất bại về chính trị trực tiếp đe doạ sự sống còn cuả một chế độ xã hội nhất định”.

- Đối với đời sống tinh thần xã hội, hệ tư tưởng chính trị của giai cấp nắm quyền thống trị xã hội chi phối mạnh mẽ tới các hình thái ý thức xã hội khác. Sự tác động chi phối đó thể hiện ở sự thâm nhập của nó vào các hình thái ý thức xã hội khác và thống nhất chúng trên cơ sở tư tưởng, quy định phương hướng chính trị của các hình thái ý thức xã hội đó.

- Vai trò của hệ tư tưởng chính trị đối với tồn tại xã hội và đối với các hình thái ý thức xã hội khác phụ thuộc vào địa vị lịch sử của giai cấp thống trị, phụ thuộc vào hệ tư tưởng của giai cấp đó là tiến bộ hay lạc hậu.

Trong giai đoạn hiện nay, tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp về kinh tế, chính trị, xã hội, có nhiều quan điểm tư tưởng, nhiều học thuyết khác nhau, song chỉ có một học thuyết duy nhất đúng đắn đó là học thuyết của chủ nghĩa Mác – Lênin, là hệ tư tưởng chính trị xã hội tiến bộ, cách mạng và khoa học, là ý thức hệ chính trị của giai cấp công nhân trong cuộc đấu tranh nhằm xoá bỏ giai cấp xã hội tư bản chủ nghĩa để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên phạm vi toàn thế giới.

Ý nghĩa: 

- Trong hoạt động thực tiễn đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu nắm vững nguyên lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo vào hoạt động thực tiễn trong cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thường xuyên nâng cao ý thức chính trị, nắm vững quan điểm đường lối của Đảng, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay. 

- Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sỹ nói riêng và cho quần chúng nhân dân nói chung, làm cho hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối chính sách của đảng, nhà nước thấm sâu vào trong quần chúng nhân dân và mỗi cán bộ, chiến sỹ trong từng đơn vị, biến thành sức mạnh vật chất to lớn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho.

- Kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện tư tưởng chính trị sai trái, vạch trần tính chất duy tâm của hệ tư tưởng tư sản, phê phán những biểu hiện của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, coi tư tưởng chính trị chỉ là sự phản ánh thụ động đối với cơ sở kinh tế. Đấu tranh chống quan điểm đa nguyên chính trị, đó là quan điểm sai lầm nghiêm trọng cả về mặt lý luận chính trị và hoạt động thực tiễn chính trị hòng chống phá sự nghiệp cách mạng của đảng ta, đồng thời tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào trong quần chúng nhân dân trở thành hệ tư tưởng chủ đạo trong đời sống tinh thần của xã hội.

2 - Hình thái ý thức pháp quyền .

a. Khái niệm. ý thức pháp quyền là toàn bộ các tư tưởng quan điểm của một giai cấp về bản chất vai trò của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ của nhà nước, các tổ chức xã hội và công dân về tính hợp pháp hay không hợp pháp của hành vi con người trong xã hội. 
 b. Đặc điểm của ý thức pháp quyền.

- Ý thức pháp quyền xuất hiện cùng với nhà nước phản ánh quan hệ giữa các giai cấp về vấn đề quyền lực nhà nước. 

+ Giai cấp thống trị trong xã hội thể hiện quan điểm pháp quyền của mình thông qua pháp chế và hiện thực hóa bằng hệ thống pháp luật do nhà nước định ra buộc mọi người phải tuân theo bằng sức mạng cưỡng chế. 

+ Mỗi chế độ XH có hệ thống tư tưởng pháp quyền riêng và chỉ giai cấp thống trị mới có hệ tư tưởng pháp quyền và hệ thống pháp luật còn giai cấp bị thống trị thì không có pháp luật. 

- Pháp luật là ý thức của giai cấp thống trị xã hội, do nhà nước của giai cấp thống trị dựng nên, được thực hiện bằng sức mạnh cưỡng chế nhằm bảo vệ củng cố kinh tế, trật tự XH.

+ Đối tượng của pháp luật là các giai cấp bị trị, lực lượng thù địch và mọi hành vi xâm phạm lợi ích giai cấp và trật tự xã hội . 

+ Thể chế tương ứng của pháp luật là toà án, cơ quan toà án căn cứ vào pháp luật để xử phạt. Công cụ bảo đảm cho hiệu lực của các phán quyết của toà án là nhà tù và pháp trường. 

+ Hiệu lực của pháp luật được bảo đảm bằng sự cưỡng chế của nhà nước.

c. Vai trò của pháp quyền.

- Đối với cơ sở kinh tế
+ Tác động mạnh mẽ tới cơ sở kinh tế thông qua sự duy trì pháp luật, điều hành của nhà nước.

+ Ý thức pháp quyền tác động mạnh mẽ tới cơ sở kinh tế theo hai chiều hướng hoặc thúc đẩy khi phù hợp, hoặc kìm hãm không phù hợp với sự phát triển của LLSX. 

- Đối với các hình thái ý thức xã hội. Xuất phát từ mục đích, nội dung, phương hướng hoạt động của hình thái ý thức chính trị, giai cấp nắm quyền đề ra những quy định luật pháp để khuyến khích hay ngăn chặn sự phát triển của các hình thái ý thức xã hội khác.

- Ý nghĩa phương pháp luận: 
+ Tăng cường giáo dục nâng cao tri thức pháp quyền cho toàn dân, coi đó là cơ sở để toàn dân hành động theo pháp luật, xây dựng trật tự xã hội mới theo hướng pháp quyền XHCN.

+ Có cơ chế chặt chẽ bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của pháp quyền XHCN, làm cho toàn dân hành động theo pháp luật. Trong giai đoạn hiện nay để xây dựng xã hội chủ nghĩa với mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, Đảng ta nhấn mạnh: “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, nâng cao trình độ pháp luật của nhân dân, nghiêm trị những hành động phá hoại, gây rối của kẻ thù”, đồng thời: “Bảo đảm cho nhà nước quản lý mọi mặt của đời sống xã hội bằng pháp luật”. Muốn vậy phải thường xuyên giáo dục pháp luật xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong quần chúng nhân dân.

+ Quán triệt sâu sắc tính tất yếu của pháp quyền XHCN, làm rõ bản chất pháp quyền XHCN, phân biệt pháp quyền XHCN với pháp quyền các xã hội cũ để tăng cường tính tự giác thực hiện pháp chế, pháp luật của mọi người dân.

+ Tăng cường xây dựng pháp quyền XHCN ở nước ta trong thời kỳ quá độ. Do vẫn còn tình trạng phân tán của nền sản xuất nhỏ nên một bộ phận người dân lao động chưa nhận thức đúng về vị trí, vai trò của pháp luật, còn có thói quen hành động tự do, tuỳ tiện. Mặt khác ý thức truyền thống dân tộc quen sống theo tục lệ, xem nhẹ pháp luật, kỷ cương phép nước nên việc tăng cường duy trì pháp luật, phát huy vai trò của pháp luật là vấn đề quan trọng và cấp thiết trong giai đoạn hiện nay.

+ Quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam phải tích cực học tập, nghiên cứu nắm vững pháp quyền XHCN, gương mẫu, tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm pháp luật của nhà nước đề ra. Đồng thời chấp hành nghiêm chỉnh mọi chế độ quy định, điều lệnh, điều lệ của quân đội, của đơn vị. Tích cực tuyên truyền đưa đường lối, chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước vào trong quần chúng nhân dân.

3 - Hình thái ý thức đạo đức.

a. Khái niệm.

Ý thức đạo đức là toàn bộ những quan niêùm về thiện, ác, tốt, xấu, lương tâm, trách nhiệm, hạnh phúc, công bằng…và về những quy tắc đánh giá, điều chỉnh hành vi ứng xử giữa các nhân với xã hội, giữa các nhân với cá nhân trong xã hội.
Như vậy, khái niệm ý thức đạo đức nói lên rằng:

+ Ý thức đạo đức bao gồm hệ thống tri thức về giá trị và định hướng giá trị đạo đức, tình cảm và lý tưởng đạo đức, trong đó tình cảm đạo đức là yếu tố quan trọng nhất.

+ Ý thức đạo đức là một hình thái của YTXH, nó gắn liền với quan niệm về thiện, ác, hạnh phúc, lương tâm, danh dự…. Mỗi hình thái kinh tế xã hội có những yêu cầu, quy tắc điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử riêng của con người trong quan hệ xã hội.

+ Ý thức đạo đức gắn với những quan niệm về quy tắc điều chỉnh hành vi con người. Tuy nhiên nó phân biệt với ý thức pháp quyền là sự điều chỉnh này không dựa trên pháp luật mà dựa trên sự tự giác, lương tâm và sức nặng của dư luận xã hội.

b. Đặc điểm của ý thức đạo đức.

+ Những quan niệm về đạo đức và quy tắc đơn giản ra đời sớm, ngay từ buổi bình minh của xã hội, nhằm đáp ứng yêu cầu khách quan trong quan hệ giữa người với người của xã hội nguyên thủy. Chỉ khi giai cấp ra đời, ý thức đạo đức mới phát triển thành một hình thái ý thức riêng biệt, mang tính giai cấp sâu sắc.

+ Điều chỉnh hành vi của con người bằng đạo đức chủ yếu thông qua tập quán và dư luận xã hội. Sự tự ý thức về lương tâm, danh dự và lòng tự trọng phản ánh khả năng tự chủ của con người là sức mạnh đặc biệt của đạo đức.

+ Đạo đức mang tính bền vững và tự nguyện. Trong xã hội có giai cấp thì đạo đức cũng mang tính giai cấp, phản ánh lợi ích giai cấp.

c. Vai trò của đạo đức.

- Ý thức đạo đức của mọi xã hội đều có vai trò to lớn, thể hiện ở: 

+ Xây dựng các mối quan hệ xã hội hài hoà, sống có văn hoá, có trách nhiệm với xã hội, với con người. Trên cơ sở những quy tắc, chuẩn mực đạo đức của xã hội mà mỗi người tự điều chỉnh hành vi, cách sống của mình sao cho đúng với những chuẩn mực đạo đức của xã hội. 

+ Làm cho bộ mặt đời sống tinh thần của xã hội lành mạnh. Làm cho “nhân tính” thay “thú tính”, tự do thay cưỡng bức. Bất kỳ giai cấp lãnh đạo xã hội nào cũng cần phải xây dựng một nền đạo đức phù hợp với lợi ích của giai cấp mình nhưng phải đáp ứng nhu cầu chung của xã hội. 

- Bản chất và vai trò của đạo đức cộng sản trong xây dựng xã hội mới 

+ Bản chất của đạo đức cộng sản:

* Đạo đức cộng sản bắt nguồn từ đạo đức cách mạng của giai cấp vô sản trong cuộc đấu tranh cách mạng. Phản ánh mối quan hệ kinh tế của xã hội mới không còn áp bức, bóc lột giai cấp. 

* Đạo đức cộng sản phản ánh chủ nghĩa nhân đạo cao cả nhất, lấy hạnh phúc của con người làm mục đích phát triển. 

* Chủ nghĩa tập thể là nền tảng của đạo đức cộng sản: đòi hỏi một thái độ trách nhiệm cộng đồng, chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế cao cả. Sự thống nhất giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế là nội dung quan trọng nhất của đạo đức cộng sản.

+ Vai trò của đạo đức cộng sản vô cùng to lớn, là động lực cơ bản đưa xã hội tiến tới nền văn minh đỉnh cao của nhân loại là xã hội cộng sản. Nó dần thay thế cho những phương thức điều chỉnh hành vi cưỡng bức, tạo nên sức mạnh từ bên trong điều chỉnh hành vi của con người, giúp con người đi từ tất yếu đến tự do tuyệt đối.

- Ý nghĩa phương pháp luận. 

+ Phải tăng cường giáo dục ý thức đạo đức cộng sản cho mỗi công dân, cho mỗi chiến sỹ. Phải làm cho đạo đức cộng sản dần hình thành, nảy nở và phát triển trong mỗi người. Phải coi xây dựng đạo đức cộng sản là nòng cốt của quá trình giáo dục, xây dựng con người mới. 

+ Phải nhận thấy tính phức tạp và lâu dài của quá trình xây dựng và giáo dục đức cộng sản. Đó là một cuộc đấõu tranh không khoan nhượng với đạo đức phi vô sản. Đây là cuộc đấu tranh diễn ra hàng ngày, trong mỗi con người và trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

4 - Hình thái ý thức thẩm mỹ

a. Khái niệm. ý thức thẩm mỹ là sự phản ánh hiện thực vào ý thức con người trong quan hệ với nhu cầu thưởng thức và sáng tạo cái đẹp.

Khái niệm phản ánh đặc trưng cơ bản của ý thức thẩm mỹ là:

+ Ý thức thẩm mỹ bao gồm những cảm xúc thị hiếu, quan điểm và lý tưởng thẩm mỹ, trong đó yếu tố lý trí không thể tách rời yếu tố tình cảm. Trong quá trình sản xuất, con người quan hệ với tự nhiên và quan hệ giữa con người với nhau, quá trình đó tạo nên những cảm xúc, hứng thú trước vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng, từ đó con người đã sáng tạo ra cái đẹp và dần dần cái đẹp trở thành nhu cầu trong đời sống tinh thần của con người và xã hội.

+ Mỗi hình thái ý thức xã hội khác nhau, mỗi giai cấp xã hội có quan điểm lý tưởng thẩm mỹ khác nhau. Sự khác nhau đó do địa vị giai cấp, điều kiện xã hội, năng lực thẩm mỹ, vốn sống, kinh nghiệm của từng người khác nhau quy định.

+ Ý thức thẩm mỹ tồn tại trong các hoạt động tích cực con người. Bất kể đó là tư duy lý tính hay là tư duy cảm tính, trong nghiên cứu khoa học hay lao động sản xuất con người đều nhận thức đánh giá theo quan điểm thẩm mỹ đối với tất cả các sự kiện và mọi hiện tượng tự nhiên. Trong các hình thức hoạt động ấy thì nghệ thuật là hình thức biểu hiện cao nhất của ý thức thẩm mỹ, nó là sự khái quát hoá điển hình hoá các yếu tố thẩm mỹ, vì vậy ý thức thẩm mỹ trở thành yếu tố chủ yếu trong hoạt động nghệ thuật.

b. Nghệ thuật- loại hình cao nhất của ý thức thẩm mỹ.

- Khái niệm: Nghệ thuật là hình thức biểu hiện cao nhất của ý thức thẩm mỹ, phản ánh hiện thực vào ý thức con người bằng hình tượng nghệ thuật. Hình tượng nghệ thuật là sự khái quát hóa, điển hình hóa các yếu tố thẩm mỹ của sự vật hiện tượng trong thế giới vào tác phẩm thông qua ý thức, năng lực thẩm mỹ của người nghệ sỹ. 

- Đặc điểm của nghệ thuật.

+ Đối tượng phản ánh của nghệ thuật rộng lớn và khác với đối tượng phản ánh của các hình thái ý thức xã hội khác. Nghệ thuật phản ánh toàn bộ thế giới, con người, xã hội, các mối quan hệ xã hội … nhưng trong đó cuộc sống phong phú cùng thế giới nội tâm phức tạp của con người là đối tượng phản ánh chủ yếu của nghệ thuật. Nghệ thuật phản ánh những quan hệ kinh tế, của xã hội, nhưng nó không phản ánh một cách trực tiếp và giản đơn, mà nó phản ánh thông qua hình tượng nghệ thuật. không phải là sự bắt chước, lặp lại cái cuộc sống đã có một cách đơn thuần mà nghệ thuật là hình thức biểu hiện cao nhất của ý thức thẩm mỹ và nó cũng do chính lao động, hoàn cảnh lao động của con người tạo nên.

+ Phản ánh hiện thực bằng hình tượng nghệ thuật thông qua các tác phẩm nghệ thuật. Lao động là nguồn gốc nảy sinh nghệ thuật, nảy sinh cảm xúc và nhu cầu thẩm mỹ của con người. Nghệ thuật không phải là sự bắt chước, lặp lại cái cuộc sống đã có một cách đơn thuần mà nghệ thuật là hình thức biểu hiện cao nhất của ý thức thẩm mỹ và do chính lao động, hoàn cảnh lao động của con người tạo nên. 

- Nghệ thuật phản ánh cái đẹp là trung tâm và là sự sáng tạo cái đẹp, đề cao cái đẹp và mong muốn con người ta trở nên đẹp hơn. Chức năng của nghệ thuật là làm hình thành và phát triển con người theo hướng hài hoà, hoàn thiện cái đẹp, làm thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ của con người và xã hội. 

- Mang tính giai cấp. Tính giai cấp của nghệ thuật thể hiện ở quan hệ giữa nó với chính trị. Nghệ thuật luôn gắn với chính trị và phục vụ cho những mục đích chính trị nhất định. Các giai cấp dùng nghệ thuật để làm phương tiện tuyên truyền, cổ động, truyền bá những tư tưởng chính trị, đạo đức, pháp luật của giai cấp mình, đồng thời chống lại những quan điểm, tư tưởng của giai cấp khác. Chính vì thế, nghệ thuật trở thành công cụ đấu tranh giai cấp trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa rất quan trọng. Quan điểm coi “nghệ thuật đứng ngoài chính trị”, “nghệ thuật vị nghệ thuật”, hoặc “nghệ thuật và chính trị song hành” là những luận điểm phản động nhằm che đậy những quan điểm lỗi thời, phản cách mạng của giai cấp bóc lột, của các nhà nghệ thuật tư sản.

Tính giai cấp của nghệ thuật biểu hiện chủ yếu qua lý tưởng thẩm mỹ của các hình tượng nghệ thuật, coi cái gì là đẹp, cái gì là xấu, ca ngợi hoặc phê phán cái gì, khẳng định cái gì, phủ định cái gì phù hợp với quan điểm của giai cấp. Mỗi giai cấp trong XH đều có nhu cầu lợi ích khác nhau, tác phẩm nghệ thuật bao giờ cũng mang đậm dấu ấn của chủ thể sáng tạo, khi miêu tả phản ánh hiện thực thì nghệ sĩ bao giờ cũng thể hiện thế giới khách quan, quan điểm thẩm mỹ phù hợp với những giai cấp nhất định. Tính giai cấp của nghệ thuật biểu hiện rõ nhất trong quan hệ nghệ thuật với chính trị hoạt động nghệ thuật không tách rời cuộc đấu tranh giai cấp.

+ Nghệ thuật mang tính nhân loại. Khi nói trong xã hội có giai cấp, nghệ thuật mạng tính giai cấp không có nghĩa là phủ nhận tính nhân loại chung. Tính nhân loại vẫn tồn tại khi nghệ thuật mang tính giai cấp, nó thể hiện phản ánh qua sự phát triển các giá trị phổ quát của nhân loại về “Chân -thiện –mỹ” thông qua các tác phẩm của các thời đại. Trong mỗi thời kỳ lịch sử cụ thể lợi ích cuả giai cấp nào đại diện cho lợi ích của nhân loại thì lý tưởng của giai cấp đó sẽ đại diện cho lý tưởng của nhân loại. Từ khi xã hội phân chia giai cấp, bên cạnh dòng nghệ thuật chân chính còn có dòng nghệ thuật bị tha hoá khiến con người run sợ, mất hết niềm tin vào chính bản thân mình. Con người trong nghệ thuật tha hoá đã từ chối năng lực mạnh mẽ của nhân loại, của lương tri. Vì vậy nghệ thuật tha hoá thực chất là nghệ thuật phi nhân bản. Ngày nay tính giai cấp vô sản trong nghệ thuật đang chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng xã hội và người lao động là lý tưởng của nhân loại nói chung.

+ Tính đảng và tự do sáng tạo của nghệ thuật. Biểu hiện tập trung nhất của tính đảng, nguyên tắc tính đảng trong nghệ thuật là đảng lãnh đạo trực tiếp đối với nền nghệ thuật. Đối với nền văn hoá mới, con người mới xã hội chủ nghĩa “văn học nghệ thuật cũng là mặt trận, anh chị em nghệ sỹ là chiến sỹ trên mặt trận ấy”. Nghệ thuật phải phục tùng chính trị, phục tùng đường lối, chính sách của đảng, trung thành với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đấu tranh cho sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. Tính đảng trong nghệ thuật còn thể hiện trong quá trình đấu tranh chống lại các quan điểm, tư tưởng phản động, sai trái của những tư tưởng văn hoá phẩm đồi trụy, đấu tranh chống lại những âm mưu của các thế lực thù địch mưu phá hoại chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Khẳng định tính đảng, không có nghĩa là phủ định tính tự do sáng tạo nghệ thuật của nghệ sĩ. Lênin chỉ rõ: trong sáng tạo nghệ thuật, người nghệ sĩ “Tuyệt đối phải bảo đảm phạm vi hết sức rộng rãi cho sáng kiến cá nhân, cho khuynh hướng cá nhân, cho tư tưởng và sức tưởng tượng, cho hình thức và nội dung”.

- Vai trò của nghệ thuật.

+ Nghệ thuật là phương tiện nhận thức hiện thực, đem lại cho con người những hiểu biết sinh động, rộng lớn về tự nhiên, xã hội và con người; những diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, thế giới. Nhứng tác phẩm nghệ thuật lớn có thể giúp ta nhận thức, hiểu biết về một xã hội, một thời đại … không chỉ ở nét khái quát mà cả những chi tiết cụ thể sinh động.

+ Nghệ thuật giáo dục tư tưởng tình cảm, thị hiếu, lý tưởng thẩm mỹ cho con người. Khi cảm thụ, thưởng thức nghệ thuật, ở con người xuất hiện cảm xúc, thái độ, tình cảm rất mạnh mẽ và sâu sắc mà các hình thái ý thức xã hội khác không thể có được. Sức mạnh đó tác động vào lý trí, tình cảm con người thông qua việc khẳng định, biểu dương, ca ngợi cái đẹp, cái tiến bộ, phê phán lên án cái xấu, cái thấp hèn, tiêu cực lỗi thời trong đời sống hiện thực. Qua sự tác động ấy, hình ảnh nghệ thuật trở thành tấm gương trong sáng để con người soi bóng dáng mình vào đó, từ đó đòi hỏi mỗi người tự suy nghĩ liên hệ, tự điều chỉnh hành động của mình trong các quan hệ xã hội. 

+ Thoả mãn nhu cầu thẩm mỹ và hoạt động sáng tạo của con người. Đây là nhu cầu tất yếu của đời sống xã hội của con người. Từ nhu cầu đó làm phát triển ý thẩm mỹ, năng lực thẩm mỹ, tạo điều kiện cho mỗi người khả năng thụ cảm và sáng tạo nghệ thuật.

- Ý nghĩa phương pháp luận: 

Nghệ thuật có vai trò to lớn trong đời sống xã hội, cho nên trong hoạt động thực tiễn phải biết nắm lấy nghệ thuật chân chính để tiến hành giáo dục nâng cao trình độ nhận thức thẩm mỹ cho mọi người, trong quá trình đó không bao giờ được mơ hồ bản chất giai cấp của nghệ thuật. Trên cơ sở đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức bảo vệ nghệ thuật chân chính, chống lại mọi biểu hiện sai trái, đua đòi, lai căng của thứ nghệ thuật phi vô sản. 

+ Tăng cường và phát huy vai trò của nghệ thuật để tiến hành công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội. Trong đơn vị tích cực hoạt động nghệ thuật nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của đảng và nhà nước giao cho quân đội. 

+ Không mơ hồ bản chất giai cấp của nghệ thuật, kiên quyết chống và loại trừ văn hoá phản động và các trào lưu phi vô sản phi vô sản. 

+ Quan điểm của Đảng ta cho rằng, chức năng, nhiệm vụ cơ bản của nghệ thuật vừa là người tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, vừa là người phát hiện và khẳng định những nhân tố mới, cái hay, cái đẹp trong đời sống xã hội và con người, đồng thời kiên quyết phê phán, lên án cái xấu, cái tiêu cực, sai trái, lệch lạc của nghệ thuật trong đời sống xã hội. 

5 - Hình thái ý thức tôn giáo.

a. Khái niệm. Tôn giáo là một hình thái ý thức xã hội, phản ánh hiện thực khách quan vào ý thức con người một cách hư ảo, xuyên tạc. 

- Tôn giáo là một hiện tượng xã hội bao gồm: lễ nghi tôn giáo, tổ chức tôn giáo, ý thức tôn giáo. ýự thức tôn giáo thuộc thế giới quan duy tâm và chủ nghĩa duy tâm là cơ sở thế giới quan tôn giáo. Tôn giáo biểu hiện sự bất lực của con người trước tự nhiên và xã hội. Tôn giáo hướng đến sự đền bù hư ảo của con người và niềm tin vào sự giải thoát bế tắc ở thiên đường chứ không phải ở cuộc sống thực tại. Nói về tác động của tôn giáo C.Mác viết: “tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của những điều kiện xã hội không có tinh thần”.

Do vậy, tôn giáo đối lập với chủ nghĩa vô thần và có tác động tiêu cực đối với đời sống tinh thần của xã hội, làm cho con người không tin vào sức mạnh của chính mình, cam chịu số phận được định đoạt. 

- Cấu trúc tôn giáo bao gồm: 

+ Tâm lý tôn giáo: là những tình cảm, niềm tin tôn giáo, tập quán tôn giáo, và những biểu tượng hoang đường của quần chúng tín ngưỡng.

+ Tư tưởng tôn giáo: là những quan điểm tư tưởng tôn giáo được các nhà thần học đề xướng và phát triển thành giáo lý và trở thành một hệ tư tưởng có tác dụng chỉ đạo, củng cố phát triển tôn giáo.

b. Đặc điểm của tôn giáo
- Nguyên nhân: 

+ Nguyên nhân nhận thức: Những mầm mống đầu tiên của tôn giáo xuất hiện từ xã hội nguyên thuỷ, do trình độ hết sức thấp kém của nền sản xuất xã hội và trình độ nhận thức của con người. Trước những sức mạnh ghê gớm của các hiện tượng tự nhiên như sấm sét, bão lụt … con người bất lực không giải thích được, hoặc giải thích sai lệch những hiện tượng khủng khiếp ấy nên họ khuất phục và sợ hãi. Sự bất lực ấy đã tạo nên ở họ một biểu tượng hoang đường và họ thần thánh hoá các lực lượng tự nhiên. Họ tưởng tượng ra thần sấm, thần sét, thần núi, thần sông … và họ tin rằng các lực lượng đó luôn chi phối cuộc đời họ. Như vậy những biểu tượng hoang đường thần thánh do chính con người tạo ra, nhưng chúng lại trở thành lực lượng độc lập chi phối cuộc sống tinh thần của con người.

+ Nguyên nhân xã hội: Trong xã hội có giai cấp, sự áp bức bóc lột tàn bạo của giai cấp thống trị và những cuộc chiến tranh liên miên gây nên những tổn thất nặng nề về người và của làm cho cuộc sống của nhân dân đói nghèo, bần cùng không lối thoát là một nguyên nhân cho tôn giáo tồn tại, phát triển. Do không nhận thức được nguồn gốc của áp bức giai cấp, cộng với việc giai cấp bóc lột thường lợi dụng tôn giáo để làm vũ khí tinh thần mê hoặc, răn đe nên quần chúng đành cam chịu cuộc sống hiện tại trên trần gian để mong được đền bù một cuộc sống tốt đẹp hư ảo ở thiên đường, ở cõi niếp bàn hoặc ở kiếp sau. Tất cả những điều đó được lặp đi, lặp lại tạo cho quần chúng một niềm tin vào kiếp, nghiệp, định mệnh do trời, chúa, thần thánh sắp đặt và họ trông chờ, cầu xin lực lượng siêu nhiên ở chốn hư vô cứu giúp. Khi tình trạng bất công xã hội ngày càng tăng, ách áp bức ngày càng nặng nề thì con người lại càng tin vào số phận.

Mác viết “tôn giáo là tiếng thở dài của chúng sinh bị áp bức, là trái tim của thế giới không có trái tim cũng giống như nó là tinh thần của những điều kiện xã hội không có tinh thần.”

Như vậy, tôn giáo ra đời do trình độ thấp kém của nền sản xuất xã hội và trình độ nhận thức thấp kém của con người. Khi xã hội có giai cấp, sự bất lực trước tình trạng áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị làm cho tôn giáo được củng cố và phát triển. Bản chất tôn giáo là sự phản ánh hoang đường hiện thực khách quan. 

- Tác hại của tôn giáo. Tôn giáo có tác hại lớn trong đời sống xã hội. Tôn giáo làm cho con người không tin vào sức mạnh của chính mình, cam chịu số phận đã được định đoạt. Tôn giáo thủ tiêu đấu tranh, thừa nhận sự bóc lột của giai cấp thống trị, ăn bám. Tôn giáo là lực cản ghê gớm của thực tiễn đấu tranh chống áp bức bất công, cần phải đấu tranh loại bỏ tôn giáo khỏi đời sống xã hội.

- Ý nghĩa phương pháp luận: Để khắc phục ảnh hưởng của tôn giáo, chúng ta phải: 

+ Phát triển toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội trong đó tập trung xây dựng và phát triển kinh tế, nâng cao trình độ hiểu biết toàn diện và giáo dục tư tưởng vô thần khoa học cho quần chúng nhân dân. Để khắc phục hiện tượng tôn giáo chúng ta phải xoá bỏ nguồn gốc sinh ra tôn giáo. ở nước ta có nhiều loại tôn giáo khác nhau, Đảng và nhà nước ta đã có chính sách đúng đắn về tôn giáo nên đã đoàn kết được các dân tộc, các tôn giáo trong khối cộng đồng đoàn kết dân tộc cùng nhau đấu tranh cho độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. 

+ Cần có cách nhìn khoa học về tôn giáo. Trong quá trình đổi mới hiện nay, cùng với việc đổi mới nhận thức về chủ nghĩa xã hội, chúng ta cần có cách nhìn khoa học về tôn giáo góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn hiện nay. Quan điểm của Đảng ta về tôn giáo, một lần nữa được khẳng định trong cương lĩnh xây dựng đất nước: “tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của nhân dân … đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân”. Tôn giáo không mất đi bằng con đường tự tiêu vong, cũng không nhanh chóng mất đi bằng cưỡng bức. Không thể xoá bỏ tôn giáo bằng các sắc lệnh hay biện pháp bạo lực, mà khắc phục từng bước trong thực tiễn lâu dài vừa cải tạo xã hội cũ, vừa xây dựng xã hội mới. Cần phải tích cực giáo dục nâng cao dân trí, tuyên truyền đường lối quan điểm của Đảng vào trong quần chúng nhân dân để họ tự nhận biết và dần dần rời bỏ tôn giáo. Đồng thời nghiên cứu nắm được những hạn chế của nó để từ đó đấu tranh chống mọi biểu hiện sai trái của tôn giáo, lợi dụng tôn giáo để chống phá chủ nghĩa xã hội, cản trở con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. 

+ Kiên quyết đấu tranh xoá bỏ ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong nhân dân và lực lượng vũ trang. Trong hoạt động thực tiễn phải nghiêm chỉnh chấp hành mọi chủ trương chính sách về tôn giáo của Đảng, làm tốt công tác vận động quần chúng có tín ngưỡng tham gia các hoạt động xã hội, đấu tranh với những hành động lợi dụng tự do tín ngưỡng hành nghề mê tín dị đoan gây nên những tổn thất cho quần chúng và cho xã hội. Mặt khác phải thường xuyên giáo dục chủ nghĩa vô thần khoa học, giáo dục niềm tin cộng sản cho mọi cán bộ, chiến sỹ trong quân đội. 

CÂU HỎI ÔN TẬP 

1. Khái niệm TTXH và YTXH, tính giai cấp của YTXH ?

2.  Mối quan hệ biện chứng giữa TTXH và YTXH ?

3.  Tính độc lập tương đối của YTXH ?

4.  Khái niệm, đặc điểm, vai trò của ý thức pháp quyền và ý nghĩa phương pháp luận khi nghiên cứu ?

5.  Khái niệm, đặc điểm, vai trò của ý thức đạo đức và vai trò của đạo đức cộng sản trong xây dựng xã hội mới ?

6.  Nghệ thuật là gì ? đặc điểm, vai trò của nghệ thuật ? 

7.  Ý thức tôn giao là gì ? nguyên nhân và tác hại của tôn giáo ?

Bài 6

VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN

Vấn đề con người trong lịch sử tư tưởng triết học là một tâm điểm luôn được các nhà triết học mọi thời đại quan tâm. Đó là những câu hỏi luôn được đặt ra như: con người từ đâu sinh ra; ý nghĩa cuộc sống con người là gì; con người quan hệ với tự nhiên và đồng loại như thế nào; con người có thể làm chủ tự nhiên, xã hội và bản thân mình được không? Đó luôn là vấn đề chung nhất, cơ bản nhất mà các học thuyết triết học quan tâm lý giải. Tuy nhiên triết học trước Mác đều giải quyết không triệt để, thiếu khoa học và mang nhiều yếu tố duy tâm, chủ 
quan về vấn đề con người. Triết học Mác – Lênin ra đời xuất phát từ mục đích vì con người và là lý luận soi sáng triết lý về con người. Đó là bước ngoặt cách mạng trong quan niệm về con người và giải phóng con người. ý nghĩa cách mạng đó đã làm cho triết học Mác – Lênin thực sự trở nên giá trị với con người và lịch sử xã hội loài người.

I - NGUỒN GỐC VÀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI
1 - Quan điểm của các triết học phi macxít

 - Quan điểm duy tâm tôn giáo: 

Nhìn chung các quan điểm tôn giáo đều quan niệm con người là thần thánh thượng đế sinh ra; cuộc sống con người là do đấng sáng tạo an bài sắp đặt: 

 + Kitô giáo quan niệm bản chất con người là kẻ có tội. Con người có 2 phần tách biệt: thể xác và linh hồn; linh hồn là phần cao quý còn thể xác là phần thấp hèn, gần với súc vật. Thể xác thì mất đi nhưng linh hồn còn tồn tại. Do vậy, con người phải cứu lâựy, chăm lo lấy linh hồn mình.

+ Quan niệm về bản chất con người của tam giáo (Nho, Lão, Phật giáo) 

* Nho giáo Khổng – Mạnh : Khổng tử cho rằng: bản chất con người là do “thiên mệnh” chi phối quyết định, đức “nhân” chính là giá trị cao nhất của con người. Mạnh tử lại quy tính thiện của con người vào năng lực bẩm sinh, do ảnh hưởng của phong tục, tập quán xấu mà con người bị nhiễm cái xấu, xa rời cái tốt. Vì vậy, phải thông qua tu dưỡng, rèn luỵên để giữ được đạo đức của mình. Cũng như Khổng Tử, Mạnh Tử cho rằng : phải lấy lòng nhân ái, quan hệ đạo đức để dẫn dắt con người hướng tới các giá trị đạo đức tốt đẹp.

* Trong quan niệm về con người của trường phái Đạo gia, Lão Tử cho rằng con người sinh ra từ “Đạo”. Do vậy, con người cần phải sống “Vô vi”, theo lẽ tự nhiên, thuần phác, không hành động một cách giả tạo, gò ép, trái với tự nhên. Quan niệm này biểu hiện tư tưởng duy tâm chủ quan của triết học Đạo gia.


* Phật giáo lại cho rằng: con người là sự kết hợp giữa danh và sắc (vật chất và tinh thần), đời sống con người trên trần thế chỉ là ảo giác hư vô. Vì vậy, cuộc sống con người khi còn sống chỉ là sống gửi, là tạm bợ. Cuộc sống vĩnh cửu chỉ có ở cõi niết bàn, nơi được giải thoát linh hồn khỏi thể xác.
Có thể nói rằng, với nhiều hệ thống triế học khác nhau, triết học Phương Đông biểu hiện tính đa dạng và phong phú, thiên về vấn đề con người trong mối quan hệ chính trị, đạo đức. Nhìn chung, con người trong triết học phương Đông biểu hiện yếu tố duy tâm, có trộn tính chất duy vật chất phác ngây thơ trong mối quan hệ với tự nhiên và xã hội. 

 - Quan điểm của Phơ Bách – Triết học nhân bản 
Mặt tiến bộ: tư tưởng triết học của Phơ Bách đã vượt qua những hạn chế trong triết học Hêghen để hy vọng tìm đến bản chất con người một cách đích thực. Phơ Bách phê phán tính chất siêu tự nhiên, phi vật chất của con người trong triết học Hêghen, đồng thời khẳng định con người do sự vận động của thế giới vật chất tạo nên. Con người là kết quả của sự phát triển của thế giới tự nhiên, con người và tự nhiên là thống nhất không thể tách rời. Phơ Bách đề cao vai trò trí tuệ của con người với tính cách là những cá thể người. đó là những con người cá biệt, đa dạng, phong phú, không ai giống ai. Quan niệm này dựa trên nền tảng duy vật, đề cao yếu tố tự nhiên, cảm tính, nhằm giải phóng cá nhân con người.

+ Mặt hạn chế: Phơ Bách không thấy được bản chất xã hội trong đời sống con người, tách con người khỏi những điều kiện lịch sử, cụ thể. Con người trong triết học của Phơ Bách là phi lịch sử, phi giai cấp và trừu tượng.

Với quan điểm duy vật về nguồn gốc con người, Phơ Bách đã lên án những quan điểm duy tâm tôn giáo về con người. Tuy nhiên, Phơ bách lại bị rơi vào chủ nghĩa duy tâm khi giải thích về bản chất con người. Con người của Phoiơbắc là con người trừu tượng phi lịch sử, tách rời với thực tiễn xã hội. Do vậy ông đã lý tưởng hoá quan hệ đạo đức đặc biệt là tình bạn, tình yêu, coi con đường xây dựng “tôn giáo tình yêu” là cứu cánh khỏi sự tha hoá con người. Mác đã phê phán Phoiơbắc rằng: “Phoiơbắc đã hoà tan bản chất tôn giáo vào bản chất con người” 


Có thể khái quát rằng, các quan niệm về con người trong triết học trước Mác, dù đứng trên nền tảng thế giới quan duy tâm, nhị nguyên luận hoặc duy vật siêu hình đều không phản ánh đúng bản chất con người, họ xem xét bản chất con người một cách trừu tượng, tuyệt đối hoá mặt tinh thần hoặc thể xác con người, tuyệt đối hoá mặt tự nhiên – sinh học mà không thấy mặt xã hội trong đời sống con người. Tuy vậy, một số trường phái triết học vẫn đạt được những thành tựu trong phân tích, quan sát con người, đề cao lý tính, xác lập các giá trị về nhân bản học để hướng con người tới tự do. Đó là những tiền đề có ý nghĩa cho việc hình thành tư tưởng về con người của triết học mácxít.

2 - Quan điểm triết học Mác – Lênin về con người . 

Khái niệm: Con người là những cá thể người trong một chỉnh thể thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội, là chủ thể sáng tạo ra lịch sử, sáng tạo ra toàn bộ nền văn hoá vật chất và tinh thần của xã hội.

Như vậy trong khái niệm con người có sự thống nhất giữa mặt sinh vật và mặt xã hội. Trong đó mặt xã hội quyết định bản chất của con người. Không có con người chung chung trừu tượng, mà chỉ có con người cụ thể, những cá thể sống trong những điều kiện lịch sử cụ thể. Mác đã coi con người là một thực thể 2 mặt không thể tách rời là: Mặt sinh vật và mặt xã hội. Mác đã nêu lên bản chất con người rằng : “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội”.

a. Con người là một thực thể có tính sinh vật:

Trước hết Mác thừa nhận con người là một động vật cao cấp nhất, sản phẩm của quá trình tiến hoá lâu dài của thế giới sinh vật như “Tiến hoá luận” của Đác Uyn đã khẳng định. Do vậy:

- Như mọi động vật khác, con người cũng phải có những nhu cầu sinh vật như ăn uống, sinh con đẻ cái, phải đấu tranh để tồn tại vv…

- Tuy nhiên, bản chất sinh vật không phải là yếu tố duy nhất và càng không phải là yếu tố quyết định bản chất của con người.

b. Con người là một thực thể có tính xã hội: 

 Triết học Mác – Lênin đã xem xét một cách toàn diện, cụ thể về bản chất con người và chỉ ra rằng: 

- Bản chất con người dược xác định bằng việc con người sản xuất vật chất. Mác chỉ ra rằng: “Có thể phân biệt được con người ngay khi con người bắt đầu sản xuất …ra những tư liệu sinh hoạt của mình, như thế con người đã sản xuất ra chính đời sống vật chất của mình”. 

- Tính loài của con người chính là tính xã hội: con người có tính xã hội trước hết bởi hoạt động sản xuất luôn có tính xã hội. Trong quá trình sản xuất con người không thể tách mình ra khỏi xã hội. Tính xã hội là đặc điểm cơ bản của con người phân biệt con người với con vật.

- Tính xã hội của con người biểu hiện ở hoạt động giao tiếp và quan hệ của con người với người khác. Đó không phải là hoạt động bản năng mà là hoạt động có ý thức. Quá trình giao tiếp, tư duy của con người phát triển, làm cho con người ngày càng có bản chất người hơn. Mác đã khẳng định : “ Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội” 

Tóm lại: Con người khác với con vật ở 3 mặt : quan hệ với thiên nhiên (sản xuất); quan hệ với xã hội (giao tiếp) và quan hệ với bản thân (sự phát triển ý thức, tư duy). Cả 3 mối quan hệ đó đều mang tính chất xã hội, trong đó quan hệ xã hội là quan hệ bản chất nhất, bao quát nhất.

II - QUAN HỆ GIỮA CÁ NHÂN VÀ XÃ HỘI. 

Quan hệ giữa cá nhân và xã hội là một vấn đề có vị trí quan trọng trong học thuyết của Mác. Các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin đã rất quan tâm để giải quyết vấn đề này làm cơ sở giải quyết những vấn đề xã hội.

1 - Khái niệm cá nhân.

a. Khái niệm: Cá nhân là khái niệm chỉ con người cụ thể sống trong một xã hội nhất định với tư cách một cá thể, một thành viên của xã hội ấy, do những đặc điểm riêng của mình mà phân biệt với những thành viên khác của xã hội. 

b. Đặc trưng:

- Cá nhân là một cái đơn nhất, cá biệt có những đặc điểm riêng không hoà lẫn vào các cá nhân khác:

+ Mặt chủ yếu để phân biệt giữa các cá nhân chính là những quan hệ xã hội. Những quan hệ này vô cùng phong phú phức tạp và có tính lịch sử. Mỗi cá nhân thuộc một giai cấp, một nhóm người xã hội, một gia đình riêng. 

+ Mỗi cá nhân có nhu cầu, lợi ích, sở thích, nguyện vọng riêng. 

- Cá nhân là một nhân cách xác định: Khái niệm cá nhân chỉ cá thể người có nhân cách xác định.

+ Khái niệm nhân cách: là toàn bộ những phẩm chất và năng lực của một cá nhân hợp thành một chỉnh thể để phân biệt cá nhân này với cá nhân khác. Nhân cách chính là bộ mặt xã hội của con người. Nhân cách càng phát triển, con người càng được phân biệt bằng những điển hình của nó. 

+ Bộ mặt xã hội của cá nhân (tức là nhân cách ) phát triển dần theo quá trình quan hệ xã hội. Môi trường xã hội tạo nên nhân cách con người. Một đứa trẻ mới lọt lòng là một cá thể người nhưng chưa là một cá nhân. Cá thể sẽ phát triển dần thành những cá nhân với những đặc điểm xã hội riêng biệt. Chỉ khi nào con người có ý thức, có thế giới nội tâm riêng mới trở thành một cá nhân.

- Cá nhân tồn tại trong xã hội, là một thành viên của xã hội. Dù khác nhau đến bao nhiêu, những cá thể người vẫn có những cái chung:

+ Trước hết, họ đều là thành viên của xã hội đều mang bản chất xã hội, không thể sống ngoài xã hội.

+ Mỗi cá nhân nằm trong một giai cấp nhất định, những cá nhân có cái chung đó hợp thành một giai cấp nhất định. 

+ Những cá nhân, những giai cấp trong một hoàn cảnh nhất định hợp thành một xã hội có tính lịch sử.

2 - Mối quan hệ giữa cá nhân và xã hội 

Cá nhân là một hiện tượng có tính lịch sử - xã hội. Không một cá nhân nào nằm ngoài xã hội nên luôn có quan hệ biện chứng với xã hội mà nó tồn tại. Mối quan hệ cá nhân và xã hội chính là mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng: xã hội là cái chung, cá nhân là những cái riêng trong mối quan hệ với xã hội. Trong mối quan hệ đó chủ nghĩa duy vật biện chứng đã chỉ ra rằng: Cái chung quyết định cái riêng; cái riêng tác động to lớn đến cái chung. Mối quan hệ đó thể hiện trên những nội dung sau:

a. Xã hội là yếu tố quyết định cá nhân:

- Thực chất mối quan hệ xã hội – cá nhân : Xã hội là điều kiện, môi trường, phương thức để cá nhân hoạt động và thực hiện nhu cầu, lợi ích. Xã hội càng phát triển thì các nhân càng tiếp nhận được nhiều những giá trị vật chất, tinh thần và thoả mãn nhu cầu chính đáng của mỗi cá nhân và là động lực liên kết mọi thành viên trong xã hội. 

- Cơ sở của mối quan hệ : Tính chất và trình độ phát triển của LLSX và cùng với nó là tính chất, trình độ phát triển của hình thái kinh tế - xã hội là hoàn cảnh mà mỗi cá nhân sống. Khi có sự thay đổi căn bản hình thái kinh tế - xã hội thì quan hệ giữa cá nhân và xã hội mới có sự thay đổi căn bản.

- Biểu hiện của mối quan hệ: Xã hội quyết định cá nhân trên tất cả các mặt: bản chất, quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn và khả năng phát triển của mỗi cá nhân.

+ Xã hội quyết định bản chất của cá nhân. Chủ nghĩa Mác-Lênin đã khẳng định: cá nhân là sản phẩm của xã hội, do hoàn cảnh lịch sử nhất định tạo nên. Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội. Do đó bản chất cá nhân được hình thành, phát triển, hoàn thiện trong xã hội, do điều kiện lịch sử, xã hội qui định. Xã hội có bản chất nào thì cá nhân cơ bản là mang bản chất ấy.

+ Xã hội quyết định cá nhân về mặt vật chất, tinh thần. Mỗi con người sinh ra ở thời đại khác nhau, họ không có quyền lựa chọn cho mình trước một xã hội khác với những điều kiện vật chất, tinh thần xã hội hiện có. Điều kiện kinh tế – xã hội phát triển đến mức nào thì cá nhân được hưởng đến mức đó. 
+ Xã hội quyết định cá nhân về quyền hạn và nghĩa vụ. Mỗi xã hội khác nhau thì quyền hạn và nghĩa vụ của cá nhân cũng khác nhau, thông qua hệ thống pháp luật và những nguyên tắc do nhà nước ban hành, cá nhân phải căn cứ vào đó để thực hiện. Vị thế của cá nhân là do xã hội tạo nên. Nếu xã hội thay đổi thì vị trí vai trò của từng cá nhân cũng thay đổi.

+ Xã hội quyết định sự biến đổi của cá nhân. Vì cá nhân là sản phẩm của xã hội, lại luôn vận động, hoàn thiện mình trong những hoàn cảnh xã hội nhất định, cho nên ở xã hội nào có cá nhân của xã hội ấy, khi xã hội thay đổi thì cá nhân cũng thay đổi theo.

Thực tiễn lịch sử chỉ ra rằng : 

+ Trong xã hội CSNT cá nhân hoà tan trong cộng đồng xã hội, mỗi cá thể chưa trở thành những cá nhân thật sự vì tính chất và trình độ của PTSX vừa đơn giản, vừa lạc hậu. 

+ Trong xã hội có đối kháng giai cấp: quan hệ giữa cá nhân và xã hội vừa có tính thống nhất vừa đối kháng nhau. Ở đó những con người lao động, bị bóc lột không có điều kiện để trở thành những cá nhân thực sự, nhất là không tự khẳng định được quyền làm chủ xã hội, làm chủ bản thân mình. Những giai cấp này không có điều kiện để phát triển toàn diện. Ngược lại các giai cấp tư hữu bóc lột thống trị lại được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi, được khẳng định tư cách cá nhân và trở thành những các nhân đặc trưng của thời đại. 

+ Đặc biệt ở xã hội tư bản chủ nghĩa, lợi ích giữa 2 giai cấp tư sản và vô sản trở nên đối lập và mâu thuẫn gay gắt. Người công nhân chịu mọi hâu quả của sự thoái hoá con người. điều kiện sống của người công nhân trở nên bần cùng nhất của lịch sử. Do vậy, Họ bị tha hoá về bản chất người; không có quyền lợi gì, họ không còn cơ hội để phát triển tài năng của họ mà chỉ đơn giản là bán sức lao động rẻ mạt cho nhà tư bản, mặc sức họ bóc lột thậm tệ. 

+ Trong xã hội xã hội chủ nghĩa, con người lao động dược giải phóng, bản chất người của họ càng ngày càng rõ nét; họ gắn bó với xã hội cả quyền lợi và nghĩa vụ; họ được phát triển toàn diện về năng lực của họ. 

+ Trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, mâu thuẫn giữa cá nhân và xã hội vẫn còn. Do vậy, thời kỳ này vẫn là thời kỳ đấu tranh để giải phóng con người.

b. Cá nhân tác động to lớn trở lại xã hội 

- Nội dung của luận điểm : Xã hội được tạo bởi sự tác động tổng hợp của mọi cá nhân. Cá nhân trong xã hội càng phát triển cả về thể lực và tài năng thì càng góp phần to lớn trong việc thúc đẩy xã hội phát triển. Do vậy, mọi hoạt động của cá nhân đều tác động to lớn trở lại xã hội. Nếu hoạt động của cá nhân là tích cực, phù hợp quy luật khách quan, xu thế phát triển của lịch sử sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội và ngược lại.

- Cơ sở khoa học của luận điểm : Xuất phát từ mối quan hệ giữa cái chung và cái riêng : Cái chung chỉ được thể hiện thông qua những cái riêng, mỗi cái riêng góp một phần của mình tạo nên những cái chung. Do vậy, mỗi cá nhân đóng góp một phần của mình tạo nên quan hệ xã hội tổng hợp. Vai trò của cá nhân đối với xã hội như thế nào là tuỳ thuộc vào trình độ phát triển nhân cách của họ:

- Biểu hiện vai trò của cá nhân đối với xã hội: 

+ Nhân cách lớn (vĩ nhân) sớm nhận thức và vận dụng đúng, sáng tạo các quy luật khách quan sẽ góp phần to lớn thúc đẩy xã hội phát triển.

+ Cá nhân có phẩm chất năng lực kém, nhận thức và hành động tuỳ tiện, không phù hợp với quy luật khách quan, có nhiều sai lầm khuyết điểm sẽ tác động kìm hãm sự phát triển của xã hội.

+ Xã hội và cá nhân là biện chứng nhân quả, nó là những thành phần tạo nên tổng lực thúc đẩy xã hội phát tiển theo những quy luật khách quan của nó. Xã hội là nơi để cá nhân tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Xã hội tốt sẽ sản sinh ra những cá nhân ưu tú, những con người có phẩm chất và năng lực tốt. Đến lước nó, cá nhân tốt là điều kiện tốt nhất để tác động thúc đẩy xã hội phát triển nhanh theo đúng những quy luật khách quan của nó.

- Nền tảng của mối quan hệ cá nhân và xã hội là quan hệ lợi ích:

 + Quan hệ lợi ích giữa cá nhân xã hội mang tính 2 mặt: 

* Về khách quan: Thể hiện ở trình độ phát triển sản xuất, mức độ năng xuất lao động cho phép đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của mỗi thành viên trong xã hội.

* Về chủ quan: Biểu hiện ở khả năng nhận thức và vận dụng quy luật về sự kết hợp lợi ích các nhân và lợi ích tập thể, lợi ích toàn xã hội của con người. Nếu lợi ích xã hội không được bảo đảm thì lợi ích cá nhân cũng không thể được thực hiện. Lợi ích xã hội quyết định lợi ích các nhân. Ngược lại lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp của con người để thực hiện lợi ích xã hội. 

 + Quan hệ lợi ích trực tiếp quy định động cơ, khuynh hướng hoạt động của con người. Vì vậy, bảo đảm sự công bằng về quyền lợi và nghĩa vụ là phương châm đúng đắn nhất của quan hệ lợi ích. 

+ Ý nghĩa phương pháp luận: Lợi ích là động lực trực tiếp trong quan hệ cá nhân và xã hội. Sự phát triển của cá nhân và xã hội chính là sự phát triển đa dạng hoá các hệ thống lợi ích của xã hội. Để kết hợp hài hoà mối quan hệ lợi ích này phải chống hai khuynh hướng:

Một là: Tuyệt đối hoá lợi ích tập thể và xã hội, bắt cá nhân phải hy sinh lợi ích một chiều.

Hai là: Tuyệt đối hoá lợi ích cá nhân một cách cực đoan theo chủ nghĩa cá nhân, vị kỷ không quan tâm đến lợi ích xã hội.

Để tránh hai khuynh hướng cực đoan đó thì một mặt cần phải:

* Chống đặc quyền đặc lợi dẫn đến bất công bằng gây nên mâu thuẫn lợi ích. 

* Phải lấy việc phục vụ lợi ích chung toàn nhân loại, lợi ích tập thể làm mục đích trên cơ sở giải quyết hài hoà lợi ích trực tiếp của từng cá nhân làm động lực.

c. Quan hệ cá nhân xã hội trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam. 

- Thực trạng : trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam ta, mối quan hệ giữa cá nhân xã hội vẫn chưa được giải quyết một cách hài hoà bởi vẫn còn những khác biệt về quyền lợi do chưa có sự đồng nhất các thành phần giai cấp. Tuy nhiên quyền lực trong xã hội đã thuộc về nhân dân lao động nên đang dần từng bước khắc phục những bất công xã hội. 

- Sự vận dụng của Đảng ta : Vận dụng sáng tạo lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin về vấn đề con người và xã hội vào thực tiễn cách mạng nước ta. Đảng ta luôn coi trọng nhân tố con người, xây dựng và phát triển nhân tố con người bằng việc kết hợp hài hoà các lợi ích của người lao động. Quan điểm của Đảng ta thể hiện trên các mặt:

+ Đảng ta đang từng bước điều chỉnh những hạn chế và giải quyết tốt mối quan hệ cá nhân xã hội. Đảng ta khẳng định: “xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, vì lợi ích chân chính và phẩm giá con người với trình độ tri thức, đạo đức, thể lực, thẩm mỹ ngày càng cao” (cương lĩnh xây dựng đất nước)

+ Chúng ta đang tập trung phát triển kinh tế kết hợp với giải quyết tốt chính sách xã hội vì con người và lấy con người làm mục đích, động lực phát triển xã hội.

+ Những quan điểm cơ bản về con người trong Đại hội IX của Đảng: 

* Quan điểm coi con người là động lực của phát triển kinh tế - xã hội : “Nguồn lực con người - yếu tố cơ bản nhất để phát triển xã hội, tăng cường kinh tế nhanh và bền vững”; “Phát huy nguồn lực trí tuệ và sức mạnh tinh thần của người Việt Nam ; coi phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là nền tảng và động lực của sự gnhiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”
* Quan điểm coi con người là mục tiêu của phát triển kinh tế - xã hội : “Mọi hoạt động văn hoá nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị , tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thứcư cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, sống có văn hoá, quan hệ hài hoà trong gia đình, cộng đồng và xã hội, kế thừa truyền thống cách mạngcủa dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường xây dựng và bảo vệ Tỉ quốc”. 

* Định hướng phát huy vai trò nhân tố con người trong sự nghiệp HĐH, CNH :
 Thứ nhất: phát triển giáo dục, đào tạo - phát huy nguồn lực con người là một trong những động lực quan trọng của HĐH, CNH.

 Thứ hai: phát triển khoa học công nghệ cùng phát triển giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng của HĐH, CNH.

Thứ ba: Xây dựng nèn văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc nhằm xây dựng cong người mới Việt Nam.

Thứ tư: Giải quyết các vấn đề xã hội thực hiện công bằng văn minh, giải quyết công ăn việc làm, chăm sóc sức khoẻ nhân dân...

II - VAI TRÒ QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN VÀ CÁ NHÂN LÃNH TỤ TRONG LỊCH SỬ

1 - Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò của quần chúng nhân dân.

a. Khái niệm:

 - Nội dung khái niệm: Quần chúng nhân dân lao động là tất cả những người lao động, tiến bộ và cách mạng, có tổ chức, dưới sự chỉ huy lãnh đạo của một thủ lĩnh, tổ chức hay đảng phái. Là người trực tiếp làm ra của cải vật chất và có tác dụng thúc đẩy xã hội phát triển.

QCND là những người lao động sáng tạo ra mọi giá trị vật chất tinh thần cho xã hội và thúc đẩy xã hội phát triển trong mỗi thời kỳ lịch sử nhất định. 

- Tiêu chí của quần chúng nhân dân : 

+ Là những bộ phận có chung lợi ích cơ bản, liên kết lại thành tập thể dưới sự lãnh đạo của một cá nhân, tổ chức hay đảng phái nhất định

+Nhằm giải quyết những nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, xã hội của một thời đại nhất định.

Như vậy: quần chúng nhân dân là một phạm trù lịch sử, căn cứ vào điều kiện lịch sử và những nhiệm vụ lịch sử nhất định, QCND bao gồm những thành phần, tầng lớp xã hội và giai cấp khác nhau. 

- Các thành phần QCND gồm:

- Một là: Là những người lao động sản xuất ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội. 

- Hai là: Những lực lượng dân cư chống lại lực lượng xã hội phản động ngăn cản sự tiến b xã hội.

- Những lực lượng, giai cấp, tầng lớp xã hội thúc đẩy sự tiến bộ xã hội trong những hình thái kinh tế - xã hội nhất định. 

b. Vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử.

- Quan điểm phi Mác xít: 

+ Tôn giáo coi là đấng tối cao, đấng tạo hoá quyết định và trao quyền cho cá nhân, Quần chúng nhân dân chỉ là phương tiện công cụ để sai khiến.

+ Chủ nghĩa duy vật siêu hình không thấy được vai trò của thực tiễn nên không thấy được vai trò QCND, coi nhân dân chỉ là lực lượng cần được thương xót, ban phát. Xét cho cùng họ chưa thoát khỏi quan điểm duy tâm về xã hội khi cho rằng, nhân tố quyết định của sự phát triển xã hội là tư tưởng, đạo đức, là các vĩ nhân. Cũng có nhà tư tưởng đề cao vai trò của quần chúng nhân dân, phủ nhận vai trò của vĩ nhân nhưng họ không lý giải được một cách khoa học về vai trò của quần chúng nhân dân.
- Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin 

+ Chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định: quần chúng nhân dân là người sáng tạo ra lịch sử; là chủ thể chân chính của lịch sử. 

+ Căn cứ: 

* Hoạt động sản xuất vật chất là hoạt động quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội mà QCND là chủ thể của hoạt động đó. Nếu không có QCND, những người trực tiếp sản xuất vật chất nuôi sống xã hội thì không có lịch sử xã hội. 

* Trong lĩnh vực hoạt động chính trị - xã hội: quần chúng nhân dân là lực lượng đông đảo trong đấu tranh giai cấp, dẫn đến cách mạng xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển. Mọi biến đổi chính trị, mọi thay đổi tiến bộ trong lòng xã hội đều do sức mạnh đấu tranh của quần chúng nhân dân. Các thế lực phản động, mặc dù có quyền lực trong tay, nhưng do lợi ích của chúng đối lập với lợi ích của quần chúng, không được quần chúng ủng hộ, nên sớm hay muộn cũng đi đến sụp đổ. Ngược lại, đối với lực lượng cách mạng, do lợi ích phù hợp với lợi ích của quần chúng, được quần chúng ủng hộ nên nhất định sẽ giành được thắng lợi. 

* Trong lĩnh vực văn hoá tinh thần: mọi giá trị văn hoá tinh thần đều là bắt nguồn từ đời sống thực tiễn của nhân dân; QCND là chủ nhân của những giá trị đặc sắc nhất về văn hoá tinh thần: ca dao, hò, vè các loại hình nghệ thuật đều là do nhân dân sáng tạo nên.

- Vai trò của QCND ngày càng tăng trong tiến trình lịch sử.

+ Căn cứ : 

 * Một là; Vai trò của quần chúng nhân dân phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội. xã hội càng phát triển thì nhiệm vụ lịch sử đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi vai trò ngày càng tăng của QCND 

* Hai là: Chất lượng QCND ngày càng cao thì vai trò của QCND càng tăng. Khi trình độ dân trí cao, khi giác ngộ cách mạng càng sâu sắc, khả năng làm chủ tự nhiên xã hội càng lớn thì vai trò QCND càng lớn. 

+ Ý nghĩa phương pháp luận: 

* Phải luôn tin tưởng vào sức mạnh của quần chúng nhân dân , quí trọng dân, đề cao nhân dân, dựa hẳn vào dân. Bác Hồ đã dạy chúng ta : “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”

 * Phải luôn chăm lo lợi ích, hạnh phúc cho nhân dân, lấy việc phục vụ nhân dân làm lý tưởng của người cách mạng. Bác hồ đã dạy : “Người cán bộ phải là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Bác lên án người làm “Quan cách mạng”, sách nhiễu, hà hiếp nhân dân. 

* Phải luôn quan tâm nâng cao trình độ dân trí để nâng cao chất lượng QCND, làm cho nhân dân thực sự là người chủ nhân của đất nước. 
* Phải quan triệt sâu sắc bài học: “lấy dân làm gốc ” của dân tộc ta. Lịch sử dân tộc Việt Nam đã chứng minh vai trò, sức mạnh của quần chúng nhân dân. Nguyễn Trãi đã nói “Chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”, “Thuận lòng dân thì sống, nghịch lòng dân thì chết”. Đó là bài học máu xương của lịch sử mà người cách mạng “phải khắc cốt ghi xương”.

* Quan điểm của Đảng ta khẳng định: bài học: “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” bao giờ cũng quan trọng. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh rằng: ở đâu, nhân dân lao động có ý thức làm chủ thực sự, thì ở đấy xuất hiện phong trào cách mạng. Sự nghiệp giải phóng nhân dân lao động, bước chuyển từ địa vị bị bóc lột sang địa vị chủ nhân của đất nước, của xã hội là quá trình đầy khó khăn gian khổ. Đây là vấn đề có tính quy luật, song nó là tiền đề, là điều kiện tiên quyết đối với mọi dân tộc đi vào chủ nghĩa xã hội. Làm chủ xã hội của mọi người đó là bản chất của chế độ xã hội mà ta xây dựng. Sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta là một sự nghiệp vĩ đại, song vô cùng khó khăn phức tạp, đòi hỏi phải phát huy cao độ quyền làm chủ và năng lực làm chủ của nhân dân lao động.

2 - Khái niệm vĩ nhân lãnh tụ và vai trò vĩ nhân lãnh tụ.

a. Khái niệm: Vĩ nhân là những cá nhân kiệt xuất, trưởng thành từ phong trào QCND, có tri thức uyên bác, nắm bắt được những vấn đề căn bản nhất trong một lĩnh vực nhất định, lãnh đạo phong trào QCND. 

Khái niệm đó cho phép ta xác định tiêu chí về vĩ nhân lãnh tụ gồm :

- Là người có năng lực xuất chúng, nhìn xa trông rộng, nắm bắt được quy luật vận động của lịch sử, xác định được nhiệm vụ, phương pháp cách mạng để lãnh đạo phong trào quần chúng. 

- Là người gắn bó với quần chúng được quần chúng tín nhiệm, nguyện hy sinh vì lợi ích của QCND. Lãnh tụ có thể không phải là người trong quần chúng, nhưng tự nguyện theo lý tưởng giải phóng quần chúng lao động, bị áp bức. 

- Có năng lực tập hợp lực lượng, tổ chức lực lượng, thống nhất ý chí và hành động của QCND để thực hiệm mục đích của cách mạng.

b. Vai trò vĩ nhân, lãnh tụ: 

- Quan điểm Phi Mác xít: Chủ nghĩa duy tâm thường sùng bái cá nhân, tuyệt đối hoá vai trò của vĩ nhân. Họ coi vĩ nhân lãnh tụ là những người có “Thiên tài bẩm sinh”, “Thấu hiểu ý trời”, những cá nhân như thế quyết định tiến trình phát triển của xã hội. Họ mong chờ những cá nhân đó xuất hiện để xây dựng một xã hội công bằng, bình đẳng tránh cho nhân loại khỏi những đau thương, bất hạnh. Quan điểm này đã tuyệt đối hoá vai trò của cá nhân lãnh tụ, phủ nhận vai trò của quần chúng nhân dân trong lịch sử, làm cho quần chúng thiếu tin vào sức mạnh của mình, làm cho họ có thái độ tiêu cực, chỉ biết phục tùng, mù quáng, sống cam chịu với số phận

- Quan điểm Mác – Lênin: khẳng định: Bất kỳ một thời đại, một dân tộc nào nếu lịch sử đặt ra nhiệm vụ cần giải quyết thì tất yếu sẽ xuất hiện cá nhân lãnh tụ. Không tạo ra được lãnh tụ sẽ không hoàn thành được sứ mệnh lịch sử. Lãnh tụ là người không thể thiếu trong phong trào quần chúng nhân dân. 

+ Cơ sở của luận điểm: Cá nhân lãnh tụ là người nắm bắt được xu thế phát triển của thời đại, nhận thức và vận dụng qui luật khách quan để đề ra đường lối, phương pháp cách mạng đúng, đưa phong trào cách mạng của quân chúng nhân dân tiến lên. Là người định hướng chiến lược, hoạch định chương trình hành động cách mạng cho phong trào của quân chúng. Là người tổ chức, giáo dục, hướng dẫn hành động cách mạng cho quân chúng, hướng vào những vấn đề then chốt nhất để đưa cách mạng đến thắng lợi. 

+ Biểu hiện: 

* Vĩ nhân đóng vai trò thúc đẩy hoặc kìm hãm phong trào cách mạng của QCND, tác động tới hướng đi, tốc độ và sắc thái của phong trào cách mạng. Chẳng hạn, vai trò của C.Mác và Ph. ăngghen đối với phong trào quốc tế cộng sản; Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; trường hợp Goóc Ba Chốp liên Xô cũ phá Đảng cộng sản và XHCN.
* Trong những thời điểm cấp bách, lúc bước ngoặt của phong trào cách mạng thì vai trò vĩ nhân có ý nghĩa quyết định sự thành công hay thất bại của phong trào. 

* Mức độ ảnh hưởng đến phong trào là phụ thuộc vào tiến trình lịch sử, điều kiện khách quan và chủ qua, vào tài – đức – uy tín của lãnh tụ.

3 - Mối quan hệ giữa QCND và cá nhân lãnh tụ.

Chủ nghĩa Mác – Lênin khẳng định, mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân với lãnh tụ là mội quan hệ biện chứng. Tính biện chứng của mối quan hệ này được biểu hiện ở những nội dung sau: 

- Tính thống nhất giữa QCND và cá nhân lãnh tụ: Không có phong trào QCND thì không có cá nhân lãnh tụ. Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Có anh hùng là vì có tập thể anh hùng; có tập thể anh hùng là vì có nhân dân anh hùng, dân tộc anh hùng”. Cá nhân lãnh tụ là sản phẩm của thời đại, nhưng là nhân tố quan trọng không thể thiếu đối với phong trào cách mạng.

- Sự thống nhất lợi ích, mục tiêu cách mạng là cầu nối quần chúng nhân dân với cá nhân lãnh tụ. Lợi ích biểu hiện trên nhiều khía cạnh khác nhau: lợi ích kinh tế, lợi ích chính trị, lợi ích văn hoá … nó đã trở thành nội lực để liên kết các cá nhân cũng như quần chúng nhân dân và lãnh tụ với nhau thành một khối thống nhất về ý chí và hnàh động. Lợi ích đó vận động, phát triển tuỳ thuộc vào thời đại, vào địa vị lịch sử của giai cấp cầm quyền mà lãnh tụ là đại biểu, phụ thuộc vào khả năng nhận thức và vận dụng để giải quyết mối quan hệ giữa các cá nhân, các giai cấp và tầng lớp xã hội. Từ đó, có thể thấy rằng, mức độ thống nhất về lợi ích là cơ sở quy định sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ trong lịch sử. 

- Sự khác biệt giữa quần chúng nhân dân và cá nhân lãnh tụ biểu hiện trong vai trò khác nhau của sự tác động đến lịch sử. Tuy cùng đóng vai trò quan trọng đối với tiến trình phát triển của lịch sử, nhưng quần chúng nhân dân là lực lượng quyết định sự phát triển, còn lãnh tụ là người định hướng, dẫn dắt phong trào, thúc đẩy sự phát triển của lịch sử. 

- Ý nghĩa phương pháp luận:

+ Cần chống: Cần chống tệ sùng bái cá nhân, thần thánh hoá vai trò của cá nhân, đặt cá nhân lên trên hết, xem nhẹ vai trò lãnh đạo tập thể, vai trò của quần chúng nhân dân. Căn bệnh trên dẫn đến hạn chế hoặc tước bỏ quyền làm chủ của nhân dân, làm cho quần chúng nhân dân thiếu tin tưởng vào bản thân họ, dẫn đến thái độ phục tùng tiêu cực. Người mắc căn bện sùng bái cá nhân thường đặt mình cao hơn tập thể, đứng ngoài đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vi phạm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết, tạo ra nhiều hiện tượng tiêu cực, đánh mất lòng tin trong cán bộ và nhân dân, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Bởi vậy, chúng ta cần phải chống tệ sùng bái cá nhân.

+ Cần xây đạo đức giản dị, khiêm tốn, luôn sâu sát.gần gủi với nhân dân theo tấm gương của Chủ Tịch Hồ Chí Minh. 

+ Tôn trọng lãnh tụ, xây dựng uy tín cho lãnh tu, điều này hoàn toàn khác về mặt bản chất với tệ sùng bái cá nhânù. Đây thể hiện sự tôn kính của mọi người trước đức tính, trước việc làm, trước sự hy sinh cống hiến cho sự phát triển của lịch sử của lãnh tụ. Bởi vậy, cần phải bảo vệ và xây dựng uy tín cho lãnh tụ, cũng chính là tăng cường sức mạnh cho lãnh tụ để lãnh tụ cùng với quần chúng nhân dân sớm đưa cách mạng đi đến thắng lợi.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Trình bày quan niệm về con người trong triết học trước Mác ? 

2. Phân tích bản chất con người theo quan điểm triết học Mác ? 

3. Khái niệm cá nhân theo quan điểm triết học Mác

4. Mối quan hệ biện chứng giữa các nhân và xã hội? 

5. Những quan điểm cơ bản của Đảng về con người trong Nghị quyết đại hội Đảng IX ?

6. Khái niệm quần chúng nhân dân và vai trò quần chúng nhân dân trong lịch sử ?

7. Khái niệm vĩ nhân lãnh tụ và vai trò của vĩ nhân lãnh tụ?

8. Mối quan hệ giữa quần chúng nhân dân và vĩ nhân lãnh tụ ?
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